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CUỘC   PHỤC-HƯNG   TRUYỀN-THỐNG  

 

TÂM-LINH   HIỆN-ĐẠI   ẤN-ĐỘ 

 

 

 Trong hai khu-vực văn-hóa truyền-thống 

lâu đời nhất Á-Châu là Trung-Hoa và Ấn-Độ, 

thì khu-vực văn-hóa Ấn-Độ tiếp-xúc với văn-

hóa Âu-Tây sớm nhất. Cuộc tiếp-súc ấy có thể 

ngược dòng lịch-sử lên tới thời vua Alexandre, 

chinh-phục Ba-Tư đến tận phiá Tây Bắc Ấn-

Độ-hà. Nhưng ở đây tôi chỉ giới-hạn vào cuộc 

tiếp-xúc cận-đại khiến cho dân-tộc Ấn-Độ phải 

thức tỉnh trước sự-kiện sống còn của mình với 

văn-minh khoa-học cơ-giới hiện-đại . 

 

 Sau một thời-gian thử-thách, tìm đường, 

kể từ phong-trào cải-cách ( 1750-1885 ) với 

Ram Mohan Roy – Ranada – Swami Daya-

nanda – Tilak – Annie Besant _ một hiện-       

                            



ẤN-ĐỘ   PHỤC-HƯNG 

2 

 

                          

tượng tinh-thần vĩ-đại xuất-hiện ở miền Nam 

Ấn-Độ đánh dấu giai-đoạn phục-hưng Ấn-Độ, 

có triển-vọng thế-giới, ấy là sự hiển thánh của 

Sri Ramakrishna Paramahamsa ( 1836-86 ), mà 

nhà văn-hào Pháp trứ-danh là Romain Rolland 

đã chào mừng như người em nhỏ của Jésus 

Christ . 

 

 

 

 

***** 

* 
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RAMAKRISHNA 

( 1830 - 1886 ) 

 

 

 Tác-giả " Hindouism Through The Ages " 

D.S. Sarma viết : 

  _ " Trong tất cả các vận-động tôn-

 giáo đã nẩy-nở ở Ấn-Độ gần đây, không 

 có một vận-động nào trung-thực với quá-

 khứ và giầu triển-vọng cho tương-lai, vừa 

 bắt nguồn sâu trong ý-thức dân-tộc, lại 

 vừa nhìn rộng ra đại-đồng, và bởi vậy nên 

 không vận-động nào đại-diện cho tinh-

 thần tôn-giáo Ấn-Độ thông suốt bằng như 

 là cuộc vận-động liên-hệ tới tên tuồi của 

 Sri Ramakrishna Paramahamsa và cao-đệ 

 của Ngài là Swami Vivekananda. Nói 

 cách khác, thì cái khởi-điểm chân-thật 

 của phong-trào phục-hưng Ấn-Độ-giáo 

 hiện-đại có thể là bắt đầu từ Ramakrishna 

 vậy. Bởi vì cuộc đời của Ngài hoàn-toàn 

 châu-tuần trong phạm-vi Ấn-Độ-giáo, và 
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 không những chỉ một mẩu Ấn-Độ-giáo 

 như Thần-đạo hay Vệ-Đà-giáo mà thôi. 

 Ngài vừa là một nhà Trí-tuệ vừa là một 

 nhà Sùng-bái. Đối với Ngài thì Thượng-

 Đế vừa Hữu-ngã vừa Vô-ngã. Ngài tôn-

 trọng ngang nhau đời sống tại-gia làm 

 việc thiện và đời sống xuất-gia hỷ-sả, từ-

 bỏ của Đạo-sĩ. Là một chân-chính tín-đồ 

 Ấn-Độ-giáo, Ngài mở rộng tầm phát-triển 

 cho các cá-tính đặc-thù trong cõi Tinh-

 thần. Và cũng như một tín-đồ chân-chính 

 Ấn-Độ-giáo, Ngài coi tất cả các tôn-giáo 

 như là chi-nhánh của một cái cây chung. 

 Điều ấy đối với Ngài không phải chỉ là 

 một mệnh-đề tri-thức hay là một học-

 thuyết tục-truyền. Ngài chứng-minh chân-

 lý ấy bằng chính đời sống trải qua sự 

 thực-hiện về Hồi-giáo và Thiên-Chúa-

 giáo, cũng như Ấn-Độ-giáo ." 

 _ ( ch. XV, " Hindouism Through The 

 Ages " ) 
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 Sở dĩ Ramakrishna đánh dấu cho một 

giai-đoạn lịch-sử tư-tưởng Ấn-Độ và thế-giới là 

vì chúng ta đương đứng trước một thế-giới 

hiện-đại là thế-giới của lý-trí khoa-học và thực-

nghiệm giác-quan, một thế-giới trong đó tín-

ngưỡng và lý-trí ly-khai, tôn-giáo và khoa-học 

mâu-thuẫn, tình và lý cũng như vật và tâm 

chống đối nhau. Một thế-giới hỗ-tương quan-hệ 

trong đó Đông-phương đại-diện cho văn-hóa 

truyền-thống, Tây-phương đại-diện cho văn-

hóa tân-tiến, hai khuynh-hướng hầu như trái 

ngược, một đàng nhìn về quá-khứ, một đàng 

nhìn về tương-lai. Sự xuất-hiện của Rama-

krishna là để chứng-minh bằng thực-nghiệm 

tâm-linh, bằng một sự hiện-thân của cái đại-

hòa-điệu tinh-thần cho thế-giới hiện-đại . 

 

  " Tôi đã gặp một sự may-mắn là 

 được ngồi dưới chân một vị mà đời sống 

 của Ngài còn hơn một ngàn lần giáo-lý, 

 đấy là một chứng-minh linh-động các lời 

 dạy trong Upanisads. Ngài hiện-thân 

 xuống hình-tướng người, là hòa-điệu của 
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 tất cả tư-tưởng khác nhau ở Ấn-Độ... Ấn-

 Độ đã phong-phú về tư-tưởng-gia và 

 hiền-nhân. Một đàng có một trí-óc quảng-

 đại, một đàng là một tâm-linh rộng lớn. 

 Thời đã chín tới để cho nẩy sinh một bậc 

 phối-hợp cả trí-óc lẫn tâm-linh, một bậc 

 mang tại bản-thân trí thông-minh của 

 Çankara và tâm tình mầu-nhiệm của 

 Chaïtanya _ một người đã thấy Thần-linh 

 ở tại tất cả _ một người mà tâm-tình rung-

 động cho tất cả các kẻ nghèo, yếu, cùng-

 đinh, áp-chế, tất cả ở trong nước Ấn-Độ 

 và ở ngoài nước. Người sẽ thực-hiện hòa-

 điệu đại-đồng tôn-giáo của lý-trí và tình-

 yêu... Người ấy đã giáng-thế... Tại một 

 tỉnh Âu-hóa nhất ở Ấn-Độ. Tại đấy, 

 Người đã sống không có chút tri-thức 

 sách vở nào. Cái thiên-tài thông-tuệ ấy 

 không biết đến cả viết tên tuổi của mình, 

 nhưng các vị khoa-bảng danh-tiếng nhất ở 

 đại-học chúng ta, đã phải công-nhận là 

 một tinh-thần vĩ-đại ."     _  ( Sư-phụ Tôi 

 "My Master " _ Swami Vivekananda ) 
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 Sự thực-hiện và minh-chứng của Rama-

krishna ở thế-giới khoa-học hiện-đại về cái 

chân-lý tôn-giáo mới này là một thực-hiện tâm-

linh ( expérience religieuse ) cổ xưa vẫn có 

trong các truyền-thống tín-ngưỡng của thế-giới. 

Nó không chứng-minh bằng ngôn-gnữ, lý-

thuyết trí-thức, hay thực-nghiệm giác-quan như 

ở khoa-học vật-chất, mà là thực-nghiệm nội-

tâm, từ bình-diện ý-thức bình-thường sang một 

bình-diện ý-thức khác như Ramakrishna đã kể 

lại : ( dĩ tâm quan tâm ) : 

 

  " Hồi mới lên sáu, một hôm vào 

 tháng sáu tháng bẩy, tôi đang đi ven trên 

 con đường hẹp, giữa các thửa ruộng, 

 miệng nhai cơm khô đựng trong cái giỏ, 

 tôi chợt nhìn lên trời và thấy một đám 

 mây đen đẹp của trận mưa sắp đến kéo 

 hùa mau lẹ khắp trời. Một bầy hạc trắng 

 như tuyết bay qua. Cảnh-tượng phản-

 chiếu làm tôi mê-ly ngây-ngất. Tôi ngã 

 xuống bất-giác. Cơm vãi tung-tóe chung 

 quanh. Có một người nông-phu đi qua 
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 đấy, thấy tôi, bèn ẵm tôi lên đem về nhà 

 cho cha mẹ tôi ." 

 _ ( Evangile de M. p. 4 ) 

 

 Đấy là thực-nghiệm đầu tiên, hết sức hồn-

nhiên đối với trước cảnh đẹp, mà ta thường gọi 

là ý-thức nghệ-thuật vậy. Nhà nghệ-sĩ hay một 

tâm-hồn nghệ-sĩ đứng trước đối-tượng, mê say 

đối-tượng, quên mình vào đối-tượng, mất hẳn 

ý-thức hiện-tại phân ra chủ-thể và khách-vật, 

mà Trang-Tử bảo là ( )" Vật ngã câu 

vong " ( Ta và vật đều biến đi ) . 

 

 Lớn lên, khi Ramakrishna làm thủ-từ 

trong một ngôi đền thờ Thánh-Mẫu Kali,                    

" Thiên Địa Mẫu " biểu-hiện cho đàn con tín-

đồ qua những hình-tướng khác nhau của sự 

Giáng-thế linh-thiêng. Ngài là Chúa Hữu-hình 

dẫn tín-đồ lựa tuyển đến Chúa Vô-hình, và nếu 

Ngài muốn, Ngài lột hết ở tất cả chúng-sinh 

vết-tích tự-ngã để dìm vào trong ý-thức Tuyệt-

đối, Thái Nhất vị phân. Nhờ có Ngài mà cái tự-      
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ngã, cái ta nhập vào trong cái Ngã vô-hạn : Ngã 

- Phạm ( Atman - Brahman ) . 

 

 Ramakrishna bắt đầu sùng-bái Thánh-

Mẫu, đêm ngày phụng-sự hình-tượng Thánh-

Mẫu như là có Thánh-Mẫu thật ở đấy vậy. 

Không những Ramakrishna có lòng thờ-kính, 

lúc này chính ông còn thân yêu Thánh-Mẫu, tin 

yêu như Mẹ hiền của mình. Càng ngày lòng 

yêu Thánh-Mẫu Kali càng sâu, ông quên lãng 

cả cái hình-thức lễ-nghi, chỉ ngồi trước mặt 

tượng thần thiêng-liêng miệng hát lời chúc tụng 

hoan-hỷ. Rồi khát-vọng được trông thấy 

Thánh-Mẫu Kali hiện lên, Ramakrishna hỏi :  

 

  " Mẫu có thật không ? Hay là Mẫu 

 chỉ là một ảo-tưởng của tinh-thần tôi, một 

 thi ảnh không thật ? Tại sao tôi không 

 trông thấy Mẫu hiện-thực ra ? " 

 _ Evangile de M. p. 13 ) 

 

 Rồi một ngày kia, sau bao lâu cầu-khẩn 

nhiệt-thành, hiện-tượng Thánh-Mẫu xuất-hiện     
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đã xẩy ra, như đệ-tử thân-cận của Ramakrishna 

đã mô-tả : 

 

  " Một hôm, tôi ( tức Ramakrishna ) 

 đang hoảng-sợ trong lòng, một sự hoảng-

 sợ ghê-gớm. Tôi cảm thấy tim tôi như có 

 người bóp, vắt khăn mặt ướt vậy. Tôi 

 quằn-quại đau khổ, nghĩ đến rằng tôi 

 không có thể được trông thấy hiện-thân 

 của Thần-linh thì sự sống đối với tôi 

 không còn chút ý-nghĩa gì nữa. Tôi chợt 

 nhìn thấy thanh gươm lớn ở trong cung-

 điện. Tôi nhất-quyết tự-vẫn. Tôi nhẩy lên 

 như một thằng điên để cầm lấy thanh 

 gươm, thì bỗng đâu Thánh-Mẫu phúc-đức 

 xuất-hiện. Các gian nhà thờ cách nhau, 

 cung-điện và tất cả biến mất, trước mắt 

 tôi không để lại dấu-vết gì. Thay vào đấy 

 là một bể ý-thức vô-biên, vô-hạn, sáng 

 chiếu. Tầm mắt tôi đưa đến đâu cũng chỉ 

 thấy những làn sóng sáng chói nổi lên 

 khắp nơi, và tràn-ngập lấy tôi như một 

 tiếng reo kinh-khủng muốn nuốt lấy tôi 
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 vậy. Tôi nghẹt thở. Chìm trong lớp sóng 

 cuồn-cuộn, tôi ngã xuống bất giác. Tôi 

 không biết lúc ấy, ở thế-giới bên ngoài có 

 gì xảy ra. Nhưng trong nội-giới có một 

 làn sóng lạc-thú bất-tuyệt vô-tả, hoàn-

 toàn kỳ-lạ tràn-ngập, và tôi cảm thấy 

 hiện-diện của Thánh-Mẫu." _ Đến khi 

 Ramakrishna tỉnh dậy, người ta chỉ nghe 

 thấy trên môi ông mấp máy tiếng gọi độc-

 nhất : " Mẹ ! " 

 _ (Lời dẫn-nhập vào Evangile de M. p.14) 

 

 Kể từ đấy về sau, Ramakrishna cảm thấy 

Đức Mẫu hoàn-toàn ốp lấy mình, và ông phó-

thác hết ý-trí cho Ngài. Cái tia sáng ban đầu ấy 

cứ biểu-hiện mỗi ngày một rõ hơn, từ trong 

biển sương mù với những ngọn sóng chói sáng 

như ánh bạc bao-phủ lấy ông ta. Bắt đầu ông ấy 

thấy hai chân Đức Mẫu, rồi thân-thể, đến cái 

đầu, sau cùng là toàn thân Thánh-Mẫu Kali. 

Thánh-Mẫu Kali mà Ramakrishna sùng-bái là 

một trong ba ngôi biểu-hiện cho toàn-thể thế-

giới vũ-trụ : 
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 Kali đại-diện cho  " Hữu danh vạn vật chi 

mẫu " ( – ) ( Mẹ tạo-vật có 

tên, có hình, danh, sắc, tướng ) . 

 

 Çiva đại-diện cho Tuyệt-đối, " Vô danh 

thiên địa chi thủy " ( _ ). 

 

 Radhakanta đại-diện cho Yêu-thương . 

 

 Ba ngôi thần-linh ấy là  " Tam Vi Nhất " 

trong truyền-thống Ấn-Độ-giáo . 

 

 Ba ngôi được tượng-trưng bằng pho-

tượng Kali, Đức Mẹ, một tay cầm đầu lâu, một 

tay cầm kiếm, dẫm chân lên một xác thân đại-

diện cho nhân-loại. Ramakrishna khi đó đang 

lấy thực-nghiệm nội-tâm để chứng-minh cái 

chân-lý tôn-giáo trên : ( ) " Tam Vi 

Nhất Thể " . 

 

  " Ramakrishna phiêu-lưu một mình 

 trên con đường đầy nguy-hiểm chỉ trông 

 vào có Thánh-Mẫu để dẫn dắt, chỉ-dẫn 
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 vào cái bí-quyết mà ông hằng băn-khoăn ; 

 ông tự thú rằng : “ Tôi không hiểu chi hết 

 về cái sự việc đã xảy ra. Tôi không biết 

 Kinh-điển và lời chú-giải. Xin Mẫu dạy 

 bảo cho tôi, làm thế nào để thấy được 

 Mẫu. Chỉ có Mẫu mới giúp được tôi thôi. 

 Mẫu chẳng phải là cái có độc-nhất cứu-

 vớt tôi và dẫn đường cho tôi đấy ư ? ” " 

 _ ( Evangile de M. p. 15 ) 

 

 Những thực-nghiệm riêng một mình, đưa 

Ramakrishna đến kết-luận này. Một hôm ông 

lấy một chút đồ-lễ cho con mèo ăn, và giải-

thích cho mọi tín-đồ rằng :  

 

  " Thánh-Mẫu biểu-hiện trong đền 

 thờ Kali, Ngài đã thành tất cả mọi vật. 

 Ngài tỏ cho tôi thấy rằng mỗi vật đều đầy 

 đủ Ý-thức. Hình-ảnh đầy đủ Ý-thức, 

 những ly nước này đều là Ý-thức, bàn thờ 

 là Ý-thức, bực cửa là Ý-thức, nền đá hoa 

 là Ý-thức. Bên trong mỗi điện thờ, các vật 

 đều chìm trong lạc-cảnh thần-linh. Tôi 
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 trông thấy trước mặt đền thờ Kali một 

 người độc-ác, nhưng ở người ấy tôi cũng 

 lại thấy năng-lực của Thánh-Mẫu rung-

 động. Bởi thế cho nên tôi cho con mèo ăn 

 chút lễ-phẩm của Thánh-Mẫu. Tôi tri-giác 

 thấy rõ-ràng tất cả đều là Thánh-Mẫu, cả 

 con mèo nữa ." 

 _ ( Evangile de M. p. 16 ) 

 

*** 

 

 

Thực-Nghiệm  Tâm-Linh  Mật-Giáo  

Với  Bhairavi ._ 

 

 Từ trước đến nay, Ramakrishna tu-luyện 

một mình với một lòng chí-thành sùng-bái, đã 

tới được những công-phu lớn-lao như thế. Tới 

đây, xuất-hiện một Sư-phụ Mật-giáo, là một nữ 

đạo-sĩ, Bà đến để chỉ bảo cho ông ta phương-

pháp tu-luyện theo Kinh-điển cổ-truyền. Ngay 

buổi đầu gặp-gỡ, Nữ đạo-sĩ Bhairavi khóc mà 

bảo ông : " Con ơi, chính con mà ta đang đi tìm 
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kiếm từ bao lâu nay đấy. " Rồi giữa Rama-

krishna và Bhairavi thiết-lập quan-hệ Mẹ - 

Con. Và ông kể lại cho nữ đạo-sĩ những hiện-

tượng ông đã thấy để hỏi xem có phải ông điên 

thật không. Nữ đạo-sĩ bèn giải-thích : " Con ơi, 

ở thế-gian này ai nấy đều điên cả. Kẻ điên vì 

tiền-của, kẻ điên vì sắc, kẻ điên vì danh-lợi, 

phú-quý sa-hoa. Còn con thì điên vì Thượng-

Đế ." _ ( Evangile de M. p. 18 ) 

 

 Rồi nữ đạo-sĩ Bhairavi chỉ bảo cho 

Ramakrishna phương-pháp tu-luyện theo Kinh-

điển Mật-giáo để thực-nghiệm chân-lý Tam 

Ngôi là : Chit hay Thức ; Sát hay Hữu-thể và 

Ananda hay Hoan-Lạc. Satchitânanda biểu-

hiệu cho Tuyệt-đối hay là Thực-tại trong Kinh 

Vedas. Người ta đồng-nhất với Thực-tại ấy, 

nhưng bị ảnh-hưởng của Maya (Ảo-hóa ) nên 

nó quên lú chân-tính của mình, tin thế-giới này 

là thật, ngoài ra không còn chi thật nữa. Thế là 

lấy giả làm chân, nên tự mình giới-hạn vào đau 

khổ tất-nhiên của vòng sinh-tử. Bởi thế mà các 

phép tu-luyện tâm-linh xuất-hiện để làm cho          
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người ta tự khám-phá ra thực-tướng của mình, 

" Bản lai diện mục "( ) của con người, 

" chân nhân " ( ) đích thật là gì, có hay 

không ? 

 

 Để đạt tới mục-đích ấy, cái kết-quả khao-

khát ấy, đạo Vedas cổ-truyền ở Ấn-Độ đã đưa 

ra và thí-nghiệm thành-công một phương-pháp 

tu đạo rất khắc-khổ và khó-khăn cho những 

hạng người được phú-bẩm trí-tuệ và ý-chí đặc-

biệt ưu-tú. Nhưng nhân-loại càng ngày càng sa-

đọa xuống trình-độ vật-dục nặng-nề, mê-muội, 

nên có Mật-giáo ( Tantrisme ) ra đời để đáp-

ứng cho tình-thế mới ở thời mạt-pháp của thế-

giới. Mật-giáo phối-hợp cả triết-lý lẫn nghi-

thức, mặc-niệm với lễ-nghi, hỷ-sả với sự vui 

sống. Như thế để tập-luyện cho tín-đồ đệ tử 

dần dần tiệm-tiến trên con đường nhập-hóa tối-

cao với Thần-linh, trải qua sự siêu-hóa thăng-

hoa những dục-vọng và thích-thú vật-chất. 

Triết-lý Mật-tông không đòi người ta  " đốn 

ngộ " ( ) đoạn-tuyệt với đời ngay một lúc, 

mà chỉ cần người ta  " tiệm tiến " ( ) bỏ đi               
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dần đối với thế-gian biểu-hiện, vì thế-giới biểu-

hiện chỉ là tuồng hý-lộng ( )            

" Hoá nhi đa hý lộng " tức là  " trò chơi " (Lila) 

của Çiva là Tuyệt-đối và Kali là quyền-năng 

mầu-nhiệm của Ngài . 

 

 Bởi thế mà thực-nghiệm tâm-linh hỷ-sả 

của Mật-giáo bắt đầu từ dục-vọng rất thấp như 

tính-dục của nam, nữ để thăng-hoa lên. Sự 

giao-cấu chỉ còn ý-nghĩa tượng-trưng của sự 

hợp-nhất hai phương-diện mâu-thuẫn âm-

dương. Đủ biết thực-nghiệm tâm-linh Mật-giáo 

hết sức nguy-hiểm. Vậy mà Ramakrishna, theo 

chỉ-dẫn của Sư-phụ Bhairavi, đã vượt được hết 

thử-thách của Mật-giáo, đạt tới trình-độ nghe 

thấy Nguyên-âm vũ-trụ AUM, rồi được công-

nhận, bởi một hội-đồng các vị trí-thức tối-cao ở 

giáo-hội đương thời, như là một " Hiện-thân 

Thánh-linh " ( Incarnation Divine ). Sau đấy, 

Ramakrishna tiếp tục thực-nghiệm tôn-giáo 

tâm-linh theo đường sùng-bái của tình-yêu                

( Bhakti ), mà ở Ấn-Độ-giáo là tông Vishnou-

isme. Tông này nhân-cách-hóa Thượng-Đế, 
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Thượng-Đế được quan-niệm và kính-yêu như 

bà con, như Sư-phụ, như bạn bè, để rồi dần dần 

tất cả nhân-cách biến đi mà tín-đồ thấy sự 

thông-cảm chân-thật với chính Thượng-Đế. 

Thượng-Đế ở đây, đối với tín-đồ sùng-bái 

không phải là Tuyệt-đối trừu-tượng mà là 

Nhân-cách tối-cao, làm đối-tượng cho tình-yêu 

vô-hạn. Sau khi đã thành-tựu con đường sùng-

bái này thì :  " Tu-sĩ, đạo-sĩ, bác-học, xuất-gia 

giác-ngộ, kéo đến vấn đạo Ramakrishna và tìm 

khởi-hứng ở nơi ông, bấy giờ ông như đang 

ngồi giữa ngã ba các đạo mà quán-thông tất cả. 

Họ kể lại những cảm-tưởng mê-ly gây nên bởi 

cái diện-mục của Người _ không phải như 

Dante từ Địa-ngục trở về _ mà là từ đáy biển 

thâm sâu như người đi mò hạt-trai vậy. Cái 

hào-quang của thân-thể ông đã được lửa tam-

muội từ bao lâu nung-nấu, hun-đúc nên ."               

_(R.Rolland trong "Vie de Rama-krishna"p.63) 

 

 Đấy là kết-quả của thực-nghiệm sùng-bái 

Thượng-Đế Hữu-ngã của tình-yêu, tức là đạo 

Bhakti . 
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Vô-Ngã  Với  Totapuri ._ 

 Kế-tiếp đấy, Ramakrishna vẫn chưa dừng 

bước trên đường thực-nghiệm tôn-giáo tâm-

linh. Sau thực-nghiệm Thượng-Đế Hữu-ngã thì 

đến thực-nghiệm Thượng-Đế Vô-ngã trong 

truyền-thống Vedanta. Vedanta là một trong 

sáu quan-điểm ( Darçana ) chính-thống Ấn-Độ. 

Quan-điểm này thuộc về Phi-nhị-nguyên, Bất-

nhị-pháp ( Advaïta ), Brahman là thực-tại duy-

nhất ngoài thời-gian, không-gian, nhân-quả và 

đa-thù . 

 

 Phép tu-luyện Vedanta là phép phủ-định, 

vô-vi ( neti ). Phủ-định tất cả cái chi không thật 

để cho Tinh-thần Duy-nhất, vĩnh-cửu, bất dịch, 

tuyệt-đối vô nhị hiện ra. Đấy là con đường của 

Tri ( Jñāna ) đi thẳng đến Tuyệt-đối, Phi-nhị-

nguyên ( Advaïta ) được toát-yếu vào cái công-

thức này của Upanisads :  

  " “ Tat Tvam asi ” mà Hán-văn dịch 

 là  ( ) " Bỉ chi sinh đẳng ư 

 tồn " ( Cái Ấy, chính ta Ngươi là ).  Cái 

 yếu lý này đã được đại hiền-triết Çankara 
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 (800) lấy làm tín-điều cho quan-điểm 

 Bất-nhị-pháp (Advaïta) ngụ-ý chỉ có cái 

 Một là Thượng-Đế, là Tối-Cao. Nếu ta 

 sống trong Tối-Cao, thì biểu-hiện biến đi, 

 nếu ta sống trong thế-gian thì Tối-Cao 

 không có nữa. Muốn thực-nghiệm con 

 đường này, Ramakrishna phải có Sư-phụ 

 chỉ-dẫn. Căn-duyên của ông đã dẫn đến 

 cho ông người Sư-phụ ấy, là Totapuri, 

 nghĩa đen là " Đạo-sĩ ở trần " đến 

 Darshineswar cuối năm 1864. "  

 

 Ramakrishna sau này, có kể lại những 

thực-nghiệm của mình về Tuyệt-đối Vô-ngã, 

Vô-vi rằng : 

  " Người trần-truồng  ( Totapuri ) 

 bảo tôi cởi mở tinh-thần ra khỏi tất cả sự 

 vật và lặn nhập sâu vào Tự-Ngã (Atman). 

 Nhưng mặc dầu tất cả cố-gắng của tôi, tôi 

 không sao vượt qua được thế-giới " hình-

 danh sắc-tướng " để đem tinh-thần vào 

 trạng-thái  " vô-vi không điều-kiện ". Tôi 

 không thấy khó-khăn gì để giải-thoát      
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 tinh-thần tôi ra ngoài tất cả vật-thể, trừ 

 một hình-tướng quá thân-mật với tôi là 

 hình-tướng của Đức Mẹ vui tươi, bản-

 chất của Ý-thức thuần-túy, hiện ra trước 

 mặt tôi như là một Thực-tại sống động. 

 Miệng cười hiền-từ của Đức Mẹ cản 

 đường tôi tới cõi bên kia. Tôi thử nhiều 

 lần tập-trung tinh-thần vào những giáo-lý  

 " Bất-nhị-pháp ". Mỗi lần hình-tướng 

 Mẫu ngăn-cản tôi. Tôi nói với Totapuri 

 rằng :_ “ Không thể được, tôi không sao 

 vươn tinh-thần tôi lên trạng-thái vô-điều-

 kiện để đến trước mặt Tự-ngã ( Atman ) 

 được.”  Totapuri ra lệnh : _ “ Anh phải 

 làm được ! Rồi nhìn quanh đấy, ông ta 

 thấy một mảnh thủy-tinh, ông nhặt lên, 

 cắm mũi nhọn vào giữa hai lông mày tôi 

 mà quát : _ Tập-trung tinh-thần vào cái 

 mũi nhọn ấy ! ” Ramakrishna vâng-lời. 

 Rồi hễ hình-tướng Mẫu hiện lên, tôi dùng 

 ý-niệm như mũi kiếm để đâm ngang hình-

 tướng này đứt đôi. Bức tường ngăn ấy đổ 

 xuống, không còn chi cản-trở tinh-thần 
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 tôi nữa, nó liền bay bổng lên trên bình-

 diện sự-vật lệ-thuộc vào điều-kiện. Và tôi 

 nhập vào Tam-muỗi ( Samadhi ), đến 

 thẳng tới  " Nirvikalpasamadhi " tức là 

 tâm cảnh, vô-phân-biệt, chủ-quan khách-

 quan đều mất . 

 

  " Vũ-trụ lặn chìm, không-gian cũng 

 không còn nữa. Trước hết là những ý-

 niệm lờ-mờ còn chờn-vờn trong đáy lòng 

 đen tối. Duy chỉ có cái ý-thức yếu-ớt về 

 Tự-ngã nhắc đi nhắc lại buồn-tẻ... Thế rồi 

 cả đến cái ấy cũng tắt. Chỉ còn lại Sống-

 sống ( )" Sinh sinh ", Linh-hồn biến 

 vào Tự-tại. Tất cả lưỡng-tính nhòa đi. 

 Không-gian hữu-hạn và không-gian vô-

 hạn nhập làm Một. Ngoài lời nói, ngoài ý-

 nghĩ, ông ( Ramakrishna ) đã thế-hiện 

 Brahman, Tuyệt-đối . " 

 _ ( Theo R. Rolland trích dẫn trong " Vie 

de Ramakrishna ", p.68 ) 

 

 



NGUYỄN-ĐĂNG-THỤC 

23 

 

 

 Trong có một buổi là Ramakrishna đã tới 

cái đích cùng tột của Tri, đến điểm Cùng-lý             

( ) khiến cho Sư-phụ Totapuri kinh-ngạc 

mà thốt lên rằng : " Làm sao y có thể trong một 

ngày đạt tới điểm công-phu của ta trong bốn 

chục năm được như thế ? " . 

 

 Đến đây là Ramakrishna đã thành-tựu 

quá-trình thực-nghiệm tâm-linh tôn-giáo, gồm 

vào ba giai-đoạn theo truyền-thống Vedanta : 

 

 1/_ Giai-đoạn thứ nhất của tín-đồ là thái-

độ lưỡng-nguyên đối với thực-tại ngụ ở trong 

lời nguyện : _ " Hỡi Chúa, chừng nào con còn 

ý-thức thân-thể của con thì liên-hệ giữa Chúa 

với con là liên-hệ của kẻ tôi-tớ đối với ông    

chủ . " 

 2/_ Giai-đoạn thứ hai là thái-độ bán-

lưỡng-nguyên ; ngụ ở lời nguyện : _ " Hỡi 

Chúa, khi nào con ý-thức con là Chúa sống-

động, Hoạt-Phật ( Jiva ), thì con cảm thấy con 

là thành-phần của Chúa ." 
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 3/_ giai-đoạn thứ ba và là giai-đoạn chót, 

là thái-độ Bất-nhị-pháp ( Advaïta ), tuyệt-đối, 

không hai, ngụ ở lời nguyện : _ " Khi nào con 

ý-thức là Tự-Ngã ( Atman ) bấy giờ  Chúa với 

con chỉ là Một, con là Chúa, Chúa là con . " 

 

 Ở đấy mới thấy hết ý-nghĩa của biểu-

tượng Thánh-Mẫu Kali, như Ramakrishna đã 

thực-nghiệm và giải-thích : 

 

  " Nhân-loại phải chết đi trước khi 

 thần-linh biểu-hiện. Nhưng thần-linh 

 cũng đến lượt phải mất đi trước khi có sự 

 biểu-hiện Tối-cao, sự thể-hiện của Tuyệt-

 đối. Chính trên xác chết của thần-linh mà 

 Đức Mẫu hân-hoan nhảy múa điệu múa 

 thiên-tiên ." 

 

 Thông-thường theo truyền-thống đạo-học 

Đông-phương thì một khi đã thực-nghiệm vào 

cõi Vô-vi, ( )" Vô danh thiên 

địa chi thủy " như trường-hợp của 

Ramakrishna trên đây, thực-nghiệm đến giai-                 
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đoạn thứ ba là Nirvikalpasamadhi, thì đạo-sĩ 

nhập-tịch, đi thẳng, không còn trở lại cái ý-thức  

" hình danh sắc tướng " ( namarupa ) nữa. 

Nhưng vì một cơ-duyên gì của thế-giới hiện-

đại, Ramakrishna đã là một kỳ-tích tâm-linh 

hiếm có. Nhập vào trong cõi vô-danh," vô danh 

thiên điạ chi thủy " ( _ ), 

vô phân-biệt chủ-quan và khách-quan như thế, 

nằm bất-tỉnh nhân-sự suốt sáu tháng như một 

người chết, chỉ còn thoi-thóp thở, Ramakrishna 

lại dần dần hồi-tỉnh, từ cõi tuyệt-đối trở về thế-

giới tương-đối, từ trong Vô-vi trở về Hữu-vi, 

để làm chứng-nhân cho cái Thực-tại có thật 

này, là bên trong hiện-tượng biến-đổi có bản-

thể bất-biến, vĩnh-cửu, đàng sau sống chết, có 

cái bất-sinh, bất-tử ; Thượng-Đế Hữu-ngã là 

một phương-diện của Thượng-Đế Vô-ngã ; 

thực-tại vô-vi với thực-tại hữu-vi, xuất-thế với 

nhập-thế, đạo với đời, là hai phương-diện của 

một Thực-tại Tối-cao . 

 

 Nhắc lại giai-đoạn thực-nghiệm đã qua, 

ông nói : 
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  " Suốt trong sáu tháng trường, tôi 

 nằm trong cái trạng-thái ấy, mà người 

 thường thì không trở lại nữa, thân-thể rơi 

 rụng sau ba tuần như chiếc lá khô. Tôi 

 không còn ý-thức ngày và đêm nữa ." 

 

 Rôi tôi nghe thấy tiếng gọi của Mẫu 

truyền :  

  _ " Hãy dừng lại ở ngưỡng cửa ra 

 vào của ý-thức tương-đối vì hạnh-phúc 

 của nhân-loại ! ".  

 

 Dần dần Ramakrishna trở lại trạng-thái 

bình-thường và tập thích-ứng theo ý-muốn với 

cả hai bình-diện của ý-thức : bình-diện thiên-

nhiên và bình-diện siêu-nhiên ; hai bình-diện 

mà triết-học tri-thức vẫn còn như xung-khắc, 

bài trừ lẫn nhau, mà Ramakrishna đã dung-hợp 

trong thực-nghiệm tâm-linh nhất-quán hiếm có 

ngày nay vậy . 

 

 Sau khi đã thục-hiện cái tâm-linh  " Tam 

muội vô phân biệt " ( Nirvikalpasamadhi ),       
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Ramakrishna hiểu rằng các thần-linh của tôn-

giáo khác nhau đều là các phương-diện của 

Tuyệt-đối và Thực-tại Tối-cao, cùng-tột, không 

thể lấy ngôn-ngữ của nhân-loại để biểu-diễn 

được. Ông cảm thấy mỗi tôn-giáo đều dẫn tín-

đồ của mình đến cùng một mục-đích duy-nhất 

là Thượng-Đế, cho nên ông nóng lòng muốn 

thí-nghiệm các con đường khác với Ấn-Độ-

giáo, hiện đang tranh-dành ảnh-hưởng ở Ấn-   

Độ : Hồi-giáo ( Islamisme ) và Thiên-Chúa-

giáo ( Christianisme ) . 

 

 Trước hết, vào khoảng 1866, ông gặp 

được Govinda Rai, một tín-đồ Hồi-giáo, đang 

trầm-tư mặc-niệm, có hào-quang thần-linh 

biểu-lộ ra, ông bèn xin truyền-thụ. Rồi ông 

sống cái thực-nghiệm tâm-linh với Hồi-giáo, 

hoàn-toàn quên hẳn mình là tín-đồ Ấn-Độ-giáo. 

Sau ba ngày, nhờ có nội-lực tâm-linh hùng-

hậu, ông thấy hiện lên bộ mặt hào-quang của 

Mahomet, nhà tiên-tri của tín-đồ Hồi-giáo. Rồi 

ông tham-thông với Brahman. Thế là con sông 

Hồi-giáo đã đưa ông ra bể vô-biên của Tuyệt-
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đối, từ thần-linh hữu-ngã sang thần-linh vô-ngã 

vậy . 

 

 Tám năm sau, vào năm 1874, Rama-

krishna nghe thấy người ta đọc Thánh-kinh 

Thiên-Chúa ( Bible ) ở tại vườn Darshineswar, 

ông bèn hăm-hở học-tập giáo lý của Jésus. Một 

hôm, ông chăm-chú ngắm nhìn bức ảnh Thánh 

Đồng-trinh ẵm Đồng-tử Jésus, ông cảm thấy 

một xúc-động linh-thiêng mãnh-liệt đến nỗi 

ông kêu lên : _ " Ôi, Mẫu làm chi con thế này ? 

"  Rồi ông bước vào một trạng-thái thần-hóa 

mới. Một hôm đang đi trong vườn  " Năm cây "                  

( Panchavati ) nơi ông tu-luyện thành đạo, ông 

thấy ở trước mặt, bước tới một nhân-vật, da 

trắng, mắt trong, gương mặt thanh-thản hồn-

nhiên. Rồi trong lòng ông nổi lên tiếng nói  :             

_" Hãy chiêm-ngưỡng Đức Cơ-Đốc đã đổ máu 

trái tim để chuộc tội cho thế-giới và Ngài đã 

trải qua bể lo-âu vì thương-yêu nhân-loại. 

Chính Ngài, Sư-phụ luôn luôn tham-thông 

vĩnh-viễn với Thượng-Đế. Chính Jésus, Tình-                   
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yêu nhập-thể. Con của nhân-loại ôm lấy Con 

của Thánh Mẫu và hóa-nhập vào Thượng-Đế ." 

_ ( Evangile de M. p. 34 ) 

 

 Đến đây là kết-thúc lịch-trình thực-

nghiệm tâm-linh tôn-giáo của Thánh Rama-

krishna, với lời tuyên-bố lịch-sử sau đây : 

 

  " Ta đã thực-hành tất cả các tôn-

 giáo : Ấn-Độ-giáo, Hồi-giáo, Thiên-

 Chúa-giáo, và ta cũng thực-hành theo các 

 đường lối khác nhau của Ấn-Độ-giáo... 

 Và ta đã thấy chính cùng một Thượng-Đế 

 mà tất cả đều đi đến theo đường lối khác 

 nhau... Các người phải trải qua các đường 

 ấy để thực-hành, mỗi lần một tín-ngưỡng. 

 Ta thấy đâu đâu người ta cũng đều tranh-

 biện cãi nhau về tôn-giáo. Ấn-Độ-giáo, 

 Hồi-giáo, Brâhmô-giáo, Vaishnava-giáo... 

 Nhưng họ không nghĩ được ra rằng Đấng 

 gọi là Krishna cũng có tên gọi là Shiva, 

 và cũng mang danh-hiệu là Nguyên-Khí, 

 Jésus hay Allah, cũng đúng như Một      



ẤN-ĐỘ   PHỤC-HƯNG 

30 

 

                                               

 Rama với hàng ngàn tên gọi. Một cái 

 giếng nước có nhiều bậc lên xuống. Ở 

 một bậc cầu, tín-đồ Ấn-Độ-giáo múc 

 nước vào cái vò gọi là Jal ; ở bậc cầu 

 khác, tín-đồ Hồi-giáo múc nước vào cái 

 túi da, và họ gọi nước ấy là pani ; ở một 

 bậc cầu nữa tín-đồ Thiên-Chúa-giáo gọi 

 nước ấy là water. Chúng ta có thể tưởng 

 được rằng chất nước ấy không phải là jal, 

 mà là pani hay water chăng ? Đáng buồn 

 cười lắm sao !  Bản-chất là Một Thể có 

 tên gọi khác nhau và mỗi người đều cầu 

 tìm cùng một thể-chất, chỉ có khí-hậu, 

 tính-tình và tên gọi là khác nhau thôi... " 

 _ ( Evangile de M. p. 35 & 135 ) 

 

   

   
 " Nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, 

 Nhậm vận hà tằng lý hữu thiên ! " 

 _ ( Thiền-Sư Hương-Hải ) 
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 D.S. Sarma trong  " Hindouism Through 

The Ages " _ ( Bhavan's book University _ 

Bombay ) đã rút ra trong thực-nghiệm của Sri 

Ramakrishna, bài học về tôn-giáo cho thế-giới 

hiện-đại, gồm có năm (5) điểm sau đây : 

 

 1/_ Ramakrishna luôn luôn nhấn mạnh 

vào sự thực-hiện Thượng-Đế trên đây như là 

tinh-túy của tôn-giáo, vừa là cứu-cánh, vừa là 

mục-đích của sinh-tồn nhân-loại. Tất cả công-

trình tranh-luận, biện-thuyết và thuyết-pháp tự 

động dừng lại khi thực-hiện bắt đầu. Tất cả 

tiếng nói ồn-ào, cãi-cọ và gào-thét bấy giờ phải 

nhường chỗ cho yên-lặng.... Chỉ sau khi thực-

hiện rồi người ta mới có tư-cách giảng đạo. 

Phần nhiều các nhà giảng đạo chỉ có sự hiểu-

biết qua kinh sách. Họ không có cả đến phong-

thái cao-thượng, còn thực-hiện lại càng thiếu. 

Bởi thế mà họ đều nói về điều mà họ chưa thấy 

hay chưa thực-nghiệm . 

 

 2/_ Đối với người từng có thực-hiện, thì 

tất cả tôn-giáo đều có những con đường dẫn tới 
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cùng một đích. Chỉ những kẻ nào không có 

chút thực-nghiệm tâm-linh tôn-giáo mới cãi 

nhau về hình-thức. Đấy là chân-lý cổ xưa trong 

Rig-Veda " Ekam Sat, vipra bahudha vadanti " 

( Chân-lý có một, giáo-sĩ nói theo nhiều lối 

khác nhau ) . 

 

 3/_ Tuy rằng cả hai đường tri-thức và 

tình-yêu đều dẫn đến cùng một đích, nhưng 

tình-yêu đáng được coi trọng hơn, đặc-biệt vì 

cái thời mạt-pháp này. Con đường tri-thức rất 

khó-khăn vì người ta phải có được một trình-độ 

thanh-tĩnh cao và tinh-thần tự-chủ trước khi 

bước vào con đường tri-thức. Còn như con 

đường sùng-bái thì dễ-dàng bởi sự thanh-tĩnh 

và tự-chủ sẽ tự nó đến một khi người ta bắt đầu 

yêu Thượng-Đế.  " Hãy tự giao-phó vào tay 

Thánh-Mẫu, như Ramakrishna nói, và Mẫu sẽ 

làm hết cho người ! "  Và Ramakrishna thờ 

Mẫu không chút mê-tín. Ông có ý-niệm sáng-

suốt về Thượng-Đế Hữu-ngã và Thượng-Đế 

Vô-ngã. Liên-hệ của hai bên như là quan-hệ 

giữa lửa và sức nóng. Thượng-Đế coi như       
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Tuyệt-đối thì vô-hình, vô-ngã. Nhưng cái 

Tuyệt-đối ấy biểu-hiện ra trong điều-kiện 

tương-đối ấy là Thánh-Mẫu, và hữu-ngã, hữu-

hình . 

 

 4/_ Tình-yêu Thượng-Đế đi trước, tiên-

quyết không những cho tri-thức mà còn cho cả 

hành-động, làm điều thiện cho hành-động nữa. 

Phụng-sự xã-hội hẳn là thiết-yếu và lương-hảo, 

nhưng nó phải là thành-phần của phụng-sự 

thần-linh. Chúng ta tự cứu chúng ta, không 

phải xã-hội đã cầu đến sự cứu giúp của ta, bởi 

vì tất cả những điều mà ta bảo là cứu giúp xã-

hội thì không thấm vào đâu với năng-lực của 

Thượng-Đế, có thể trong chớp mắt làm nổi lên 

ngọn núi hay là làm chìm một lục-địa. Bởi thế 

mà trước hết ta tự cứu lấy ta bằng sự thực-hiện 

Thượng-Đế . 

 

 5/_ Kẻ nào đã tin yêu Thượng-Đế thì thấy 

vui sống, không than-vãn đời là bể khổ, loài 

người đầy tội lỗi. Tin yêu Thượng-Đế bắt đầu 

với sự hỷ-sả, từ bỏ tiền-tài và sắc dục. Từ bỏ ở 
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trong lòng, ở trường-hợp kẻ tại-gia, người cư-  

sĩ ; từ bỏ cả ở trong lẫn ở ngoài là trường-hợp 

kẻ xuất-gia, đạo-sĩ. Yêu Thượng-Đế với hỷ-sả 

trong lòng sẽ đem lại hiểu-biết, hành-thiện và 

thực-hiện . 

 

 Triết-gia Radhakrishnan nói về Rama-

krishna rằng : " Ngài là một trong những nhân-

vật mà ngọn lửa tâm-linh sáng chiếu đến nỗi 

mà tất cả ai đến gần đều có thể tham-gia vào 

ánh-sáng ấy và thấy ngay một thế-giới tái-sinh. 

Ngài là một kiểu-mẫu trứ-danh cho truyền-

thống tâm-linh chạy thông suốt lịch-sử tôn-giáo 

của đất Ấn-Độ này, kể từ thời Veda Tiên-tri. 

Cái truyền-thống ấy từng bao phen đã bị nghi-

lễ và giáo-điều chùm lấy. Vậy mà luôn luôn nó 

lại tái-hiện trung-thực với mẫu-mực nguyên-

thủy của nó. Những khuynh-hướng đặc-trưng 

của nó là những khuynh-hướng đã thiết-lập 

trong Upanisads vậy ." _ ( Introduction to the 

Cultural Heritage of India ) 
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 Cái thực-nghiệm tâm-linh truyền-thống 

Ấn-Độ mà Thánh Ramakrishna mới chứng-

thực sống-động, phong-phú ở vào thời-đại 

khoa-học vật-chất nguyên-tử này, thực là một 

tiếng chuông báo hiệu cho thế-giới và nhất là 

cho dân-tộc Ấn-Độ và Á-châu đứng trước sự 

đe-dọa của khoa-học cơ-khí và quyền-năng 

thiên-nhiên lấn-át con người  " linh hơn vạn    

vật ". Ngài xuất-hiện ví như Jésus giáng-thế, 

Thích-Ca xuống trần, đem cho nhân-loại hoài-

nghi một chứng-minh cụ-thể về Chân-lý vĩnh-

cửu của truyền-thống Vệ-Đà, mà cao-đệ tâm-

truyền của Ramakrishna là Swami Viveka-

nanda đã đem truyền-bá để thức-tỉnh nhân-loại 

ở ba khu-vực văn-hóa lớn là Mỹ-châu, Âu-châu 

và Á-châu vậy . 

 

 

***** 

* 
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SWAMI    VIVEKANANDA 

( 1863 - 1902 ) 

 

 

 Vivekananda là một sản-phẩm giao-thời 

trong cuộc tiếp-xúc giữa Anh - Ấn, một đàng 

đại-diện cho văn-hóa khoa-học cận-đại của Âu-

Tây, một đàng đại-diện cho văn-hóa truyền-

thống Á-Đông tối-cổ. Thủa nhỏ ông học ở 

trường Anh, tại Calcutta, ông học các khoa-học 

Tây-phương đi đến cửa ngõ triết-học bất-khả 

tri-luận là kết-quả của sự học-hỏi của ông về 

Spencer, Huxley và Mill. Ông viết về sự vật-

lộn trong tâm-hồn để cầu tìm ánh-sáng chân-tri 

như sau : 

 

  " Có lúc trong cuộc đời chúng ta, 

 khi đã mệt mỏi với tất cả suy-luận của cái 

 luận-lý lạnh-lùng chết khô, mệt mỏi tìm 

 tòi trong sách, rút cục chẳng dạy chúng ta 

 được điều gì, tự đáy lòng ta thường nổi 

 lên tiếng kêu khóc : " Phải chăng không   
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 có ai trong hoàn-vũ này có thể soi sáng 

 cho ta ?  Nếu Ngài có thật, hãy soi sáng 

 cho tôi ! Tại sao Ngài chẳng nói chi ? Tại 

 sao Ngài sai xuống rất nhiều sứ-giả mà 

 không phải chính Ngài xuống với tôi ?  

 Trong cái thế-giới tranh-giành và bè đảng 

 này, tôi biết theo ai và tin vào ai ? Nếu 

 Ngài thật là Thưọng-Đế của loài người, 

 nam cũng như nữ, tại sao Ngài không đến 

 với con Ngài và xem thử nó đã sẵn-sàng 

 chưa ? " 

 

 Không-khí xã-hội Ấn-Độ lúc bấy giờ 

cũng như toàn cõi Á-châu, là không-khí đang 

ngủ mê chợt tỉnh dậy, đang vùng-vẫy tìm con 

đường giải-thoát cho dân-tộc và cho chính 

mình, cũng như ở Việt-Nam có phong-trào 

Đông-du, hay Tây-du : 

" Hương-Cảng Hoành-Tân lỏi len đường mới ". 

 

 Vivekananda vốn là một sinh-viên lỗi-lạc, 

đã được thày-giáo, ông Hastie người Anh khen 

thưởng hết lời : " Anh ấy thật là một thiên-tài.        
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Tôi đã đi khắp thế-giới, nhưng chưa bao giờ           

được gặp một thanh-niên tài-ba và nhiều khả-

năng như anh ta, cả ở các đại-học Đức-quốc 

với sinh-viên triết-học. Anh ta chắc sẽ phải có 

để lại cho đời dấu-tích của mình ." 

 

 Rồi nhân giảng về kinh-nghiệm trong thi-

ca của Wordsworth, giáo-sư Hastie nói tới 

Ramakrishna ở Darkshineswar . 

 

  " Một loại kinh-nghiệm như thế là 

 kết-quả của tinh-thần tinh-khiết và tập-

 trung vào một đối-tượng đặc-biệt. Thực ra 

 nó rất hiếm có ở đời này. Tôi chỉ thấy có 

 một người đã có kinh-nghiệm về trạng-

 thái tinh-thần thiên-phú ấy và người này 

 là Ramakrishna. Các anh có thể hiểu được 

 nếu các anh tự đến đấy mà chứng-kiến ." 

 

 Và Vivekananda đã đến gặp Ramakrishna 

và đã thấy, đã chứng-kiến cái Chân-lý sống-

động, sinh-hoạt. Bởi vì mặc dầu ông có tham-

gia vào các phong-trào cải-cách tư-tưởng Ấn-
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Độ bấy giờ, nhưng không một ai có thể giải 

đáp được nỗi thắc mắc thâm sâu của ông : " Có 

nhìn thấy được Thượng-Đế không ?"  Lần này 

ông đã được thỏa-mãn với Ramakrishna khi 

ông này đáp ngay : 

  " Có ta nhìn thấy Ngài, cũng chính  

 như ta nhìn thấy anh ở đây, nhưng còn 

 linh-động hơn nhiều ! Và ta có thể chỉ 

 dẫn cho anh thấy Thượng-Đế ." 

 _ ( do R. Rolland trich-dẫn ở tr. 240 trong 

 " La Vie de Ramakrishna " ) 

 

 Và đây là chính lời thuật lại của 

Vivekananda về cái thực-nghiệm siêu-thần mà 

ông đã được Ramakrishna ban cho : 

  " Tôi ( Vivekananda ) thấy ông              

 ( Ramakrishna ) ngồi một mình trên tấm 

 ghế nhỏ. Ông sung-sướng thấy tôi đến, và 

 âu-yếm mời tôi vào ngồi gần ông bên 

 cạnh chiếc ghế. Nhưng một lúc sau, tôi 

 thấy ông có dáng bối-rối vì một xúc-động 

 gì. Mắt ông nhìn tôi không chớp, miệng 
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 lẩm-bẩm, ông từ-từ lại gần sát tôi. Tôi 

 nghĩ thầm, có lẽ ông lại sắp có thái-độ kỳ 

 lạ gì như lần trước đây. Nhưng tôi chưa 

 kịp đề-phòng thì ông đã để chân phải lên 

 thân-thể tôi rồi. Sự tiếp-xúc thật là thình-

 lình. Mắt tôi mở, tôi thấy tường nhà và tất 

 cả đồ vật trong nhà quay tít rồi biến mất... 

 Tất cả thế-giới, đồng thời với cái ngã của 

 tôi hầu như gần tan biến vào cõi hư-

 không, không danh-hiệu, nó nuốt tất cả 

 vật hiện có. Tôi sợ quá, tưởng chừng như 

 sắp chết. Không sao tự chủ được nữa, tôi 

 kêu lên : _ " Ông làm gì tôi thế ?  Tôi còn 

 cha mẹ ở nhà... " Bấy giờ ông ta cười 

 khàn và đặt tay lên ngực tôi, nói : " Được 

 rồi !  việc này hãy để đây, lúc này. Tất cả 

 sẽ đến vào đúng thời-cơ của nó."  Ông 

 vừa nói thế thì cái hiện-tượng lạ-lùng biến 

 đi liền. Tôi lại trở về với tôi. Và tất cả 

 mọi vật trong và ngoài nhà lại trở lại như 

 trước . " 
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 Cái trạng-thái siêu-thần ấy, Vivekananda 

sau khi được nhận làm đệ-tử của Ramakrishna, 

sẽ được Sư-phụ truyền cho tất cả công-phu tu-

luyện của Ngài để rồi Vivekananda đem 

truyền-bá cho đại-chúng Ấn-Độ, sang Mỹ-quốc 

và sang Âu-châu, bất cứ ở đâu ông cũng làm 

nổi bật lên làn sóng tâm-linh thực-nghiệm của 

Truyền-thống Vedas, mà nó đã được Rama-

krishna chứng-nghiệm, làm sống lại, không 

những để cho dân-tộc lấy lại sức tự-tin trong 

cuộc tranh-thủ độc-lập của Ấn-Độ sau này, mà 

còn thức-tỉnh thế-giới Âu - Mỹ đang chìm đắm 

trong văn-minh vật-chất cơ-khí. Ông nói với 

một nữ cao-đệ của ông, người Anh là Nivedita, 

rằng : 

 

  " Đời sống xã-hội ở Âu-tây như là 

 một chuỗi cười, nhưng bên trong là một 

 tràng rên-rỉ. Chuỗi cười kết-thúc bằng 

 tiếng nức-nở... Sự vui sống và vô-tư-lự 

 chỉ có ở trên mặt bề-ngoài, sự thật thì 

 tâm-hồn Âu-tây đầy bi-kịch... Ở Ấn-Độ,     
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 bề mặt thì buồn khổ hay ủ-dột, nhưng bên 

 trong có sự vô-tâm và vui-vẻ ." 

 _ ( Do R. Rolland trích-dẫn trong  " La 

 Vie de Vivekananda " ) 

 

  

*** 

 

Tư-Tưởng  Tôn-Giáo  Triết-Học  Của  

Ramakrishna  Và  Vivekananda ._ 

 

 Nói về tôn-giáo và triết-học của Rama-

krishna đã thực-hiện và đệ-tử Vivekananda đã 

truyền-bá trong toàn cõi Ấn-Độ và tại Mỹ-quốc 

và Âu-tây, nhà học-giả Pháp trứ-danh là 

Romain Rolland đã viết : 

  " Chúng ta biết chắc rằng tất cả tư-

 tưởng của người ta vận-chuyển trong 

 vòng chật hẹp. Và lần lượt chúng hiện lên 

 và biến đi, nhưng luôn luôn vẫn tại đấy. 

 Và chính những tư-tưởng đối với chúng

 ta có hiệu-lực mới-mẻ nhất, thì thường lại 
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 là những tư-tưởng cố-hữu nhất : chỉ vì đã 

 từ lâu thế-giới không được thấy ...  

  " Tất cả học-thuyết lớn trong những 

 luân-chuyển vận-động tuần-hoàn trải qua 

 các thế-hệ đều có nhuộm mầu phản-chiếu 

 thời-đại xuất-hiện của nó, và nó tiếp-thụ 

 hình-tích của tâm-hồn cá-nhân trong đó 

 nó đã truyền qua. Chính do đấy mà nó 

 chịu ảnh-hưởng tác-động vào nhân-loại 

 của một thời. Tất cả ý-tưởng thuần-túy 

 tiềm-tàng ở trạng-thái nguyên-tố, khác 

 nào điện-năng lưu-chuyển trong không-

 trung, nếu nó không tìm thấy một dung 

 điện khí mạnh của một người có bản-lĩnh. 

 Nó phải hiện-thân như thiên-thần nhập-

 thể. Và Lời đã nhập-thể ( Et caro facta 

 est... ) ." 

 _(R. Rolland "Vie de Vivekananda" t. II )  

 

 Tư-tưởng của nhân-loại kể từ cổ-điển Hy-

Lạp, Ấn-Độ, Trung-Hoa đến nay, trên hai ngàn  

năm có thể phân-biệt ra hai khuynh-hướng 

chính, hai trào-lưu cơ-bản, ấy là tư-tưởng trí-
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thức lưỡng-nguyên và tư-tưởng truyền-thống 

tâm-linh nhất-nguyên. Một đàng bắt đầu từ 

điểm phân-biệt đối-lập thế-giới tinh-thần với 

thế-giới vật-chất, biến-đổi với bất-biến, tiến-

hóa với thoái-hóa...  Một đàng khởi-điểm từ cái 

điểm đồng-nhất-thể mà tinh-thần với vật-chất 

chỉ là hai biểu-hiện cũng như Âm và Dương 

trong Kinh Dịch, ( )" Trong 

Âm có Dương, trong Dương có Âm " không 

hẳn đối-lập nhau vì cùng một nguồn phát-sinh, 

và trong sự biến-đổi ngụ có sự bất-biến, trong 

tiến-hóa cũng có thoái-hóa, cho nên bảo :                 

" Dịch hữu Thái-cực " ( ) ( biến-đổi 

có cái Một Tối-cao ) nghĩa là trong thế-giới 

biến-đổi ngày đêm không nghỉ có một Nguyên-

lý tối-cao làm cơ-sở cho tất cả, cái Nguyên-lý 

chung ấy không biến-đổi, vĩnh-cửu, tối linh, 

còn biến-đổi thì trong chớp mắt không còn vật 

chi hết . 

 

 Aldous Huxley trình-bày đối-chiếu 

truyền-thống văn-minh Đông - Tây đã nhắc lại 

cái danh-hiệu do Lebniz chỉ-định " Philo-         
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sophia Perennis " mà ông toát-yếu vào mấy 

nguyên-lý sau đây : 

  " Philosophia Perennis, Triết-lý 

 Truyền-thống, danh-từ đã được Lebniz 

 tạo ra, nhưng nội-dung về siêu-hình nó 

 công-nhận có một Thực-tại tối-linh làm 

 bản-thể cho thế-giới sự-vật, chúng-sinh 

 và tinh-thần ; về tâm-lý-học nó nhận thấy 

 có cái gì trong tâm-hồn tương-tự hay đến 

 cả đồng-nhất-thể với Thực-tại tối-linh ; về 

 luân-lý-học nó đặt cứu-cánh con người ở 

 cái tri-thức về Cơ-bản nội-tại và siêu-việt 

 của tất cả hữu-thể, cái nội-dung ấy thì có 

 trước lịch-sử và đại-đồng . 

  " Gốc-tích đầu tiên của Triết-lý 

 Truyền-thống có thể thấy trong tri-thức 

 truyền-thống của các dân-tộc cổ-sơ ở tất 

 cả các miền trên mặt đất, và trong một

 hình-thức phát-triển hoàn-bị ở các nền 

 tôn-giáo cao-đẳng. Một bản diễn-dịch cái  

 " Tối đại phân-số chung " ấy của tất cả 

 các thần-học trước kia và sau này, thì lần 

 đầu tiên đã được bút-ký cách nay hơn hai 
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 ngàn năm trăm năm. Và kể từ đấy trở đi 

 đề-tài vô cùng phong-phú đã được nhắc 

 đi nhắc lại theo mỗi quan-điểm của 

 truyền-thống tín-ngưỡng và ở mỗi ngôn-

 ngữ chính của Á-châu và Âu-châu . " 

 

 Đại-cương và ách-yếu trong tư-tưởng  

Vivekananda là căn-cứ vào thực-nghiệm tâm-

linh của Ramakrishna mới thực-hiện về chân-lý 

Vedas cái  " Đại phân số chung " của triết-lý 

truyền-thống như đã được diễn-dịch xưa nhất ở 

Ấn-Độ, cái Chân-lý  " Tat twam asi ", " Cái Ấy 

là Mi ", " Tính là Nguồn Sống Vĩnh-cửu Đại-

đồng " 

 

 Cái chân-lý này Vivekananda đã lấy làm 

Nguyên-lý tối-cao, Cơ-bản sâu rộng cho tư-

tưởng thực-hiện sự hòa-hợp giữa các tôn-giáo 

thế-giới và Ấn-Độ. Ông quan-niệm rằng sự 

xung-đột chính giữa các tôn-giáo cũng như 

giữa lý-trí và tín-ngưỡng ngày nay là sự xung-

đột giữa tín-ngưỡng Thượng-Đế Hữu-ngã và 

Thượng-Đế Vô-ngã, giữa Dvaita (Nhị-nguyên) 
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và Advaita (Phi-nhị-nguyên), Bất-nhị-pháp mà 

Chúa Krishna trong Thánh-kinh Ấn-Độ-giáo đã 

điều-giải trong truyền-thống tín-ngưỡng Aryen 

( A-lỵ-an-nhân ) . Ông viết : 

  " Chúng ta biết rằng Thượng-Đế 

 Hữu-ngã, nhân-cách-hóa là điểm tối-cao 

 của nhân-sinh ; chúng ta biết rằng tin vào 

 Thượng-Đế Vô-ngã, Phi-nhân-cách-hóa 

 nội-tại trong vũ-trụ, mà tất cả sự-vật chỉ 

 là biểu-hiện thì rất triết-lý. Trong khi tâm-

 hồn chúng ta bám víu vào cái gì cụ-thể, 

 một cái gì chúng ta cần nắm được, chúng 

 ta có thể trút hết tâm-hồn dưới chân Ngài 

 v.v... Bởi thế mà Thượng-Đế Hữu-ngã, 

 nhân-cách-hóa là quan-niệm tối-cao về 

 bản-tính nhân-loại. Nhưng lý-trí vẫn 

 kinh-ngạc với cái ý-niệm như thế ............ 

  " Một tiêu-điểm chính trong lịch-sử 

 tôn-giáo ở tại đấy, tức là cái lý-tưởng yêu 

 vì tình-yêu, hành-động vì hành-động, 

 bổn-phận vì bổn-phận. Và điều ấy lần đầu 

 tiên được thốt ra ở miệng Krishna, hiện-

 thân vĩ-đại nhất trong các hiện-thân, lần 
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 đầu tiên trong lịch-sử nhân-loại trên đất 

 Ấn-Độ. Các tôn-giáo về sợ-hãi và cám-dỗ 

 lui hẳn về quá-khứ, mặc dù có sự sợ điạ-

 ngục và ham thiên-đường, để nhường 

 bước cho những lý-tưởng cao-cả hơn hết 

 là yêu vì yêu, bổn-phận vì bổn-phận, 

 hành-động vì hành-động ." 

 _ ( Vol. III toàn-tập Vivekananda ) 

 

 Như thế có nghĩa là tín-ngưỡng thành-

thật, tôn-giáo chân-chính cũng như đạo-đức 

không phải vì động-cơ thưởng phạt, thiên-

đường hay địa-ngục, mà phải vô-tư, vô-cầu 

cũng như tâm-lý nghệ-thuật chân-chính là 

nghệ-thuật vị nghệ-thuật, chẳng phải vì mục-

đích ích-lợi, mua bán, mặc cả, " tiền trao cháo 

múc " giữa tín-đồ với Thần-linh. Họa-sĩ hay  

thi-sĩ khi sáng-tác quên mình vào trong cảm-

hứng, càng quên mình bao nhiêu, càng có khả-

năng sáng-tạo bấy nhiêu, không nghĩ gì về lợi 

hại của tác-phẩm một khi thành-tựu, không hề 

tính-toán về tác-phẩm sau này có giá-trị hay 

không, động-cơ thúc đẩy y sáng-tác tự ở bên 
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trong, từ một bình-diện khác với ý-thức hàng 

ngày bình-thường của y vậy. Đấy là tâm vô-tư, 

vô-cầu, nghệ-thuật vị nghệ-thuật : 

 

  " Chữ vô cầu là chư thiên-nhiên " 

 

mà Nguyễn-Công-Trứ ở Việt-Nam đã ứng-

dụng vào hành-động lý-tưởng. Và Vivekananda 

đã lấy làm tinh-thần sơ-khởi, bắt đầu của tôn-

giáo : 

  " Vairagya hay là vô-cầu, khắc-kỷ 

 chính là sơ-khởi của tôn-giáo. Luân-lý 

 đạo-đức hay tôn-giáo làm sao bắt đầu 

 không có tự mình khắc-kỷ, tự mình hy-

 sinh ?  Thủy-chung chỉ là khắc-kỷ, hy-

 sinh. Veda bảo hãy bỏ đi, bỏ đi. Đấy là 

 con đường duy-nhất, Hy-sinh, Sả-kỷ, Từ-

 bỏ. Chẳng phải nhờ của-cải, chẳng phải 

 nhờ dòng-dõi mà chỉ có nhờ lòng hy-sinh

 mới đạt được bất-diệt, bất-hủ. Thực thế, 

 đã có nhiều bậc hy-sinh vĩ-đại cuộc đời 

 thế-gian, dù ngồi trên ngai vua, cả đến 

 hoàng-đế Janaka cũng phải tự hy-sinh, từ-
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 bỏ. Ai là người hy-sinh vĩ-đại hơn ông ? 

 Nếu chúng ta có thể từ-bỏ, hy-sinh mình  

 đi, thì chúng ta sẽ có tôn-giáo. Nếu chúng 

 ta không có thể hy-sinh, thì dù có đọc tất 

 cả kinh sách của thế-giới, ngốn tất cả tủ 

 sách, chúng ta cũng chẳng thành cái chi 

 cả. Ở đấy không có chút tâm-linh chi hết. 

 Chỉ trong sự hy-sinh, hỷ-sả mới đạt đến 

 sự bất-tử. Nó là năng-lực, năng-lực vĩ-đại, 

 không thèm để ý cả đến vũ-trụ. Hy-sinh, 

 đấy là cờ hiệu, quốc-kỳ của Ấn-Độ phất-

 phới trên thế-giới, một tư-tưởng bất-hủ 

 mà Ấn-Độ nhắc đi nhắc lại như là một lời 

 cảnh-tỉnh cho các dân-tộc đang ngắc- 

 ngoải, một cảnh-cáo cho tất cả độc-tài 

 chuyên-chế, một cảnh-giác cho sự độc-ác 

 trên thế-giới . 

  " Hỷ-sả, hy-sinh đã chinh-phục Ấn-

 Độ các thời-đại trước kia, nó còn chinh-

 phục Ấn-Độ ngày nay. Nó còn là những 

 lý-tưởng tối vĩ-đại, tối cao của dân Ấn, 

 cái lý-tưởng hy-sinh, hỷ-sả ấy. Đất của 

 Phật, đất của Ramanuja, của Thánh      
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 Ramakrishna, lẽ nào lại từ-bỏ những lý-

 tưởng của nó. Chắc hẳn không khi nào ! " 

 _ ( Toàn-tập Vol. III ) 

 

 

*** 

 

Tín-Ngưỡng  Tôn-Giáo ._ 

  

 Vậy hy-sinh, từ-bỏ, khắc-kỷ, vô-cầu, đấy 

là nguyên-lý cơ-bản của tín-ngưỡng tôn-giáo 

tâm-linh, phổ-biến cho bất cứ một tôn-giáo nào 

đáng gọi là tôn-giáo, gọi được là đạo-đức luân-

lý . 

 

 Nguyên-lý thứ hai cũng cơ-bản cho tất cả 

các tôn-giáo chân-chính, ấy là  " tín-ngưỡng 

vào Thượng-Đế như là năng-lực sáng-tạo và 

bảo-vệ của vũ-trụ, và tuần-hoàn nó trở về 

Thượng-Đế để xuất-phát ra từ đấy các vận-hội 

và biểu-hiện ra các hiện-tượng lạ lùng này gọi 

là vũ-trụ. Chúng ta có thể khác nhau về quan-          
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niệm Thượng-Đế, nhưng chúng ta đều tín-

ngưỡng vào Thượng-Đế ." 

 

 Tuy nhiên, cùng tín-ngưỡng vào Thượng-

Đế tuyệt-đối, có Một, nhưng tín-ngưỡng có 

nhiều trình-độ thực-hiện tùy theo tính-tình 

người ta bẩm-thụ. Người sinh ra nặng về nghị-

lực thì thực-hiện theo đường hành-động, nặng 

về lý-trí thì thực-hiện theo đường triết-học, 

đường lối thực-hiện khác nhau, nhưng đều 

hướng về một đích : Thượng-Đế. Nhưng dù 

đường lối nào thì cũng phải bắt đầu có sự khắc-

kỷ, vô-tư, từ-bỏ, hỷ-sả mới phải là có tín-

ngưỡng tôn-giáo . 

 

 

*** 

 

Thực-Hiện ._( ) 

 

 Và tôn-giáo, theo nguyên-lý thứ ba, là 

vấn-đề thực-hiện ( réalisation ) như Viveka-

nanda nói : 
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  " Tôn-giáo không phải ở trong kinh 

 sách, cũng chẳng phải ở các giáo-lý, học-

 thuyết, giáo-điều hay lời nói. Nó cũng 

 chẳng phải ở trong lý-luận nữa. Nó là 

 Sinh và Thành, sống và trở nên. Chính thế 

 bạn ạ, chừng nào một trong các bạn đã trở 

 nên một bậc Tiên-tri ( Rishi ) và đến đối-

 diện với các thực-hiện tâm-linh, bấy giờ 

 đời sống đạo-lý mới bắt đầu. Chừng nào 

 cửa siêu-hình mở ra cho anh, thì tôn-giáo 

 mới khỏi là lời nói suông, nó mới chỉ là 

 sửa-soạn mà thôi. Nói theo luận-điệu 

 Veda thì cái Tự-Ngã không thể đạt được 

 bằng nói nhiều. Không, cũng không thể 

 đạt được bằng tri-thức tối-cao, hay là cả 

 đến nghiên-cứu chính Kinh Veda nữa. 

 Chúng ta hãy nói với tất cả dân-tộc thế-

 giới theo luận-điệu Veda rằng : " Hoài sức 

 tranh-giành và cãi-cọ ! Các người đã 

 thấy được Thượng-Đế mà các người 

 tuyên-truyền chưa ? Nếu các người đã 

 thực thấy Thượng-Đế rồi, các người sẽ 

 không còn tranh-biện nữa, diện-mạo các     
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 người sẽ có hào-quang chiếu ra. Khi nào 

 các người đã biết Thượng-Đế, diện-mạo 

 các người sẽ biến-đổi, tất cả hình-dáng 

 các người sẽ biến-đổi. Các người sẽ là 

 một đại phúc cho nhân-loại . " 

 _ ( Tập III ) 

 

 Khắc-kỷ vô-tư, Thực-hiện, Thượng-Đế, 

đấy là ba nguyên-lý căn-bản của tôn-giáo đại-

đồng, có thể dung-hòa các đường lối tín-

ngưỡng. Nhưng vấn-đề Thực-hiện và Thượng-

Đế là những nguyên-nhân chia rẽ trong các 

môn-phái tôn-giáo ngày nay. Cho nên 

Vivekananda đã cố công giải-diễn quan-điểm 

truyền-thống Veda, mà ông cho là tôn-giáo tối-

cổ và tối-tân, không những thỏa-mãn các tính-

tình tín-đồ, các đường lối môn-phái tôn-giáo 

mà còn dung-hòa được hai đối-phương bất     

cộng đái-thiên ngày nay là khoa-học và tôn-

giáo, lý-trí và tín-ngưỡng, Tây-phương và 

Đông-phương. Chúng chia rẽ chính về vấn-đề 

Thực-hiện và Thượng-Đế .   
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 Thực-hiện không phải là thực-hiện cái gì 

ở bên ngoài, khác với mình về phẩm-tính. 

Thực-hiện là thực-hiện nội-tâm, tự thực-hiện 

cái trạng-thái ý-thức tối-cao. Thượng-Đế theo 

truyền-thống Veda không phải ở trên trời hay 

trong tưởng-tượng mà là Vô-biên, cho nên 

thực-hiện là thực-hiện cái ý-thức Vô-biên vốn 

nội-tại trong tâm mình, nhưng bị sai lầm che 

phủ. Thực-hiện là giải-thoát khỏi sự phủ che nó 

giới-hạn bản-tính vô-hạn, tự sáng, đồng nhất 

với Thực-tại tối-cao luôn luôn sáng, không chút 

mê-vọng ( Maya ) tức là Thượng-Đế. Và Thực-

hiện tức là giải-thoát khỏi mê-vọng để tới vô-

hạn tự-do của Bản-tính. Cho nên Vivekananda 

xưng tụng truyền-thống Veda đã lấy Tự-do, 

Giải-thoát làm cứu-cánh của tôn-giáo . 

 

  " Thực vậy, đấy là kinh-điển Veda 

 độc-nhất trên thế-giới, không thuyết về 

 cứu-vớt mà chỉ thuyết về Tự-do. Hãy 

 giải-thoát khỏi trói buộc của thiên-nhiên, 

 giải-thoát khỏi yếu-nhược. Và giáo-lý ấy 

 dạy ngươi rằng, ngươi sẵn có cái tự-do ấy 
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 rồi, tại nơi ngươi. Ngươi là một tín-đồ 

 sùng-bái Nhị-nguyên à ? Không hề chi, 

 ngươi sẽ đi đến sự công-nhận rằng linh-

 hồn và chính bản-chất của nó thì hoàn-

 toàn. Chỉ vì một vài động-tác của linh-

 hồn mà nó trở nên thu hẹp lại. Thực thế, 

 giáo-lý của Ramanuja về sự chun dãn, thu 

 vào, mở ra, chính là cái mà các nhà tiến-

 hóa-luận hiện-đại gọi là Tiến-hóa và Di-

 truyền. Linh-hồn quay lại như là trở nên 

 thu vào, năng-lực của nó trở nên tiềm-

 năng, và nhờ hành-vi và ý-nghĩ tốt lành, 

 nó lại mở ra và biểu-lộ sự hoàn-toàn tự-

 nhiên của nó. Tín-đồ  " Phi-nhị-nguyên " 

 công-nhận có tiến-hóa ở thiên-nhiên và 

 không có ở linh-hồn. Không phải Tự-tính 

 có thể bằng cách nào trở nên chun lại       

 được. Nó vốn bất-di, bất-dịch, nó là cái 

 Một vô-hạn. Nó bi che phủ bởi cái màng 

 Ảo-hóa, Mê-vọng, và cái màng Mê-vọng 

 ấy trở nên mỏng dần, mỏng dần mãi để 

 cho bản-tính sáng-lạn tự-nhiên của Linh-

 hồn biểu-lộ ra và trở nên càng sáng-tỏ. 
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 Đấy là một học-thuyết vĩ-đại, duy-nhất 

 mà thế-giới đang chờ học hỏi ở Ấn-Độ 

 vậy ." 

 _ ( Toàn-tập, Vol. III ) 

 

 __ Truyền-thống Vedas là nền-tảng cho 

tất cả tôn-giáo, cho tất cả triết-học và có thể 

đáp-ứng cho khoa-học .   

 

 Căn-cứ vào những thực-nghiệm ấn-chứng 

truyền-thống Vedas là chân-lý sống-động của 

Ramakrishna, Sư-phụ mới đây, Vivekananda 

đã trình-bày, diễn-giải cái truyền-thống ấy cho 

thính-giả Đông - Tây hiện-đại, theo luận-lý 

hiện-đại . 

 

 

Maya Ảo-Hóa ._ 

 Trước hết vấn-đề nhân-loại thắc-mắc từ 

cổ lai là vấn-đề tri và hành, cầu tri-thức và 

hành-động vốn là bản-chất của sinh-tồn. Và 

sinh-tồn bắt đầu bằng sự bất-mãn với hiện-tại 

mà vượt lên, tìm kiếm cái gì tồn-tại trong thế-
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giới biến-đổi, do đấy mà khởi-điểm của lịch-sử 

tư-tưởng nhân-loại mới nổi lên tiếng nói về sự 

biến-đổi như Khổng-Tử ở Trung-Hoa đã than : 

( ) " Thệ giả như tư phù ! " ( Trôi 

chảy mãi thế ư ! ). Héraclite bên Hy-Lạp đã 

tuyên-bố : " Tout change, tout coule ... " ( Tất 

cả biến-đổi, tất cả trôi qua ... ) Và Veda mới 

hỏi : 

  _ " Thế-giới này là gì ? Từ đâu mà ra ? 

Đi vào đâu ? Để trả lời bằng thuyết Tương-đối 

là Maya = Ảo-hóa và Giải-thoát hay Tự-do.                  

 " Thế-giới này trong tự-do vô-hạn nẩy 

sinh xuất-hiện. Trong tự-do vô-hạn nó tồn-tại. 

Trong tự-do vô-hạn nó trở về ." 

 

 "Tuồng ảo-hóa đã bày ra đấy, 

 Cảnh phù du trông thấy mà đau . 

 Trăm năm còn có gì đâu, 

 Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì !" 

 _( Ôn-Như hầu ) 

 

 Thuyết Ảo-hóa hay Maya chỉ là một sự 

nhận-định về sự thật hiển-nhiên trước mắt là                  
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thế-giới hiện-tượng đầy mâu-thuẫn, sắc sắc, 

không không, nửa thực nửa hư, hư hư thực 

thực. R.Rolland đã khéo toát-yếu cái quan-

niệm mà Vivekananda đã trình-bày về quan-

niệm Maya căn-bản trong tư-tưởng tôn-giáo và 

triết-học truyền-thống Ấn-Độ như sau : 

  " Như Vivekananda nói : “ Quan-

 niệm về Maya không phải một thuyết-lý 

 để giải-thích vũ-trụ. Nó chỉ trình-bày một 

 cách thuần-túy giản-đơn những sự thực ”, 

 bất cứ ai quan-sát. Nó là cái mà chúng ta 

 hiện là, cái mà chúng ta thấy và thực-

 nghiệm. Chúng ta hiện ở trong một thế-

 giới mà chúng ta chỉ có thể đạt tới bằng 

 phương-tiện của giác-quan và tinh-thần 

 của chúng ta. Thế-giới này chỉ tương-    

 quan với chúng ta mà có. Chúng ta thay 

 đổi thì thế-giới thay đổi. Như vậy thì sự 

 có thật chúng ta gán cho thế-giới, tuyệt 

 nhiên không phải là sự thật bất-di bất-

 dịch, tuyệt-đối. Sự thật ấy là một mớ 

 mung-lung, nửa thực nửa hư, vừa chính-

 xác vừa ảo-tưởng. Không có mặt này thì 
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 mặt kia cũng không. Đấy là sự mâu-

 thuẫn, không phải là lý-thuyết, bởi vì nó 

 chặn ngay nơi cổ-họng chúng ta, bất cứ 

 lúc nào, trong đời sống đam-mê và hành-

 động. Sự mâu-thuẫn ấy đã được tri-giác 

 từ cổ lai bởi tất cả các tinh-thần sáng-suốt 

 trên thế-giới. Chính đấy là điều-kiện của 

 tri-thức chúng ta, luôn luôn tìm vào 

 những vấn-đề không đáy mà chìa-khóa 

 hay bí-quyết đối với tri-thức cũng thiết-

 yếu cho chúng ta như tình-yêu và cơm 

 bánh hàng ngày. Nhưng điều-kiện của tri-

 thức kia, tự bản-chất của nó không có thể 

 vượt ra ngoài không-khí bắt-buộc của 

 buồng phổi của nó. Và sự mâu-thuẫn 

 thường-xuyên giữa khát-vọng của chúng     

 ta với bức tường ngăn chặn giữa hai loại 

 sự thật mâu-thuẫn, không chung kích-

 thước, giữa sự-kiện cụ-thể và hiển-nhiên 

 của sự chết với ý-nghĩa chẳng kém phần 

 thiết-thực trực-tiếp không thể chối cãi của 

 sự sống, giữa mệnh-lệnh tuyệt-đối của 

 một số định-luật tri-thức và luân-lý với 
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 cái giòng trôi chảy mãi của tất cả những 

 quan-niệm của lý-trí và tâm-linh _ biến-

 đổi không ngừng của thiện ác, chân ngụy, 

 trong giới-hạn và ngoài giới-hạn của một 

 biên-giới không-gian hay thời-gian, _ tất 

 cả nút mối vấn-vít của bầy rắn mà Tề-

 Thiên Đại-Thánh của tư-tưởng nhân-loại, 

 từ buổi đầu tiên đã bị vướng mắc, và ngay 

 từ buổi đầu, nó đã luôn luôn gỡ mối, nới 

 một đầu để lại thấy thắt lại càng chặt hơn 

 ở một đầu, _ tất cả cái ấy, là thế-giới sự 

 thực. Và thế-giới sự thực chính là Maya, 

 Ảo-hóa . 

  " Vậy có chữ gì để có thể giới-

 thuyết Maya ? Chỉ có một chữ này, chính 

 là chữ mà khoa-học hiện nay đang dùng, 

 ấy là chữ Tương-đối ( Relativité ) ." 

 _ R. Rolland, " La Vie de Vivekananda ", 

 II _ ed. Stock ) 

 

 Quan-niệm tương-đối về thực-tại vũ-trụ ở 

tư-tưởng cổ-truyền Đông-phương như quan-

niệm Maya ở truyền-thống Ấn-Độ Veda đã      
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giải-quyết cho vấn-đề tri-thức và hành-động 

một cách thỏa đáng hơn là ở triết-học của Kant. 

Nếu Kant đi đến kết-luận cho tri-thức nhân-loại 

khoa-học là " La chose en soi est inconnais-

sable " ( Vật tự-tại không thể biết được ) vì 

khởi-điểm của tư-tưởng Tây-phương từ thời 

Hy-Lạp đã là lưỡng-nguyên tinh-thần và vật-

chất, khách-quan và chủ-quan đối-lập với nhau, 

ngoại-giới và nội-giới như là hai vật căn-bản 

khác nhau, mâu-thuẫn, thì ở tư-tưởng Veda, 

khởi-điểm là một " Tat twam asi " " Vạn vật 

nhất thể " ( ) như Vivekananda đã 

giải-thích : 

 

  " Nhà tâm-lý-học trứ-danh mà thế-

 giới từng được biết, Kapila đã chứng-

 minh từ mấy chục thế-kỷ trước rằng ý-

 thức nhân-loại là một trong những yếu-tố 

 cấu-tạo nên tất cả sự-vật nội-giới và 

 ngoại-giới mà chúng ta có thể tri-giác hay 

 quan-niệm được. Bắt đầu từ thân-thể 

 chúng ta và đi dần đến Tự-tại ( Ishvara ), 

 chúng ta nhận thấy rằng mỗi vật của tri-
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 giác chúng ta là cái ý-thức kia thêm vào 

 cái gì nữa, bất cứ là cái gì. Sự trà-trộn 

 không có thể tránh được ấy là cái mà 

 chúng ta thường cho là thực-tại. Sự thực 

 cứ như thế và sẽ luôn luôn cứ như thế là 

 tất cả điều mà tinh-thần nhân-loại có thể 

 biết được về thực-tại ." 

 _( " Les Yogas Pratiques " _ Bhakti _                  

 tr. 166-167 _ Vivekananda ) 

 

 Và R. Rolland cũng toát-yếu rằng : 

 

  " Vũ-trụ thật ở bên ngoài là một ẩn-

 số x không biết. Vũ-trụ mà chúng ta biết 

 là x (+) hay (–) tinh-thần chúng ta ( hiểu

 như là năng-khiếu tri-giác ) nó khuôn vũ-

 trụ vào trong những điều-kiện của nó. 

 Tinh-thần cũng chỉ tự biết bằng môi-giới 

 tinh-thần. Nó là một ẩn-số bất-khả-tri y 

 (+) hay (–) những điều-kiện của tinh-thần. 

 Sự phân-tích của Kant đã làm thì rất thân-

 mật đối với Vivekananda. Nhưng từ bao 
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 thế-kỷ trước kia, triết-học Veda đã thử 

 làm rồi và theo ông, nó đã vượt xa hơn ." 

 _ ( " Vie de Vivekananda ", II tr. 82. ed. 

 Stock )  

 

 Và đây là chính giải-thích của 

Vivekananda : 

  " Nay chúng ta sẽ xét cái ẩn-số x và 

 y để chứng-minh chúng là một. Chúng ta 

 đã bày-tỏ và chúng ta gọi thế-giới bên 

 ngoài là x + tinh-thần và thế-giới bên 

 trong là y + tinh-thần như thế nào. x và y 

 cả hai đều là lưỡng số không biết và 

 không thể biết được. Tất cả sự khác nhau 

 là do không-gian, thời-gian và nhân-quả. 

 Chúng là những yếu-tố tạo thành của      

 tinh-thần. Không có thể có tinh-thần mà 

 không có chúng. Ta không bao giờ suy-

 tưởng mà không có thời-gian, ta không 

 bao giờ tưởng-tượng mà không có không-

 gian và ta không bao giờ có thể có cái gì 

 mà không có nhân-quả. chúng là những 

 phạm-trù của tinh-thần. Bỏ chúng đi thì 
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 chính tinh-thần cũng không còn nữa. Bởi 

 vậy mà tất cả sự khác nhau là do ở tinh-

 thần mà ra. Theo triết-học Veda, chính là 

 tinh-thần, phạm-trù của nó đã bề ngoài 

 giới-hạn x và y và làm cho chúng hiện ra 

 như ngoại-giới và nội-giới. Nhưng x và y 

 cả hai đều ngoài giới-hạn của tinh-thần 

 thì không khác nhau, do đấy mà là một. 

 Chúng ta không có thể gán cho chúng 

 một phẩm-tính gì, bởi vì những phẩm-

 tính đều do tinh-thần tạo ra. Cái gì mà 

 không có phẩm-tính thì phải là như nhau. 

 x không có phẩm-tính, nó chỉ có phẩm-

 tính lấy ở tinh-thần. y cũng vậy. Bởi vậy 

 mà x và y là một ( x = y ).  Toàn-thể vũ-

 trụ là một thể. Chỉ có một tự-thể trong vũ-

 trụ, chỉ có một sinh-tồn, và cái sinh-tồn 

 duy-nhất ấy, khi nào trải qua phạm-trù 

 thời-gian, không-gian và nhân-quả thì có 

 tên gọi khác nhau như Bồ-Đề ( Buddhi ), 

 chất-tinh và chất khô, tất cả hình-thức 

 tinh-thần và vật-chất. Mọi vật trong vũ-

 trụ chỉ là một thể, hiện ra ở hình-thức      
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 khác nhau. Gạt bỏ cái khuôn phạm-trù đi 

 thì tất cả chỉ là một. Bởi vậy mà triết-học 

 Bất-nhị-pháp quan-niệm toàn-thể vũ-trụ 

 chỉ là một thể ở cái tự-thể gọi là Phạm-

 thiên ( Brahman ). Tự-thể ấy khi hiện ra 

 đàng sau vũ-trụ thì gọi là Thượng-Đế. 

 Cũng vẫn cái tự-thể ấy khi hiện ra đàng 

 sau cái tiểu-vũ-trụ, nhân thân này là linh-

 hồn. Bởi vậy, chính cái linh-hồn này là 

 tự-thể ở con người. Chỉ có một Thần-Ngã 

 ( Purusha ), Phạm-thiên ( Brahman ) của 

 Veda ; Thượng-Đế và con người phân-

 tích ra chỉ là một ở tại đấy. Vũ-trụ là 

 nhân-thân ta, cái ta bất đoạn, cái ta thông-

 suốt cả vũ-trụ. Bằng tất cả các cánh tay, ta 

 hành-động, bằng tất cả các miệng ta ăn,

 bằng tất cả các bụng ta thở, bằng tất cả 

 tinh-thần ta suy-nghĩ. Đấy là kết-luận của 

 " Bất-nhị-pháp-môn " ( Advaïta ) =               

 " Không là Hai " .  

 _ ( Vivekananda _ Toàn-tập, vol. II ) 
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 Vậy, với quan-niệm tương-đối Maya, 

truyền-thống Veda đã giải-quyết vấn-đề tri-

thức về Tuyệt-đối, không phải bất-khả-tri, mà 

có thể tri bằng thực-hiện, giải-thoát khỏi thời-

gian, không-gian và nhân-quả, nghĩa là thực-

hiện cái ý-thức toàn-diện cùng với Tuyệt-đối 

làm một, " Dữ thiên địa tham "( ), qui-

nguyên về trạng-thái đồng-nhất-thể nguyên-

thủy của Thực-tại. Bởi vì Maya, mê-vọng 

không có ở Thực-tại, mà là do ở tự nơi ta nhìn 

ở trong mê-vọng, trong cái ý-thức nhỏ hẹp, 

chưa khai-phóng đầy đủ, ví như trong chập tối 

nhìn cái thừng ra con rắn, đến khi sáng thì con 

rắn chỉ là cái thừng. Thừng cũng tự nơi mình 

đối-tượng ra, rắn cũng tự nơi mình đối-tượng 

ra, tựu-trung  ( Vạn vật đầy đủ ở nơi ta ) " Vạn 

vật giai bỉ ư ngã "( ). Cho nên              

" Phật tức tâm " ( ), Tâm khai-phóng 

đến cùng cực đấy là Phật, đấy là Thực-tại 

tuyệt-đối, chỉ có Một, không phải Hai . 

 

*** 
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Tái-Sinh   Nghiệp-Báo . _ 

 

 Ngoài quan-niệm Maya = Tương-đối, 

truyền-thống Veda còn quan-niệm Tái-sinh có 

thể giải-thích cho tất cả mọi người, tất cả đời 

sống cá-nhân và phổ-thông. Quan-niệm Tái-

sinh là phần trọng-yếu của Veda. Vivekananda 

viết : 

  " Chừng nào còn giải-thích những 

 khuynh-hướng của đời sống hiện-tại bằng 

 những cố-gắng ý-thức đã qua, thì các nhà 

 tái-sinh-học của Ấn-Độ và học-phái mới 

 nhất của tiến-hóa-học đều như một. Chỉ 

 có một điểm khác nhau là Ấn-Độ-giáo 

 thuộc về tâm-linh, giải-thích bằng cố-

 gắng ý-thức của linh-hồn cá-nhân, còn 

 học-phái duy-vật tiến-hóa giải-thích bằng 

 di-truyền vật-lý. Học-phái chủ-trương 

 thuyết sáng-tạo từ chỗ không mà ra thì 

 hoàn-toàn bất thành vấn-đề. Giải đáp phải 

 tìm ra là giữa các nhà tái-sinh-học chủ-

 trương rằng tất cả kinh-nghiệm đều tích 

 lại thành khuynh-hướng ở chủ-nhân      
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 những kinh-nghiệm ấy, linh-hồn cá-nhân 

 và truyền đi bằng sự tái-sinh của cá-tính 

 bất-đoạn, với các nhà duy-vật chủ-trương 

 rằng bộ óc là chủ-thể của tất cả động-tác 

 và thuyết di-truyền qua tế-bào . 

  " Chính ở đây mà học-thuyết Tái-

 sinh trọng-đại vô cùng đối với tinh-thần 

 chúng ta, bởi vì sự chống-đối giữa thuyết 

 Tái-sinh với thuyết Di-truyền thuần tế-

 bào, thực ra là cuộc chống-đối giữa chủ-

 nghĩa tâm-linh với chủ-nghĩa duy-vật. 

 Nếu di-truyền tế-bào đủ giải-thích được 

 tất cả thì chủ-nghĩa duy-vật là tất nhiên và 

 không còn cần đến thuyết linh-hồn nữa. 

 Nếu nó không đủ để giải-thích, bấy giờ 

 thuyết linh-hồn cá-nhân bao-hàm đời 

 sống những kinh-nghiệm quá-khứ thì 

 hoàn-toàn thật. Không có thể thoát khỏi 

 hai đường đó : một là tái-sinh, hai là duy-

 vật. Chúng ta sẽ nhận đàng nào ? " 

 _ ( Vol. IV ) 
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 Dĩ nhiên chúng ta ai cũng phải nhận 

thuyết linh-hồn, nó giải-thích được đầy đủ hơn, 

bởi vì như Vivekananda đã viết : " Nếu ký-ức 

thực làm chứng cho sinh-tồn, thì tất cả bộ-phận 

của đời sống chúng ta hiện không có trong ký-

ức thì phải là không thực-tồn. Và mọi người 

khi ở trong một trạng-thái bất-tỉnh nhân-sự, hay 

ở trường-hợp nào khác mất ký-ức, thì phải 

cùng là không sinh-tồn ." 

 

 Tóm lại, thuyết Maya để giải-thích bí-

quyết tri-thức về Thực-tại tuyệt-đối, thuyết Tái-

sinh giải-thích hành-vi nhân-sinh cơ-bản là 

sinh tử, thiện ác, cả hai đều quy về kết-luận 

không có hai Thực-tại  " Bất-nhị-pháp ", mà chỉ 

có Một, vừa nội-tại vừa siêu-nhiên, không lệ-  

thuộc vào không-gian, thời-gian và nhân-quả. 

Thực-tại ấy là Sinh-tồn vậy . 

 

 

*** 
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Bốn  Đường  Lối  Thực-Hiện, Hay  Là  Bốn  

Đạo  Chính  ( Yogas ) ._ 

 

 Xem như trên thì biết, đối với Viveka-

nanda cũng như với tất cả các hiền-triết-gia 

Đông-phương, triết-học tôn-giáo là vấn-đề 

thực-hiện giải-thoát khỏi mê-vọng, khỏi 

nghiệp-báo. Vivekananda mạnh bạo viết vì 

bản-thân ông đã thấy : 

 

  " Nếu Thượng-Đế có thật, thì phải 

 có thể đến tận đấy ...  Tôn-giáo chẳng 

 phải lời nói suông hay lý-thuyết. Nó là 

 thực-hiện. Nó chẳng phải nghe nói và 

 thụ-nhận. Nó là thành và làm thành. Nó 

 bắt đầu với sự thực-hành năng khiếu 

 thực-hiện tôn-giáo ." 

 _ ( trong  " My Master " ) 

 

 Thực-hiện Thượng-Đế ở đây là thực-hiện 

Chân-lý, mà Chân-lý là Tự-do, là Giải-thoát, 

theo truyền-thống Veda như đã trình-bày ở 

trên, bởi vì biết là thành - nên, vậy thì chân-tri, 

chân khoa-học, là giải-thoát và thích-hợp cho 
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mọi người tùy theo tính-tình của từng hạng   

người. Có ba hạng người chính, tính-tình khác 

nhau, hạng hiếu-động ( Actif ), hạng đa-cảm             

( Emotif ) và hạng tư-lự ( Réfléchi ), cho nên 

khoa đạo-học cũng có ba đường lối chính là 

Hành-động ( Karma ), Sùng-bái ( Bhakti ) và 

Tri-thức ( Jñāna ), cả ba đường lối đều phải qua 

một cửa chung là Năng-lực-học, một khoa-học 

về năng-lực tinh-thần có ý-thức, được kiểm-

soát và chế-ngự, tức là khoa Raja-Yoga = 

Yoga- Chúa = Hoàng-Đạo . 

 

 

Raja-Yoga._ 

 Yoga có nghĩa là nối với, tham-thông với 

đối-tượng sở-tri ( và năng-tri ) tối cao của tri-

thức, Raja-Yoga là phương-pháp thực-nghiệm 

tâm-sinh-lý để đi thẳng tới đấy. _ Đấy là                  

" Yoga psychologique " ( Yoga tâm-lý ) như 

Vivekananda gọi, vì môi-trường hoạt-động của 

nó là kiểm-soát, làm chủ tinh-thần, điều-kiện 

tiên-quyết cho tất cả tri-thức, tức là tập-trung 

tinh-thần. Tập-trung năng-lực tinh-thần không 
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để cho nó phiếm-tán, đem tất cả tinh-thần                   

chuyên-chú vào một điểm, không những là 

điều-kiện thiết-yếu cho tri-thức mà còn cho cả 

hành-động cũng như sùng-bái, nghĩa là cho cả  

" tri " ( connaissance ) và  " hành " ( action ). 

Bất cứ một việc gì ta làm đều phải có sự chú-ý 

mới có kết-quả, điều ấy không chỉ là bí-mật cả. 

Từ nhà khoa-học đang thí-nghiệm trong phòng 

thí-nghiệm cho đến người đang cầu-nguyện 

trước Phật-đài, thậm chí đến kẻ đánh giầy, học-

trò đọc sách, càng chú-ý, càng tâp-trung tinh-

thần bao nhiêu, càng thành-công bấy nhiêu . 

 

  " Không có giới-hạn nào cho năng-

 lực của tinh-thần nhân-loại cả. Tinh-thần 

 càng tập-trung bao nhiêu, năng-lực càng 

 đem cả vào một điểm. Đấy là bí-quyết . 

 

  " Tập-trung tinh-thần vào những vật 

 bên ngoài thì còn dễ, vì tinh-thần tự nhiên 

 hướng ra ngoài. Nhưng về trường-hợp 

 tôn-giáo, tâm-lý-học, siêu-hình-học, trong 

 ấy chủ-thể và đối-tượng là một, thì không 

 phải cũng dễ dàng như thế. Đối-tượng là 
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 nội-tâm chính, tinh-thần tự nó là đối-          

 tượng, như vậy thì cần phải nghiên-cứu

 chính tinh-thần, lấy tâm quan tâm. Năng-

 lực tinh-thần phải tập-trung lại và hồi 

 hướng vào chính nó. Và cũng như chỗ 

 tối-tăm nhất, phô-bầy những bí-mật của 

 nó ra trước tia sáng mặt trời chiếu vào, thì 

 cái tinh-thần tập-trung cũng thấu-triệt cái 

 bí-mật sâu kín nhất của nó. Như vậy là 

 chúng ta đạt tới cơ-bản của tín-ngưỡng, 

 tôn-giáo chân-thật vậy . " 

 _( Vol. I ) 

 

 Raja-Yoga = Vua Yoga = Hoàng-Đạo, 

còn hơn là một cửa nhập-môn cho các đạo 

chính như Karma-Yoga, Đạo Hành-động hay 

Nghiệp-đạo ; Bhakti-Yoga, Đạo Sùng-bái ; 

Jnana-Yoga, Đạo Hiền-triết hay Tri-thức. Raja-

Yoga tự nó cũng đầy đủ là con đường giải-

thoát, dẫn đến sự thực-hiện Chân-lý. Bởi vì 

nền-tảng của truyền-thống Veda là  "Tat twam 

asi" (Cái Ấy Ta là), cái Ấy là Tự-tại, là Đại-

Ngã, Ta là nhân-thân, là tiểu-Ngã, tiểu Vũ-trụ . 
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  " Theo tín-đồ Raja-Yoga thì ngoại-

 giới chỉ là hình-thức thô của nội-giới hay 

 là cái tinh. Cái tinh-vi hơn, bao giờ cũng 

 là nhân, cái thô hơn là quả. Vậy nên thế-

 giới bên ngoài là quả, thế-giới bên trong 

 là nhân. Cũng tương-tự như thế mà năng-

 lực ngoại-giới chỉ là những phần-tử thô, 

 mà năng-lực bên trong của chúng thì tế-vi 

 hơn. Người nào đã khám-phá và hiểu-biết 

 sử-dụng năng-lực nội-giới sẽ chế-ngự 

 được toàn-thể bản-tính. Đạo-sĩ Yoga 

 nhắm công-việc làm chủ tất cả vũ-trụ, 

 kiểm-soát toàn-thể bản-tính thiên-nhiên. 

 Y đòi đạt tới điểm mà ở đấy cái chúng ta 

 gọi là định-luật thiên-nhiên sẽ không còn 

 ảnh-hưởng vào y, y sẽ có khả-năng vượt 

 lên trên chúng. Y sẽ làm chủ toàn-thể 

 bản-tính thiên-nhiên, ở trong cũng như ở 

 ngoài. Sự văn-minh và tiến-bộ của nhân-

 loại chỉ có nghĩa là chế-ngự được cái bản-

 tính ấy. Các dân-tộc khác, theo đường lối 

 khác nhau để chế-ngự bản-tính. Có dân-

 tộc chủ-trương rằng chế-ngự được bản-

 tính bên trong, chúng ta chế-ngự được tất 
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 cả. Có dân-tộc lại bảo rằng, chế-ngự được 

 bản-tính bên-ngoài, chúng ta chế-ngự 

 được tất cả. Thi-hành đến cùng-cực thì cả 

 hai bên đều phải, bởi vì ở bản-tính không 

 làm gì có phân-chia ra nội-giới và ngoại-

 giới. Người chủ-trương ngoại-hướng, kẻ 

 chủ-trương nội-hướng đều đi đến chỗ gặp 

 nhau ở điểm chung, khi nào cả hai bên đạt 

 tới mức cùng-tột của tri-thức chúng. 

 Đúng như một nhà vật-lý-học, khi ông ta 

 đem hiểu-biết của ông ta đến mức cùng-

 cực, ông ta thấy rằng cái hiểu-biết ấy biến 

 vào trong siêu-hình-học, và một siêu-

 hình-học gia sẽ thấy rằng cái mà ông ta 

 gọi là tinh-thần và vật-chất chỉ là những 

 phân-biệt hình-thức bề ngoài, còn thực-tại 

 vẫn là một . " 

 _ ( Vol. I ) 

 

 Cái năng-lực sinh-thành, giác-ngộ, thần-

hóa vô-biên ở tại nơi mỗi người và tiềm-tàng 

trong Tinh-khí ( Kundalini ). Thức tỉnh cái 

năng-lực tiềm-tàng của Tinh-khí huyền-diệu ấy 
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là mục-đích của đạo-sĩ. Một khi Tinh-khí tỉnh 

dậy theo đường xương sống lên não-bộ thì đạo-

sĩ mở ra các cảnh-giới mới lạ cho đến khi 

hoàn-toàn giác-ngộ. Muốn thức tỉnh Tinh-khí 

ấy hay là Tính-năng ấy ắt lại phải có sự tập-

trung tinh-thần. Bằng tập-trung tinh-thần, bằng 

sùng-bái, bằng trai-giới, bằng hành-động 

phụng-sư vô-tư, đạo-sĩ đều có thể thức tỉnh 

Tinh-khí. Tất các đại tiên-tri trên thế-giới đều 

đã thức tỉnh được Tinh-khí hay Tính-năng . 

 

  " Khi nào tất cả vận-động của thân-

 thể đã trở nên hoàn-toàn nhịp-điệu, dĩ 

 nhiên thân-thể trở nên một cái pháo-đài 

 vĩ-đại của ý-chí. Cái ý-chí phi-thường 

 chính là điều mà đạo-sĩ đòi hỏi. Cho nên 

 đấy là lý-do sinh-lý của sự tập thở. Nó 

 muốn đem lại cho thân-thể động-tác nhịp-

 điệu, và qua trung-tâm hô-hấp nó giúp ta 

 kiểm-soát những trung-tâm khác. Mục-

 đích của khoa điều-tức ( Pranayama ) ở 

 đây là thức tỉnh cái năng-lực cuộn tròn lại 

 gọi là Tính-năng hay Tinh-khí ...  
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  " Nay nếu cái tinh-lực cuộn tròn ấy 

 được thức tỉnh dậy và trở nên hoạt-động 

 và bấy giờ ý-thức đưa lên đường xương 

 sống đến não-bộ, trên đường đi lên nó 

 hành-động hết vào trung-tâm này sang 

 trung-tâm khác, thì sẽ có một phản-ứng 

 lại lạ-lùng hiện ra. Khi có một phần nhỏ 

 của tinh-lực đi qua theo một đường thần-

 kinh và tạo nên phản-ứng ở các trung-

 tâm, thì tri-giác sẽ hoặc là mộng, hoặc là 

 tưởng-tượng. Nhưng khi nào, nhờ sức tâm 

 niệm lâu dài, cái khối tinh-lực lớn lao tích 

 chứa đi qua xương sống và khích-động 

 vào trung-tâm thần-kinh, thì sự phản-ứng 

 rất kỳ lạ, vô cùng cao hơn phản-ứng 

 mộng hay tưởng-tượng, vô-cùng mạnh 

 hơn phản-ứng của cảm-giác. Đấy là tri-

 giác siêu-ý-thức hay là siêu-giác. Và đến 

 khi nó tới trung-khu của tất cả cảm-giác, 

 não-bộ, thì toàn-thể bộ não phản-ứng lại, 

 kết-quả là ánh-sáng đầy đủ của Tuệ, tức 

 là tri-giác về Tự-tại, Tự-thể. Trong khi cái 

 nguồn Tinh-khí, Tính-năng đi từ trung-
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 khu nọ sang trung-khu kia, thì hết tầng-

 lớp này đến tầng-lớp khác của tâm-thức 

 lần lượt mở ra và nhà đạo-sĩ yoga sẽ tri-

 giác vũ-trụ này ở hình-thức tinh-vi, hồn-

 nhiên. Chỉ đến bấy giờ những nguyên-

 nhân của vũ-trụ, vừa cảm-giác và phản-

 ứng, thật như thế nào sẽ được biết như thế 

 và do đấy mà có được tất cả tri-thức vậy. 

 

  " Tóm lại, đạo Rajayoga hay là 

 Vương-đạo, là một khoa học thực-nghiệm 

 về nguyên-lý " Vạn vật nhất thể " " Tat 

 twam asi " " Thiên địa dữ Ngã tịnh sinh, 

 vạn vật dữ Ngã vi nhất _ Trang-Tử)          

 ( ) (Vũ-

 trụ với Ta cùng sinh ra một lúc, tạo vật 

 với Ta là một thể ); Cái nguyên-lý cổ-

 truyền của Đông-phuơng đã được một lớp 

 Thánh-nhân, Đạo-sĩ Ấn-Độ, từ đời nọ 

 xuống đời khác, cho tới hiện nay như 

 Ramakrishna, Aurobindo, Maharshi đã 

 chứng-thực hiển-nhiên, không phải là lý-

 thuyết. Nó chỉ là một khoa học về Prana = 

 Sinh-khí, Bản-thể của vũ-trụ ( sự vật,     
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 chúng-sinh, nhân-loại, ý-thức, tinh-thần ). 

 Và khởi-điểm của vũ-trụ-quan Ấn-Độ 

 cũng như Trung-Hoa và Hy-Lạp là sự 

 biến-động của tất cả, ở nội-giới cũng như 

 ở ngoại-giới. Con đường thực-tiễn nhất 

 của Ấn-Độ là sớm quay vào nội-giới để 

 tìm cái gì bất-biến, để có thể đứng vững. 

 Và đạo-sĩ hiền-triết Ấn đã thấy có cái gọi 

 là Prana = Sinh-khí làm Nguồn-gốc cho 

 tất cả biến-động, không biến-động ở 

 ngoài vũ-trụ mà ở tại đáy thẳm bên trong, 

 dưới ảo-ảnh Âm-Dương, Sắc-Không. 

 Thời-gian - Không-gian - Nhân-quả, tại 

 Thái-cực vô-cực  ( ). 

 

  " Chính Tinh-khí ( Prana ) biểu-

 hiện ra là biến-động. Chính Tinh-khí               

 ( Prana ) nó biểu-hiện là sức hấp-dẫn là 

 từ-lực. Chính Tinh-khí ( Prana ) nó biểu-

 hiện là những động-tác của thân-thể, các 

 mạch thần-kinh, tư-tưởng-lực. Từ tư-

 tưởng xuống đến năng-lực thấp nhất, tất 

 cả chỉ là Tinh-khí biểu-hiện. Tổng-hợp tất 
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 cả năng-lực trong vũ-trụ, tinh-thần hay 

 vật-lý, khi quy về trạng-thái nguyên-thủy 

 của chúng thì gọi là Tinh-khí  ( Prana ). 

 Sự hiểu-biết và chế-ngự cái Tinh-khí ấy 

 chính thật là ý-nghĩa của khoa Điều-tức             

 ( Pranayama ) . " 

 _ ( Vol. I ) 

 

 Hiện này tinh-thần nhân-loại hoạt-động 

trên hai bình-diện. Bình-diện thứ nhất là ý-

thức, trên đó tất cả động-tác luôn luôn kèm 

theo cảm-giác vị-ngã vị-kỷ. Hai thành-phần 

hoạt-động của tinh-thần ấy, một đàng không 

kèm theo cảm-giác vị-kỷ là vô-thức động-tác 

và một đàng có kèm theo cảm-giác vị-kỷ là 

động-tác ý-thức. Nhưng đến đấy chưa phải hết, 

còn có một bình-diện cao hơn mà tinh-thần có 

thể hoạt-động. Nó vượt lên trên ý-thức. Khi 

nào tinh-thần có thể vượt lên trên biên-giới của 

tự-ngã ý-thức thì gọi là Siêu-thức hay là Tam-

muội ( Samadhi ) . 

 

 Làm thế nào để chúng ta biết được một 

người trong Siêu-thức Tam-muội không phải đi         
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xuống tiềm-thức hơn là đi lên. Cả hai trường-

hợp động-tác đều không kèm theo tinh-thần vị-

kỷ ? 

 

 Giải đáp là bằng hiệu-quả, bằng kết-quả 

của động-tác, chúng ta biết được rằng đàng nào 

ở dưới và đàng nào ở trên. Khi nào một người 

đi vào giấc ngủ say thì không thấy có giác-ngộ. 

Nhưng khi nào một người đi vào Tam-muội             

( Samadhi ) hay là Siêu-thức, khi đi vào là một 

thằng điên, đến lúc ra là một hiền-triết . 

 

 Nhưng thực-tế thì đi vào Tam-muội               

( Samadhi ) có ích lợi gì ? 

 

 Phạm-vi hoạt-động của lý-trí, của ý-thức 

thì chật hẹp, quanh quẩn không có lối thoát. 

Nhân-loại hoài-bão những giá-tri lý-tưởng 

ngoài phạm-vi của ý-thức, ví dụ nhân-loại cổ 

lai thắc-mắc và băn-khăn về vấn-đề có một 

linh-hồn bất-tử, một Thượng-Đế vĩnh-cửu hay 

là một đấng Tối-cao, Toàn-trí, điều-lý vũ-trụ 

này không ?  Tất cả học-thuyết về luân-thường     
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đạo-lý, tất cả thái-độ đạo-đức, tất cả điều gì tốt  

lành, cao-cả của nhân-loại đều khuôn theo 

những tiêu-chuẩn vượt ra ngoài phạm-vi ý-thức 

hay lý-trí. Tất cả hành-vi nhân-loại, tất cả tư-

tưởng nhân-loại từ xưa đến nay đều lệ-thuộc 

vào cái ý-niệm vô-tư, không vụ lợi. Cái ý-niệm 

ấy từ trong bình-diện Siêu-thức, Tam-muội              

( Samadhi ) mà ra. Và đạo-sĩ khoa Hoàng-Đạo 

( Rajayoga ) chứng-minh bằng thực-nghiệm là 

tinh-thần nhân-loại không giới-hạn vào hai 

bình-diện bản-năng và lý-trí, mà trái lại có ba 

bình-diện hoạt-động của tinh-thần là bản-năng 

hay tiềm-thức, lý-trí hay ý-thức và siêu lý-trí và 

bản-năng là Siêu-thức hay Giác-ngộ. Tất cả 

liên-tục tiến-hóa, không từng mâu-thuẫn với 

nhau, đều thuộc về một tinh-thần, đấy là 

chứng-minh thực-nghiệm khoa-học của Đạo-sĩ 

Raja-Yoga, lấy ngay thân tâm này, con người 

tâm-lý sinh-lý làm đối-tượng thực-nghiệm, 

đáp-ứng tiếng gọi của Socrate  " Connais-toi toi 

même " ( Mày tự biết lấy mày ! ) bên Hy-Lạp 

hơn hai ngàn năm về trước . 
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 Đạo Raja-Yoga trên đây là một khoa học 

thực-nghiệm, vì nó hoàn-toàn căn-cứ vào thực-        

nghiệm bản-thân để xây-dựng tín-ngưỡng ; chứ 

không tin vào một giáo-điều nào trước. " Khoa 

giảng của Raja-Yoga không hỏi anh : " Anh tin 

vào cái gì ?... " Anh không nên tin vào cái gì 

cả, trước khi tự anh lập lấy được tín-ngưỡng 

của mình !... Tất cả mọi người đều có quyền và 

có bổn-phận sử-dụng sự tự-do ấy ."  

_ ( Raja-Yoga, ch. I ) 

 

 Cái tinh-thần tự-do ấy có khác gì tinh-

thần khoa-học thực-nghiệm vật-chất hiện nay ở 

Âu-Tây ?  Bởi thế con đường Raja-Yoga gồm 

hai cấp bậc, cấp bậc thứ nhất chuyên vào sự tạo 

lấy một công-cụ sắc bén nhất của Tri, là Tập-

trung tinh-thần hết sức bằng phương-pháp khoa 

học, lấy tinh-thần phân-tích biện-biệt tinh-thần 

một cách khách-quan như nhà Thiền-học  " Dĩ 

tâm quan tâm " (  ), đến chỗ coi mình 

như con số không, không còn thuộc-tính nữa. 

Cấp bậc thư hai mới riêng-biệt cho Raja-Yoga 

đi đến điểm đồng nhất Tự-Ngã với Thượng-Đế,             
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" Dữ thiên địa tham "( ). Đấy là 

Maha-Yoga . 

 

 

Jnana-Yoga _ Duy-Thức ._ 

 Nhưng cấp bậc thứ nhất tập-trung năng-

lực tinh-thần hết sức, chính là dọn đường cho 

con đường Jnana = Hiền-triết, là Tri-thức siêu-

hình vậy. Bởi vì theo Vivekananda nói : 

 

  " Thực-nghiệm là nguồn duy-nhất 

 của tri-thức. Không một Yoga nào trong 

 bốn Yogas chính từ-chối lý-trí cả, không 

 một đường nào bảo anh từ bỏ lý-trí để 

 giao-phó vào tay một giáo-sĩ, một linh-

 mục, một sư-sãi. Mỗi đường bảo anh phải 

 giữ chặt lấy lý-trí, cố vin vững vào đấy ." 

 

 Và đạo-học hay tôn-giáo là một khoa-học 

như các khoa học khác. Nó cũng phải tuân theo 

những định-luật tinh-thần như các khoa học 

khác . 

  " Cũng những phương-pháp khảo-

 cứu chúng ta áp-dụng trong các khoa-học 
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 và tri-thức ngoại-giới, phải chăng cũng 

 phải áp-dụng vào trong khoa-học tôn-   

 giáo ?  Tôi trả lời : Phải. Và tôi thêm    

 rằng : " Càng sớm càng hay. Nếu một     

 tôn-giáo bị sự khảo-cứu ấy đánh đổ, vậy 

 thì nó là mê-tín, vô-ích và không xứng-

 đáng ; nó biến đi càng sớm bao nhiêu 

 càng hay bấy nhiêu. Tôi hoàn-toàn tin 

 rằng sự phá-hủy nó đi là điều may mắn 

 hơn cả. Tất cả cái chi là cặn-bã sẽ lọc đi, 

 nhưng những phần tinh-hoa cốt-yếu nổi 

 bật lên rực-rỡ ." 

 _ (" Lý-Tưởng Một Tôn-Giáo Đại-Đồng" 

 _ Vivekananda ) 

 

 Theo Vivekananda thì cơ-bản của khoa-

học và tôn-giáo ( đạo-đức ) giống nhau, nó là 

lý-trí, bản-tính của chúng thì như nhau, nhưng 

cách sử-dụng thì có khác . 

 

  " Tôn-giáo hay đạo-học đề-cập đến 

 những chân-lý của thế-giới siêu-hình, 

 chẳng khác chi hóa-học và các khoa-học 
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 về thiên-nhiên đề-cập những chân-lý của 

 thế-giới vật-lý vậy ." 

 _ ( Triết-Học Vedanta Thực-Tiễn                      

 " Practical Vedanta " ) 

 

 Muốn biết sự-kiện tôn-giáo thì người ta 

phải có thực-tập về nội-quan cũng như muốn 

biết về hóa-học thì nhà khoa-học phải thí-

nghiệm trong phòng-thí-nghiệm khoa-học. Ở 

đây phòng thí-nghiệm là thân-tâm, hoàn-toàn 

tâm-lý, nội-tâm ví như khoa hóa-học về tinh-

thần. Hãy tìm lấy yếu-tố nguyên-thủy, tế-bào, 

hay nguyên-tử tinh-thần. Bởi vì giả-định cơ-

bản là  " Tat twam asi " " Vạn vật nhất thể " thì  

( )" Nhất pháp thông vạn pháp 

thông ", như Vivekananda nói : 

 

  " Nếu tôi biết một phần-tử của một 

 nắm đất thó, tôi sẽ biết toàn-bộ bản-tính 

 của đất thó, sự sinh-thành, hủy-diệt của 

 nó. Giữa phần-tử và toàn-thể chỉ có sự 

 khác-biệt trong thời-gian. Vận-hội thành-

 tựu có sớm hay muộn ." 
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 Vậy khoa-học cũng như đạo-học hay tôn-

giáo  " Bất-nhị-pháp " ( Advaïta ) đều đi đến 

kết-luận rằng : ý-nghĩa của sự-vật ở tại bên 

trong chính bản-tính của sự-vật, và không cần 

đến sự sinh-tồn hay nguyên-nhân bên ngoài để  

giải-thích, mọi sự đều hiện ra trong vũ-trụ cả. 

Vậy, nguyên-tắc thứ nhất của khoa-học là :              

" Cái đặc-thù giải-thích bằng cái phổ-biến để 

kết-thúc ra đại-đồng. Còn nguyên-tắc thứ hai 

của lý-luận khoa-học là sự giải-thích của mỗi 

vật ở tại bản-thân nó chứ không phải tìm ở bên 

ngoài . " 

 

 Cả hai nguyên-tắc trên, đạo-học Đông-

phương, như truyền-thống Veda - Advaïta đều 

thỏa-mãn được cả. Đại tiền-đề của đạo-học 

Đông-phương đã là  " Thiên lý tại nhân tâm "              

( ), " Phật tức tâm " (  )    

" Tat twam asi "" Vạn vật nhất thể "( ) 

thì kết-quả tất nhiên là cái định-luật Tiến-hóa 

cận-đại. Bởi vì tất cả ý-nghĩa của thuyết Tiến-

hóa là bản-tính của một vật tái-hiện, kết-quả 

chỉ là nguyên-nhân ở một hình-thức khác, trong      
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nguyên-nhân đã tiềm-tàng tất cả khả-năng của 

kết-quả khác. Tóm lại, toàn-thể tạo-vật là Tiến-

hóa, không phải sáng-tạo. Nhưng  " Tiến-hóa "  

ở đây trong đạo-học truyền-thống Đông-

phương phải hiểu rộng hơn là tiến-hóa một   

chiều, nó bao-hàm cả nghĩa phản-phục, tuần-

hoàn theo hình xoáy ốc, một hạt thóc tiến-hóa 

ra bông thóc với nhiều hạt thóc. Bởi thế mà 

thuyết Tiến-hóa phải đổi ra là định-luật Biến-

hóa, ( ) " Phản phục kỳ đạo " ( Cái 

đường lối đi ra đi về " . 

 

 Và Vivekananda đã đem cái thuyết Biến-

hóa, Tuần-hoàn cổ-truyền Đông-phương để bổ-

túc cho thuyết Tiến-hóa hiện-đại : 

 

  " Dù căn cứ vào những tìm tòi cận-

 đại, người ta cũng thấy rằng con người 

 không thể là sản-phẩm của một sự tiến-

 hóa giản-đơn được. Tất cả tiến-hóa bao-

 hàm một hồi-toàn, biến-hóa. Khoa-học 

 cận-đại sẽ bảo rằng chỉ có thể rút ở một 

 cái máy, lấy ra tổng-lượng năng-lực 

 người ta đã đem vào. Không có thể một 
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 vật gì từ chỗ không mà sản-xuất ra cả. 

 Nếu con người đã tiến-hóa từ một cơ-thể 

 thấp kém hơn, thì con người hoàn-toàn, 

 con người Buddha, con người Christ, hẳn 

 đã biến-hóa vào trong cơ-thể thấp kém 

 kia... Như thế chúng ta mới sẵn-sàng 

 điều-giải Thánh-kinh với khoa-học cận-

 đại. Cái Tinh-khí hay Tính-năng nó biểu-

 hiện dần dần qua nhiều giai-đoạn cho đến 

 khi nó tự biểu-hiện ra con người hoàn-

 toàn thì không có thể từ chỗ không mà ra 

 được. Nó vẫn tồn-tại ở một nơi nào. Và 

 nếu tế-bào là chất nguyên-tố để chúng ta 

 có thể từ đấy đi lên, thì tế-bào đã phải 

 tiềm-tàng cái Tinh-khí kia ."  

 

 Đến đây có sự tranh-biện vô-vị giữa phe 

duy-vật chủ-trường rằng tổ-hợp vật-liệu gọi là 

vật-thể là nguyên-nhân của biểu-hiện gọi là 

linh-hồn hay tâm, với phe duy-tâm cho tâm là 

nguyên-nhân của vật. Sự tranh-biện ấy chẳng 

giải-thích chi hết.  
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  " Bởi vì từ đâu ra có cái năng-lực ở 

 tại nguồn gốc của những phối-hợp kia, 

 gọi là linh-hồn hay thân-thể, tâm hay         

 vật ?  Có lẽ hợp lý hơn mà nói rằng cái 

 năng-lực nó vớ lấy vật-chất để làm ra      

 thân-thể hay vật-thể, cũng chính là năng-

 lực nó biểu-hiện ra trong thân-thể... 

 Người ta có thể chứng-minh rằng vật-chất 

 không có thật, nó chỉ là một trường tinh-

 lực. ( Sau này Einstein cũng kết-luận 

 trong khoa-học tương-đối của ông rằng : 

 “ La matière c'est de l'énergie extrême-

 ment concentré, l'énergie est de la matière 

 extrêmement diluée ” ( Vật-chất là tinh-

 khí tập-trung cùng cực, tinh-khí là vật-

 chất loãng ra cùng cực.) 

 

  " Cái năng-lực biểu-hiện thông qua 

 thân-thể là cái gì ?... Xưa kia trong 

 Thánh-kinh tối cổ cái khả-năng ấy với 

 những biểu-hiện của nó được người ta 

 gán cho một chất ánh-sáng, hiện-hình ra 

 cái thể ấy và tồn-tại sau khi cái thể kia 

 tiêu-hủy... Về sau, có một ý-niệm cao hơn 
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 rằng cái thể kia không phải đại-biểu cho 

 năng-lực... còn cần-thiết đến một cái gì 

 khác nữa. Cái gì ấy được gọi là Linh-hồn, 

 Phạm-văn gọi là Atman... Cái Một hiện-

 diện khắp cả, vô sở bất tại, vô-biên, " Vô 

 cực nhi thái cực" ( )." 

 _( "The Real Nature of Man "_ diễn-

 thuyết ở Londres 1894 ) 

 

 Nhưng tại sao Vô-cực, Vô-hạn lại nhập 

vào Thái-cực, Hữu-hạn, Tuyệt-đối lại đi xuống          

Tương-đối vào cái lưới Thời-gian, Không-gian, 

Nhân-quả, như một người đương tự-do lại chui 

vào nhà-tù vậy ? Đấy là câu hỏi vĩ-đại của 

Siêu-hình-học, vượt lên trên suy-luận của lý-trí. 

Đến đây, triết-lý tri-thức cáo-chung để nhường 

chỗ cho thực-hiện ( réalisation ) của đạo-học, 

của tôn-giáo. Chính đấy là điểm sâu rộng độc-

đáo của đạo-học Bất-nhị-pháp ( Advaïta ) trong 

truyền-thống Veda mà Vivekananda coi như là 

Chân-lý toàn-diện, tổng-hợp tất cả triết-học. Vì 

ở đấy có được giải-đáp đầy đủ, thỏa-mãn cho 

cả lý lẫn tình, cả trí lẫn tâm, về câu hỏi tại sao 



ẤN-ĐỘ   PHỤC-HƯNG 

94 

                                                                            

Vô-cực lại nhập vào Thái-cực, Tuyệt-đối lại đi 

xuống Tương-đối. Giải đáp ấy là Maya, là Mê-

vọng . 

  "Tư-tưởng "Bất-nhị-pháp" (Advaïta) 

 công-nhận có tiến-hóa ở hiện-tượng 

 thiên-nhiên và không công-nhận có tiến-

 hóa trong bản-tính, linh-hồn. Giả-thử có 

 một tấm màn mỏng và trên tấm màn có 

 một lỗ nhỏ. Tôi là người đứng sau bức 

 màn và đang nhìn lên cái đại hội-đồng 

 kia. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một số rất 

 nhỏ bộ mặt ở đấy. Giả-thử cái lỗ kia mở 

 rộng, mở rộng mãi ra. Nó càng mở ra thì 

 cái hội-đồng kia càng tỏ cho tôi thấy 

 nhiều hơn cho tới khi cái lỗ mở rộng hết 

 cả bức màn che. Bấy giờ không còn chi 

 ngăn che các ông với tôi nữa. Các ông 

 vẫn không có chi thay đổi, và tôi cũng 

 thế. Tất cả sự thay đổi là ở tại bức màn. 

 Đấy là quan-điểm của học-phái " Bất-nhị-

 pháp " ( Advaïta ) đối với Tiến-hóa của 

 thiên-nhiên và biểu-hiện của Tự-thể nội-

 tâm. Không phải Tự-thể có thể bằng cách 

 nào làm cho co lại. Nó đã bị che lấp bởi 
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 một cái màn, cái màn Ảo-hóa ( Maya ). 

 Và cái màn Ảo-hóa ấy trở nên mỏng dần, 

 mỏng mãi, hào-quang bẩm-sinh bản-      

 nhiên của linh-hồn, Tự-tính biểu-lộ ra và 

 càng hiển-hiện . " 

 _( Vol . III ) 

 

 Vậy, theo quan-điểm " Bất-nhị-pháp "                

( Advaïta ) thì Tuyệt-đối với Tương-đối, Vô-

hạn ( Infini ) với Hữu-hạn ( Fini ) không phải 

thực là hai thế-giới đối-lập, mâu-thuẫn khác 

nhau ở bản-tính của chúng, nhưng cũng không 

phải là một. Tuyệt-đối biểu-hiện ( động ) là 

Tương-đối, không biểu-hiện ( tĩnh ) là Tuyệt-

đối. Sỡ dĩ ta nhìn là tương-đối và tuyệt-đối 

khác nhau là vì có màn Ảo-hóa, Mê-vọng ngăn 

che, khiến cho ta chỉ nhìn qua khe hở mà thấy 

phiến-diện. Cái màn ảo-hóa, mê-vọng ấy là ở 

bản-tính mà ra, tự ta khai-phóng cái tâm-thức, 

như gạt cất cái màn ấy đi thì lại thấy toàn-diện 

Thực-tại. Sự mâu-thuẫn giữa Vô-hạn và Hữu-

hạn, Tuyệt-đối với Tương-đối, sự thực chỉ là 

mâu-thuẫn đối với lý-trí, nó không mâu-thuẫn        
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đối với tình-yêu, trong tâm-lý nghệ-thuật sáng-

tạo, như Tagore đã mô-tả : " Toujours un et 

toujours deux, c'est le chant de l'amour "                    

( Luôn luôn một và luôn luôn hai, đấy là điệu 

hát của tình-yêu ). Và chính đấy cũng là ý-

nghĩa thâm-trầm của vũ-trụ-quan đạo-học ở 

Chu-Liêm-Khê : " Vô cực nhi thái cực "                    

( ), vì  " đồng nhất thể " của vũ-trụ 

không phải là đồng nhất trừu-tượng mà là 

đồng-nhất sáng-tạo ( l'unité créatrice ) vậy . 

 

 

Bhakti-Yoga _ Sùng-Bái ._ 

 Đạo Sùng-bái hay là tôn-giáo của tình-

yêu, trái-nghịch hẳn với cái đạo của lý-trí trên 

đây thích-hợp cho một số trí-thức chuyên tư-

duy, trầm-tư mạc-tưởng. Đạo Sùng-bái hay là 

tôn giáo của tình-yêu, trái lại thích-hợp cho 

đại-chúng, vì là con đường tín-ngưỡng phổ-

thông nhất, nhưng không phải vì thế mà không 

cao cả. Phần lớn các giáo-chủ tiên-tri của thế-

giới đều là hạng người có tâm-cảm, bác ái, từ 

bi, bởi vì chính tâm, tình-cảm, súc-động, đưa            
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người ta đến mục-đích giải-thoát, vì tình-yêu là 

một sức hấp-dẫn đại-đồng . 

 

  " Chính tình-yêu làm cho vũ-trụ 

 quay-cuồng, và nguyên-tử nối với 

 nguyên-tử, các vì tinh-tú lớn xoay vần với 

 nhau. Chính tình-yêu là định-luật hấp-dẫn 

 nam, nữ, dân-tộc với dân-tộc, cầm-thú với 

 nhau, trong toàn-thể vũ-trụ, hướng vào 

 trung-tâm... Từ phần-tử tinh-vi nhất cho 

 đến Thể tối-cao, vô sở bất tại. Cái tràn-

 ngập tất cả là Tình-yêu. Nó là Năng-lực 

 duy-nhất, Động-cơ của vũ-trụ. Nhờ Tình-

 yêu ấy mà Cơ-Đốc đã hy-sinh cho nhân-

 loại và Phật hiến thân làm mồi cho một 

 con vật mọn, người mẹ hy-sinh cho con, 

 chồng cho vợ... Nhờ Tình-yêu ấy mà 

 người ta hiến thân cho tổ-quốc. Và cũng 

 vì chính tình-yêu ( nói đến mà kỳ lạ ) đứa 

 kẻ-trộm ăn-trộm, đứa sát-nhân giết 

 người... Bởi vì năng-lực động-cơ vẫn là 

 một. Đứa ăn-trộm yêu vàng. Ở tại đấy 

 vẫn có tình-yêu, nhưng bị hướng sai      
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 đường... Vậy thì trong tất cả việc dữ cũng 

 như trong tất cả hành-vi đạo-đức, cái 

 Tình-yêu bất-di bất-dịch kia vẫn hiện-

 diện ở bên trong... Nó vận-động vũ-trụ. 

 Không có nó thì vũ-trụ sẽ tan-tành trong 

 phút chốc... Và Tình-yêu ấy là Thượng-

 Đế ... " 

 _( do R. Rolland đã dẫn dịch ) 

 

 Sách Nho ở Trung-Hoa cũng đã cực tả cái 

Tình-yêu vũ-trụ-hóa thần-bí huyền-diệu ấy 

rằng :  

    ( ) 

" Quan tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ, cập kỳ 

chí dã, sát hồ Thiên Địa "  

( Đạo lý của người cao-thượng bắt nguồn từ vợ 

chồng đến chỗ hết mức, thì rõ cả Trời Đất ) . 

 

 Thượng-Đế tình-yêu khác với Thượng-Đế 

Lý-trí, ở chỗ một đàng bắt đầu từ đối-tượng cụ-

thể, có thể hình-dung để cảm-giác được, một 

đàng bắt đầu từ đối-tượng trừu-tượng, hợp lý, 

có thể suy-tưởng. Một đàng chủ-quan ở ngay        
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khởi-điểm. Yêu vật gì thì tín-đồ muốn là vật 

ấy, chủ-thể với đối-tượng cảm-thông với nhau, 

chứ không như ở đàng trí-thức khách-quan,          

phân-biệt dứt khoát ra năng-tri và sở-tri, người 

tìm biết với vật để biết, chủ-quan với khách-

quan đối-lập với nhau một cách lạnh lùng. Bởi 

thế mà tôn-giáo sùng-bái của Tình-yêu phổ-

thông cho đại-chúng, bất cứ ở trình-độ trí-thức 

nào, bởi vì : 

 

  " Ở đâu có tình-yêu thì cũng có 

 Chúa ngự tại đấy. Ở chỗ người chồng hôn 

 vợ, Ngài ở tại cái hôn. Ở chỗ người mẹ 

 hôn con, Ngài ở tại cái hôn. Ở chỗ bầu-

 bạn bắt tay, Ngài ở tại đấy, như Thượng-

 Đế của Tình-yêu ; khi nào một bậc vĩ-

 nhân yêu và mong muốn giúp nhân-loại, 

 Ngài ở đấy ban cho phúc lành ở Tình-yêu 

 nhân-loại của Ngài. Hễ ở đâu có tâm cởi 

 mở thì Ngài biểu-hiện ở đấy ."  

 

 Vì tình-yêu là cái lực hấp-dẫn đại-đồng 

và rất tự nhiên, do đấy mà vũ-trụ mới là một            
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đại hòa-điệu, một bản nhạc quân thiên như cổ-

điển Đông-phương nhìn thấy " Đại nhạc dữ 

Thiên Địa đồng hòa " ( ) . 

 

 Nhưng trước khi đạt tới cái đỉnh tối-cao 

ấy của Tình-yêu vũ-trụ-hóa, tín-đồ Sùng-bái 

bắt đầu khởi-hành từ trình-độ rất thấp để tiến-

hóa dần dần qua nhiều giai-đoạn, nhiều trình-

độ tín-ngưỡng. Vivekananda có kể ra năm 

trình-độ, hay độ đường, trên con đường Tình-

yêu Thần-linh : 

1)_ Người ta có sự sợ-hãi và cần sự giúp-đỡ . 

 

2)_ Nó xem Thượng-Đế với quan-hệ cha con . 

 

3)_ Nó nhìn nhận Thượng-Đế với quan-hệ mẹ 

con, và bắt đầu từ trình-độ này mới có tình-yêu 

thật, vì bắt đầu có tình thân-mật của mẹ con, 

không sợ-hãi như cha con nữa . 

 

4)_ Nó yêu chỉ vì yêu, ngoài cái đức-tính, trên 

cả thiện ác, không tính-toán trong tâm-lý nghệ-

thuật . 
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5)_ Nó thực-hiện tình-yêu trong sự phối-hợp, 

hợp-nhất, Đồng-nhất-thể trong siêu-thức, Thiên 

Địa chi tâm (  ) . 

 

 Nhưng tình-yêu ở bước đầu đòi có đối-

tượng cụ-thể cho nó, nên ở tôn-giáo Tình-yêu 

hay đạo Sùng-bái có cả một hệ-thống tượng-

trưng với nghi-lễ và ngẫu-tượng. Qua tượng-

trưng tín-đồ Sùng-bái thực-hiện ý-nghĩa thâm-

trầm thần-thoại : 

 

  " Ở giai-đoạn dự-bị chúng thông-

 thường và khó tránh được nhu-cầu nhiều 

 trợ-lực cụ-thể để có thể bước lên. Và sự 

 thực phần thần-thoại và tượng-trưng của 

 tất cả các tôn-giáo đều là những phát-triển 

 tự nhiên, bao-bọc tâm-hồn khát-vọng và 

 giúp nó hướng thượng lên Thượng-Đế 

 Thần-linh. Nó cũng là thực-hiện có ý-

 nghĩa, khiến cho những tâm-linh vĩ-đại đã 

 được xuất-hiện riêng trong những hệ-

 thống tôn-giáo nào mà có sự phát-triển 

 hùng-hậu phong-phú về thần-thoại và               
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 nghi-lễ. Những hình-thức tôn-giáo khô-

 khan cuồng-tín định xóa bỏ tất cả cái gì 

 có thi-vị, mỹ-lệ và cao-siêu, tất cả cái gì 

 nó đem lại một bám-víu chặt-chẽ cho      

 tâm-hồn non-nớt chập-chững trên đường 

 lên Thượng-Đế _ những hình-thức định 

 phá đổ chính những cái kèo chống mái 

 nhà tâm-linh, và trong quan-niệm ngu-

 dốt, mê-tín về chân-lý của họ, cố đẩy đi 

 tất cả cái gì có sinh-khí, tất cả cái gì cống-

 hiến tài-liệu tác-thành cho cái mầm tâm-

 linh đang nẩy-nở trong tâm-hồn nhân-loại 

 _ những hình-thức tôn-giáo như thế nhiều 

 khi chỉ còn giữ lại được cái vỏ rỗng, một 

 mớ danh-từ vô-vị và ngụy-biện ." 

 

 Đành rằng, nghe người ta không thể tìm 

thấy Thượng-Đế ở trong giới-hạn của thời-

gian, không-gian, của một bức tượng, của một 

hình-ảnh, của một ngôi chùa hay đền thờ, 

nhưng tôn-giáo của Tình-yêu đòi phải vượt từ 

vật này sang vật khác, cho đến không còn đối-

tượng nữa . 
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  " Có một sức nội-tâm thúc đẩy 

 chúng ta tiến bước về tình-yêu. Chúng ta 

 không biết tìm đâu ra đối-tưọng chân-

 chính, nhưng mỗi tình-yêu cứ đẩy ta đi             

 lên tìm kiếm hoài. Mỗi lần chúng ta lại 

 khám-phá thấy chúng ta lầm, chúng ta 

 nắm lấy một đối-tượng, nó lại tuột khỏi 

 ngón tay, chúng ta bám vào vật khác, và 

 nó lại tuột đi, cứ như thế, như thế mãi cho 

 đến khi ánh-sáng bừng lên : chúng ta đến 

 Thượng-Đế, tình-yêu duy-nhất, viên-mãn 

 và lâu bền ... 

 

  " Lý-tưởng là thấy được Thượng-Đế 

 ở tất cả mọi vật. Nhưng nếu anh chưa có 

 thể thấy được như thế, thì anh hãy cố nhìn 

 thấy ở một vật, ở vật nào mà anh thích, 

 rồi anh lại nhìn thấy ở một vật khác. Anh 

 tiến bước dần dần, bước một. Linh-hồn có 

 cả một đời sống vô-hạn ở trước mặt. Hãy 

 từ từ, không vội, rồi anh sẽ tới đích ." 
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 Tôn-giáo Tình-yêu tiến-triển dần dần, đi 

từ gần đến xa, từ thấp lên cao, từ cá-nhân đến 

gia-đình, đến quốc-gia, đến thế-giới, cứ tuần-tự 

mà tiến, miễn là có thực yêu, vừa tầm cho tất 

cả mọi trình-độ. Nhưng không phải dễ mà     

không vấp, và cái vấp lớn nhất là bệnh cố-chấp 

vào vật mình yêu, như Vivekananda đã vạch : 

 

  " Một điều lợi lớn của tôn-giáo 

 Tình-yêu là con đường dễ-dàng nhất và 

 tự-nhiên nhất để đạt tới cứu-cánh Thần-

 linh vĩ-đại mà nó nhằm tới. Nhưng điều 

 bất lợi lớn nhất ở hình-thức thấp của nó là 

 luôn luôn nó sa-đọa vào sự cuồng-tín ghê-

 tởm... Sự chuyên chấp vào một đối-tượng 

 mình yêu, bằng không thì không có tình-

 yêu chân thật nào nẩy nở được, nhưng nó 

 thường cũng là nguyên-nhân cho sự bài-

 bác các đối-tượng khác. Tất cả những 

 tinh-thần yếu-đuối và chưa phát-triển ở 

 các tôn-giáo hay các xứ, chỉ có một 

 đường độc-nhất để yêu lý-tưởng của mình 

 là bằng cách ghét các lý-tưởng khác. Cái 

 loại tình-yêu ấy là cái gì tương-tự với          
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 bản-năng của con chó giữ nhà cho chủ nó, 

 không để bị xâm-phạm. Vả lại, những kẻ 

 cuồng-tín mất hết cả khả-năng phán-đoán. 

 Cùng một người đối với những người 

 cùng tín-ngưỡng với họ thì họ rất hiền, 

 tốt, thẳng-thắn, đáng yêu, nhưng đối với 

 người ở ngoài ranh-giới, đoàn-thể đạo-

 hữu của mình, thì họ sẽ không ngần-ngại 

 có những hành-động xấu-xa nhất ." 

 

 Vì tình-yêu có bệnh thiên-chấp như thế, 

cho nên Vivekananda đã hết sức bênh-vực tự-

do cảm-hứng, tự-do tín-nguỡng : 

 

  " Có biết bao nhiêu lý-tưởng ! Tôi 

 không có quyền vạch lý-tưởng cho anh, 

 bắt buộc anh theo con đường này hay con 

 đường kia. Bổn-phận của tôi là trình-bày 

 ra trước mắt anh tất cả những lý-tưởng, 

 và giúp anh suy-xét xem lý-tưởng nào 

 thích-ứng cho cơ-thể anh và hợp với anh 

 hơn. Nếu lý-tưởng này là vừa tầm của 

 anh, thì anh chọn lấy, giữ lấy, chuyên                   
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tâm bền chí vào đấy. Đấy là Thần-tượng  của 

anh ! " 

 

 Vì tôn-giáo Tình-yêu cốt ở cảm-ngộ, linh-

cảm là cái biết trực-giác, không phải qua suy-  

luận, biết trong những tia sáng, nó dễ bị lầm 

với cảm-giác của bản-năng cầm-thú, cho nên 

phải giữ sao cho tình-yêu tinh-khiết, vô-tư, 

hồn-nhiên, bồng-bột mà không phản nghịch với 

lý-trí. Giữa bản-năng, lý-trí với linh-cảm vẫn 

có sự liên-lạc của thể-tính bên trong, vì như sự 

tiến-hóa từ đứa trẻ thơ đến người lớn, đến 

người già vậy. Bởi thế mà Vivekananda, trung-

thành với truyền-thống tín-ngưỡng tự-nhiên 

của đạo-sĩ Sannyasin, hết sức phản-đối tôn-

giáo tập-hợp, giáo-dục độc-đoán . 

 

  " Nhà-thờ có thể truyền-giáo, tha hồ 

 tùy thích các thuyết-lý, các học-thuyết, 

 các triết-lý. Điều ấy không có chi là quan-

 trọng ! Nhưng đến vấn-đề tôn-giáo chân 

 thật, tôn-giáo cao-thượng, tôn-giáo hiện 

 hành, nó là cầu-nguyện, sùng-bái, sự tiếp-

 xúc thực-tế của linh-hồn với Thượng-Đế, 
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 Nhà-thờ, Đền, Chùa không có quyền chi 

 vào đấy cả. Đấy là vấn-đề riêng giữa linh-

 hồn và Thượng-Đế. Việc thực của tôn-

 giáo chỉ có quan-hệ với tôi mà thôi. Tôi 

 có lý-tưởng riêng của tôi, tôi phải giữ kín 

 nhiệm và thiêng-liêng. Jésus đã nói :                

 _" Khi nào con cầu-nguyện, vào trong 

 phòng và đóng cửa lại, và cầu-nguyện với 

 Cha con ở tại mình con... Tôn-giáo thâm-

 trầm không thể đem ra công-khai. Tôi 

 không thể sửa-soạn trình-tự tôn-giáo theo 

 như ý muốn, trong vòng năm phút. Một 

 trò khỉ như thế là cả một sự tối ư phạm-

 thượng ; như thế là nhạo-báng tôn-giáo!... 

 Làm sao mà người ta có thể dung-thứ cho 

 cách luyện tín-ngưỡng theo lối quân-lính 

 trong trại !... Bồng súng !... Xuống gối !... 

 Cầm quyển sách !... Tất cả đều được xếp 

 đặt chính-xác. Hai phút tình-tự, hai phút 

 suy-nghĩ, hai phút cầu-nguyện, tất cả đều 

 xếp trước... Thật là một đại họa. Những 

 biểu-diễn ấy đã sua tôn-giáo đi, và nếu 
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 người ta cứ tiếp diễn mãi vài thế-kỷ nữa 

 thì tôn-giáo sẽ không còn . " 

 

 Và R. Rolland bàn thêm :  

  _ " Tôn-giáo là và chỉ là đời sống 

 nội-tâm ! " 

 _ ( " Vie de Vivekananda, II _ ed. Stock. 

 1948_ p. 52-53 )  

 

 Mặc dầu tôn-giáo Tình-yêu là đời sống 

nội-tâm của riêng từng người, nhưng vì tín-

ngưỡng Tình-yêu cốt ở lòng thành, tinh-khiết 

và chuyên-nhất đến cảm-ngộ hay linh-cảm, 

nghĩa là chủ-thể với đối-tượng phụng-thờ hòa 

vào làm một ở trình-độ tối-cao của tôn-giáo, 

không còn phân-biệt lý-trí với tình-yêu nữa. 

Vivekananda kết-luận về Đạo Sùng-Bái hay 

Tôn-giáo Tình-yêu ( Bhakti-Yoga ) theo 

truyền-thống Veda rằng : 

 

  " Chúng ta tất cả phải bắt đầu là tín-

 đồ Nhị-nguyên trong tôn-giáo Tình-yêu. 

 Thượng-Đế Tình-yêu đối với ta là một 

 nhân-vị biệt-lập và chúng ta cũng tự mình     
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 cảm thấy là chúng-sinh phân-biệt. Bấy 

 giờ Tình-yêu đến làm môi-giới ở giữa, và 

 loài người bắt đầu tiếp-cận với Thượng-

 Đế và Thượng-Đế cũng đến gần sát hơn 

 với loài người. Loài người kinh-nghiệm 

 tất cả liên-hệ khác nhau của sự sống, là 

 cha, là mẹ, là con, là bạn, là chủ, là tình-

 nhân và đối-chiếu vào lý-tưởng của Tình-

 yêu, vào Thượng-Đế của mình. Đối với y 

 Thượng-Đế có thật như là tất cả chúng-

 sinh và điểm cùng tột của sự tiến-bộ đạt 

 tới khi nào nó cảm thấy nó đã trở nên 

 hoàn-toàn nhập vào đối-tượng của nó 

 phụng-thờ. Chúng ta tất cả đều bắt đấu 

 với tình-yêu đối với chúng ta, và sự đòi 

 hỏi không mấy tốt đẹp của cái ta nhỏ bé 

 làm cho tình-yêu cũng thành vị-kỷ. Tuy 

 vậy, chung cục hào-quang của ánh-sáng 

 bùng lên, trong ấy cái ta nhỏ bé thấy 

 đồng-nhất-thể với Vô-biên. Chính con 

 người đã biến-hóa trong hiện-diện của 

 ánh-sáng Tình-yêu, và chung cục nó thực-

 hiện cái chân-lý tuyệt-mỹ và linh-cảm 
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 thấy Tình-yêu, Người-yêu và Đấng mình 

 yêu đều là một thể ." 

 _ ( Vivekananda, Toàn-tập : III ) 

   

 Đấy là linh-cảm hay cảm-ngộ tối-cao của 

Tình-yêu Thượng-Đế, nó đã khai-phóng cho 

Lý-trí vào cái ý-thức Bát-Nhã ( Prajna ) Giác-

ngộ, trong đó không còn Năng và Sở mà là 

Nguồn của tất cả tri-thức. " Đối với bậc đạt đạo 

Tình-yêu thực không còn phân-biệt giữa cao-

đẳng tri-thức với cao-đẳng Tình-yêu ." 

 

 

Karma-Yoga _ Đạo  Nghiệp ._ 

 Con đường hành-động giải-thoát . 

 Trong bốn Yogas của Vivekananda đã 

trình-bày, không Yoga nào được Đạo-sĩ nói với 

giọng thâm-trầm và cảm-động như Đạo Nghiệp 

này vậy . 

 

 Vivekananda thuyết về Đạo Nghiệp trên 

hai bình-diện, Nghiệp ở bình-diện tâm-lý cá-

nhân nhân-loại và Nghiệp ở bình-diện vũ-trụ, 

cả hai bình-diện đều căn-cứ vào nguyên-tự                  
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nghĩa của chữ Phạn ( Sanscrit ) là Kri = làm, 

động-tác ; tất cả hành-động đều là Nghiệp = 

Karma . 

  " Chuyên-môn mà nói thì chữ này 

 cũng có nghĩa là hiệu-quả của hành-động. 

 Liên-quan với siêu-hình-học, nó thường 

 có nghĩa là hiệu-quả của hành-động đã 

 qua, của chúng ta là nguyên-nhân ." 

 

 Trên bình-diện tâm-lý cá-nhân, cái chúng 

ta gọi là nhân-cách, tính-chất của mỗi người, 

chẳng qua chỉ là tổng-hợp những khuynh-

hướng tinh-thần của y. Khuynh-hướng tinh-

thần hay tính-chất ấy đã do những yếu-tố hạnh-

phúc và đau khổ ở đời tạo nên. Xét kỹ những 

nhân-cách vĩ-đại thế-giới từng sản-xuất, người 

ta có thể quả-quyết nói rằng, phần lớn đau khổ 

tạo nên con người nhiều hơn là hạnh-phúc, 

nghèo khó dạy người ta nhiều hơn là giầu sang, 

sự đánh đập của đời làm cho người ta giác-ngộ 

hơn là sự chiều-chuộng. Bởi thế mà Nghiệp               

( Karma ) có hiệu-quả quyết-định vào nhân-

cách người ta, đã uốn-nắn hun-đúc nên nó vậy.            
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Con người ta là một vũ-trụ nhỏ, là một trung-

tâm hấp-dẫn tất cả năng-lực vũ-trụ vào mình, 

hòa-hợp chúng lại để rồi lại phóng ra thành một 

năng-lực lớn hơn. Chính cái trung-tâm ấy là 

con người thật của chúng ta, toàn-năng, toàn-trí 

và nó lôi kéo vũ-trụ về mình. Điều tốt, điều 

xấu, đau khổ và hạnh phúc, tất cả sự gì xẩy ra 

trong thế-giới đều xô về nó và bám vào chung-

quanh mình nó, để rồi nó lại tạo chúng thành 

một trào-lưu khuynh-hướng mạnh-mẽ gọi là 

nhân-cách hay là tính-chất để phản-ứng ra. Nó 

có khả-năng hút vào, nó cũng có khả-năng tung 

ra . 

 

  " Tất cả những hành-động chúng ta 

 thấy trên thế-giới, tất cả vận-động trong 

 xã-hội nhân-loại, tất cả công-việc chúng 

 ta thấy chung-quanh ta, chỉ là sự biểu-

 diễn của tư-tưởng, sự biểu-diễn của ý-chí 

 nhân-loại. Máy móc hay dụng-cụ, đô-thị, 

 tầu bè, chiến-sĩ, tất cả chỉ là biểu-hiện của 

 ý-chí nhân-loại. Và cái ý-chí ấy do nhân-

 cách gây ra, và nhân-cách lại do Nghiệp 

 tạo nên. Nghiệp như thế nào thì biểu-hiện 
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 của ý-chí như thế. Những người có ý-chí 

 mạnh mà thế-giới sản-sinh đều là những 

 nhà hành-động ghê-gớm, những tâm-hồn 

 vĩ-dại, với ý-chí đủ sức mạnh để làm đảo-

 lộn thế-giới, ý-chí mà họ đã có được nhờ 

 hành-động kiên-nhẫn, đời nọ qua đời kia. 

 Nghiệp của ta quyết-định cho ta điều ta 

 đáng hưởng và điều ta có thể thâu-hóa. 

 Chúng ta chịu trách-nhiệm về số-phận 

 của ta, và cái gì chúng ta mong muốn 

 được trở nên thì chúng ta có khả-năng  tự 

 tạo lấy được. Nếu thân-phận của chúng ta 

 hiện nay đã là kết-quả của hành-động 

 quá-khứ, thì dĩ nhiên, tương lai của chúng 

 ta mong muốn cũng có thể do hành-động 

 hiện-tại của chúng ta sản-sinh, bởi thế mà 

 chúng ta phải biết cách hành-động vậy ." 

 _ ( Vol. I ) 

 

 Muốn thấu hiểu bí-qưyết của hành-động 

theo Karma-Yoga thì cần phải hành-động với 

sự hiểu biết, chứ không phải hành-động mù-

quáng . 
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  " Guồng máy thế-giới là một cơ-

 quan ghê-sợ ; nếu chúng ta đặt tay vào, 

 tức thì chúng ta bị thu-hút và tiêu-diệt. 

 Chúng ta hết thảy đều bị cái bộ máy vũ-

 trụ phức-tạp và toàn-năng nó lôi cuốn. 

 Chỉ có hai đường để thoát. Đường thứ 

 nhất là bỏ hết ý-nghĩ về cái máy, để mặc 

 cho nó vần xoay và đứng ra một bên... 

 Nói thì dễ nhưng hầu như không thể làm 

 được. Tôi không được biết trong số hai 

 mươi triệu người có một người nào đủ 

 khả-năng làm được... Lẽ dĩ nhiên, nếu 

 chúng ta gạt bỏ được sự quan-hệ của ta 

 với cái tiểu vũ-trụ của giác-quan hay của 

 tinh-thần, tức thì chúng ta sẽ được tự-do. 

 Khi nào người ta vượt giới-hạn của Luật-

 pháp, lên trên lý Nhân-quả, thì xiềng-xích 

 nô-lệ tung rơi. Nhưng ai có thể đạt tới sự 

 hoàn-toàn phủ-định ?  Hiếm lắm !  

 

  " Còn một đường thứ hai để giải-

 cứu, nó không phải là tiêu-cực mà tích-

 cực... Nó cốt là lăn vào trong thế-giới để 

 khám-phá cái bí-quyết làm việc. Không 
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 tìm trốn tránh guồng máy mà là ở tại đấy 

 để học-tập điều-khiển guồng máy, học 

 cách làm việc. Đấy là con đường Karma-

 Yoga hay là Đạo Nghiệp ; nó từ bên trong 

 đi ra và dẫn ta ra bên ngoài . 

 

  " Tất cả tạo-vật đều phải làm việc 

 trong cái vũ-trụ này... Suối chảy xô xuống 

 sườn núi, rơi vào hốc núi, cuồn cuộn ở 

 đấy, rồi sau một cuộc vật lộn mới thoát ra 

 thành giòng nước tự-do chảy đi không 

 còn trở-ngại. Mỗi cuộc đời nhân-loại 

 cũng như giòng nước ấy. Nó nhập vào 

 trong giòng nước xoáy, cùng với thế-giới 

 của Thời-gian, Không-gian, Nhân-quả 

 vần xoay, quay cuồng một lúc, kêu gọi : 

 Cha ơi ! Anh em ơi ! Tên tuổi của tôi ơi ! 

 Danh tiếng của tôi ơi !  Rốt cuộc nó thoát 

 ra và chiếm lại sự tự-do của nó. Tất cả 

 vũ-trụ đều như thế. dù chúng ta biết hay 

 không, chúng ta hết thảy đều làm việc để 

 ra khỏi giòng nước xoáy, tuồng Ảo-hóa. 

 Kinh-nghiệm của con người trong thế-     
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 giới là để làm cho nó đủ khả-năng ra khỏi 

 giòng nước xoáy . 

 

  " Chúng ta thấy toàn-thể vũ-trụ luôn 

 luôn hành-động để làm gì ?  Để được tự-

 do, giải-thoát. Từ nguyên-tử cho đến vật 

 tối-cao, tất cả đều làm việc với cùng một 

 mục-đích : tự-do cho tinh-thần, tự-do cho 

 thân-thể. Tất cả vạn-vật đều vùng-vẫy để 

 được tự-do, giải-thoát khỏi vòng nô-lệ 

 hay hệ-lụy. Mặt-trời, mặt-trăng, trái đất, 

 hành-tinh, hết thảy đều chạy trốn khỏi 

 ràng buộc. Lực hấp-dẫn thiên-nhiên ly-

 tâm hay quy-tâm rất đặc-trưng cho vũ-trụ 

 của chúng ta. Chúng ta học hỏi cái bí-

 quyết hành-động ở đạo Karma-Yoga, đạo 

 Nghiệp, phương-pháp hành-động, khả-

 năng tổ-chức công việc. Cả một khối lớn 

 năng-lực có thể phao-phí vô-ích, nếu 

 chúng ta không biết sử-dụng. Đạo Nghiệp 

 là khoa học hành-động, chúng ta học ở 

 đấy để sử-dụng được hơn hết tất cả hành-

 động của thế-giới này. Hành-động, làm 

 việc là điều tất nhiên, nhưng chúng ta        
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 phải hành-động cho mục-đích cao-thượng 

 vậy . " 

 _ ( Karma-Yoga. " Freedom " ) 

 

 Mục-đích tối-cao ấy là tự-do, mà tự-do là 

bản-tính của vũ-trụ, vốn từ trong vô-hạn xuất-

hiện, tồn-tại trong tự-do và đi về tự-do, như 

Upanisads đã nói . 

 

 Nhưng cái tự-do ấy ở trong bản-tính 

đồng-nhất của nhân-loại với vũ-trụ , đã bị tính-

chất của người ta che phủ. Tính-chất hay nhân-

cách của mỗi người lại do hành-động đời kiếp 

nghiệp lai cấu-tạo nên. Phủ-nhận cái Nghiệp ấy 

ngay một lúc thì không có thể được, trừ phi là 

Đức Phật, với một ý-chí phi-thường, đứng dậy, 

rũ sạch cái tuồng ảo-hóa sắc-không của thế-

giới hiện-hữu, tức thì giải-thoát. Nhưng tất cả 

nhân-loại đâu phải là Phật cả. Mang nặng tích-

chất người, cho nên ai nấy đều lăn-lộn trong 

vòng sinh tử luân-hồi, hệ-lụy nghiệp-báo. Bởi 

thế muốn giải-thoát, tự-do chỉ có một lối là làm 

chủ được Nghiệp. Làm chủ được Nghiệp tức là        
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làm chủ được hành-động của mình ở thân, ở 

khẩu, ở  ý. Thân, Khẩu, Ý đều là hành-động tạo 

Nghiệp, mà tạo nghiệp chính là tạo ra tính-chất 

của mình. Nay đã không phủ-nhận được 

Nghiệp, tức là không thể sống không hành-

động, không làm việc, mà phải nhập-thế, vào 

đời để hành-động, thì hành-động sao cho phản-

ứng của hành-động đem lại hiệu-quả không reo 

mầm Nghiệp-báo nữa . 

 

 Nhưng thế nào là hành-động không reo 

mầm ? Theo Vivekananda là hành-động vì 

hành-động :  

  " Work for work's sake "( Hành-

 động vị hành-động ).  Có một số người 

 thực là tinh-hoa thế-giới ở các nước, họ 

 làm việc, hành-động vị hành-động, không 

 để ý đến danh-tiếng, lợi lộc hay là cả đến 

 Thiên-đường. Họ hành-động chỉ vì ở đấy 

 xuất ra điều tốt lành. Nếu một người 

 hành-động không vì động-cơ ích-kỷ, thì 

 y có được gì không ?  Có được chứ !  Y

 được cái phần-thưởng cao nhất. Vô-tư trả 

 lại nhiều hơn, hiềm vì người ta không đủ 
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 kiên-nhẫn thi-hành. Tình-yêu, chân-lý và 

 vô-tư không phải chỉ là mỹ-tự, chúng là 

 thành-phần lý-tưởng tối-cao của chúng ta, 

 bởi vì tự nơi chúng biểu-hiện ra một thế-

 lực. Tất cả năng-lực phát-động theo một 

 động-cơ ; vị-kỷ thì tiêu-tan đi mất, không 

 tạo nên cho mình một thế-lực gì hết, 

 nhưng nếu có được tiết-chế, nó sẽ sản-

 sinh ra một ý-chí mãnh-liệt, một nhân-

 cách để tạo thành một đức Cơ-Đốc hay là 

 một đức Phật . " 

 _ ( Vol. I ) 

 

 Đấy là hiệu-quả của hành-động, vô-cầu 

như Nguyễn-Công-Trứ ở Việt-Nam đã chứng-

nghiệm bằng một đời hành-động : 

 

 " Chữ vô cầu là chữ thiên-nhiên . 

 Đem bẩm Trời, Trời cũng phải khuyên , 

 Khuyên, khuyên chữ anh hùng yên sở 

 ngộ ! " 

 _ ( " Vô Cầu " _ Nguyễn-Công-Trứ ) 
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 Hành-động tự nó có giá-trị. Giá-trị ấy 

không phải lợi cho mình, không phải lợi cho 

nhiều người, không phải vì trọn bổn-phận mà 

là cởi mở cho tâm-hồn, khai-triển cho tinh-

thần. Hành-động luôn luôn có phản-ứng, phản-

ứng tốt cũng như xấu và chừng nào còn ở trong 

vòng nhân-quả, tương-đối, thì hành-động cũng 

vừa có tốt lẫn xấu. Bởi thế mà hành-động để 

cứu đời, giúp đời là một điều tự-hào, tự-kiêu 

vô-lý, vì nếu đời phải chờ có sự giúp của ta 

mới tồn-tại thì còn chi là đời. Đời đã có lý-do 

của đời, chẳng phải vì ta mới có đời, hãy trả 

đời lại cho cái Ý-chí Tối-cao. chúng ta hành-

động là vì ta, vì cái chi thúc đẩy tự trong bản-

tính của ta, nó đòi phải hành-động, như nhà 

nghệ-sĩ phải làm thơ, nặn tượng, vẽ họa, không 

phải để cầu bán, mua cao giá, không phải để 

cầu tiếng khen, chê mà là vì hứng làm thì làm, 

" Vô sở vi nhi vi " ( ). Hay là như       

Nguyễn tướng-công  " Hành-động vô cầu " để 

được tự-do giải-phóng nơi tâm-hồn : 

 

 " Nợ tang bồng trang tráng vỗ tay reo ! " 

 _ ( Chí anh hùng ) 
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 Hành-động tự nó có giá-trị, giá-trị ở tại 

chính hành-động, cho nên  " ai nấy đều trọng-

đại ở tại chính vị-trí của mình " ( each one is 

great in his own place ) .   

 

  " Đồng nhất trong sai-biệt đặc-thù là 

 kế-hoạch của tạo-hóa. Tuy nhiên, người 

 ta, nam hay nữ có thể khác nhau về cá-

 tính nhưng trong bối-cảnh vẫn có sự 

 đồng-nhất. Những tính-chất cá-nhân khác 

 nhau và giai-cấp khác nhau là những sự 

 sai-biệt tự-nhiên của tạo-hóa. Do đấy mà 

 chúng ta không được phán-xét chúng theo 

 cùng một tiêu-chuẩn, hay là đặt cho 

 chúng cùng một lý-tưởng để theo đuổi. 

 Làm như thế sẽ tạo ra một sự tranh-đấu

 không tự-nhiên, và kết-quả là người ta bắt 

 đầu tự ghét mình và bị cản-trở để trở nên 

 tín-ngưỡng và tốt lành. Bổn-phận của ta 

 là khuyến-khích mọi người trong sự 

 phấn-đấu để sống chính cái lý-tưởng tối 

 cao của nó, và đồng thời nỗ-lực làm cho 
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 lý-tưởng ấy càng gần chân-lý bao nhiêu 

 càng hay bấy nhiêu ." 

 _ ( Karma-Yoga, ch. II ) 

 

 Trong sự khác nhau có sự đồng-nhất, cho 

nên mỗi người hành-động tùy theo tính-chất, 

khuynh-hướng bản-nhiên để đi đến tự-do giải-

thoát. Chừng nào hành-động không còn chấp 

vào kết-quả của hành-động, tức là hành-động 

vô-cầu với cái tâm vô-tư,  " Tâm thiên-hạ ",                 

" Tâm Thiên-địa "  hay là như Gandhi, gần đây 

phụng-sự với cái  " Tôi tiêu-trừ thành con số 

không " ( Je me réduit à zéro ).  Đấy là Gandhi 

đã dâng tất cả kết-quả hành-động lên Thượng-

Đế, lên Tô-quốc và Nhân-loại .  

 

  " Tìm hiểu Đạo Nghiệp ( Karma-

 Yoga ), Triết-lý hành-động, thì cần phải                       

 biết bổn-phận là gì. Cái lý-tưởng phổ-

 thông về bổn-phận ở khắp nơi là mỗi 

 người lương-thiện làm theo lương-tâm 

 của mình chỉ bảo. Nhưng cái chi làm cho 

 một hành-vị thành một bổn-phận ?  Muốn 

 có một ý-niệm khách-quan về bổn-phận 
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 thì hoàn-toàn không thể được. Theo quan-

 điểm chủ-quan, chúng ta thấy một số 

 động-tác có khuynh-hướng làm ta phấn-

 khởi và trở nên cao-quí, trong khi một số 

 động-tác khác lại có khuynh-hướng làm 

 cho ta trụy-lạc và trở nên thô-bạo. Hơn 

 nữa, chúng ta thấy rằng cả đến cái ý-niệm 

 về bổn-phận cũng biến-đổi, và hành-động 

 vĩ-đại nhất là hành-động không có động-

 cơ vị-kỷ thúc đẩy. Tuy nhiên, chính hành-

 động với ý-nghĩa bổn-phận nó dẫn ta đến 

 chỗ hành-động không chút ý-niệm về 

 bổn-phận. Khi nào hành-động trở nên 

 phụng-sự, thậm chí cao hơn nữa, bấy giờ 

 hành-động mới là hành-động vị hành-

 động, hành-động vô cầu . " _( Vol, I ) 

 

 Bổn-phận vốn để qui-định một quan-hệ 

hỗ-tương, giữa người với người trong một 

hoàn-cảnh xã-hội sinh-tồn nhất-định. Dần dần 

ý-nghĩa bị sai lầm, biến-đổi với thời-thế, bổn-

phận trở nên tai-vạ, thói quen, một vai cầy để 

trâu kéo, không còn tinh-thần trong việc  " làm   
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bổn-phận ". Bởi thế mà Khổng-Phu-Tử đòi 

phải  " Chính danh " (  ) ở thời Xuân-Thu, 

cũng như ngày nay người ta đòi phê-phán lại 

tiêu-chuẩn giá-trị, ngõ hầu những đại danh-từ 

như  Trung ( ) như  Hiếu (  ) chẳng hạn, 

trở lại với ý-nghĩa tinh-thần của chúng. bởi thế 

mà người ta không thể tự mãn với luân-lý làm 

bổn-phận, cũng như lấy hành-vi thiện, ác làm 

tiêu-chuẩn giá-trị lý-tưởng cho hành-vi, bởi vì 

bổn-phận hay thiện, ác đều là tương-đối cả. 

Cho nên Swami Vivekananda mới đề-cao sự tự 

hy-sinh, ông coi như cơ-bản chung của luân-lý 

và tôn-giáo  : 

 

  " Sự diệt dục ( Nivritti ) là cơ-bản 

 nền-tảng của tất cả luân-lý và tôn-giáo, và 

 sự hoàn-thành nhất của nó là sự tự hy-

 sinh hoàn-toàn, sự sẵn-sàng hy-sinh tinh-

 thần và thân-thể và tất cả cho người khác. 

 Khi nào một người đã đạt tới trình-độ ấy 

 thì y đạt tới sự thành-tựu đạo Karma-

 Yoga ( Đạo Nghiệp ). Đấy là kết-quả tối 

 cao của hành-vi thiện. Dù rằng một người 

 không từng học một hệ-thống triết-học 
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 nào, dù rằng y không tin vào một 

 Thượng-Đế nào và chưa bao giờ đã tin, 

 dù rằng suốt đời y chưa từng cầu-nguyện 

 một lần nào, nếu chỉ có thế-lực của hành-

 động thiện đã đem lại cho y cái trình-độ 

 sẵn-sàng hy-sinh đời sống của mình và tất 

 cả cho tha-nhân, thì y đã đạt đến cùng 

 một điểm với tín-đồ tôn-giáo bằng cầu-

 nguyện và với triết-gia bằng tri-thức. Và 

 như thế là chúng ta thấy nhà hiền-triết, 

 nhà tôn-giáo, nhà hành-động đều gặp 

 nhau cả ở một điểm, ấy là điểm tự hy-

 sinh. Dù hệ-thống triết-học và tôn-giáo 

 của chúng có khác nhau đến mấy đi nữa, 

 tất cả nhân-loại đều nghiêng mình tôn 

 kính trước mặt một người sẵn-sàng tự hy-

 sinh cho người khác. Ở đây không còn 

 phải là vấn-đề tín-điều và giáo-lý. Cả đến 

 những người phản-đối tất cả tư-tưởng tín-

 ngưỡng, khi thấy một người có những 

 hành-vi hoàn-toàn tự hy-sinh như thế, họ 

 cũng cảm thấy họ phải tôn thờ. Anh 

 chẳng đã thấy, cả đến một tín-đồ Thiên-
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 Chúa ngoan đạo nhất, khi đọc tập thơ                 

 " Light of Asia "  của Edwin Arnold cũng 

 đứng lên tôn kính đức Phật. Ngài không 

 thuyết một Thượng-Đế nào, chỉ thuyết có 

 sự tự hy-sinh mà thôi. Chỉ có điều này là 

 người ngoan đạo đã không hiểu được là 

 mục-đích và cứu-cánh của chính nó ở đời 

 thì đúng là cùng một mục-đích và cứu-

 cánh của những người mà y khác biệt. 

 Người sùng-bái, nhờ bền chí nuôi trong 

 lòng cái ý-niệm Thượng-Đế và bầu 

 không-khí thiện, kết-cục đi tới cùng một 

 điểm và nói :  " Tuân theo ý Chúa " ( Que 

 Ta volonté soit faite ) và không giữ lại 

 điều gì cho mình nữa. Đấy là tự hy-sinh. 

 Nhà hiền-triết với tri-thức thấy rằng cái 

 giả ngã là một mê-vọng và dễ dàng bỏ đi,

 đấy cũng là tự hy-sinh. Vậy thì Nghiệp           

 ( Hành-động ), Bhakti ( Tình-yêu ) và 

 Jnana ( Tri-thức ) đều gặp nhau ở đây, sự 

 tự hy-sinh vậy . " 

 _ ( Vol, I ) 
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 Tự hy-sinh ( self abnegation ) ở đây chỉ là 

hy-sinh cái ta giả hợp lệ-thuộc vào Nghiệp-báo 

luân-hồi trong vòng nhân-quả Thời, Không để 

trở về đồng-nhất-tính nguyên-thủy, tự-do, vô-

hạn. Đạo Nghiệp đã dùng bí-quyết hành-động, 

lấy gai để nhể cái gai đã dẵm phải,  " đi trong 

phố-phường của một đại đô-thị với tất cả sự 

nhộn-nhịp giao-dịch của nó mà tinh-thần vẫn 

bình-tĩnh như ở trong hang động hẻo-lánh tĩnh-

mịch. Và nó vẫn nhiệt tâm làm việc không phút 

dừng. Đấy là lý-tưởng của Đạo Nghiệp                    

( Karma-Yoga ), và nếu đạt tới thì anh thực đã 

học được bí-quyết của hành-động . " _ ( Vol, I ) 

 

 " Thành thị du lai ngụ tự triền , 

 Tùy cơ ứng biến mỗi thời nhiên ; 

 Song chiên nguyệt đáo thiền xàng mật , 

 Tùng tiếu phong suy tĩnh khách miên ." 

 _ ( Thiền-Sư Hương-Hải ) 
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KHOA-HỌC   TÔN-GIÁO 

 

ĐẠI-ĐỒNG 

 

 

 Nước Ấn-Độ xưa nay vẫn là nước tôn-

giáo, rất nhiều tôn-giáo và môn-phái sống 

chung. Swami Vivekananda, cao-đệ tâm-truyền 

của Sư-phụ Ramakrishna đã phản-chiếu trung-

thực cái truyền-thống ấy trong cuộc thực-

nghiệm tâm-linh, biểu-dương sự thức-tỉnh của 

nhân-dân Ấn-Độ. Nhưng thực-nghiệm này đã 

quá sâu rộng, cho nên cũng như tâm-linh-học 

Ấn-Độ, nó đã vượt quá giới-hạn kinh-tế chính-

trị và lịch-sử địa-lý để đáp-ứng cho cả thế-giới, 

nhân-loại đang khủng-hoảng tinh-thần, đứng 

trước cái đe-dọa của sự xung-đột giữa lý-trí và 

tín-ngưỡng tôn-giáo . 

 

 Trước hết đối với tình-trạng tín-ngưỡng 

truyền-thống Ấn-Độ, sau khi tiếp-xúc với văn-
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minh cơ-khí Tây-phương, dưới sự đô-hộ của 

người Anh. Cũng như ở các khu-vực Á-Châu 

khác, sự đô-hộ của thực-dân Tây-phương đã 

làm cho nhân-dân Á-Châu thấy mình thua kém 

về sức mạnh vật-chất, nhân thế mà tự-ty mặc-

cảm, hoài-nghi giá-trị cổ-truyền, hăm-hở thay 

cũ đối mới, bắt-chước khuôn theo tinh-thần và 

vật-chất Tây-phương, cho là văn-minh. Bởi thế 

mới có phong-trào Duy-tân ở khắp nơi, ở Nhật-

Bản, Trung-Hoa, Việt-Nam, Ấn-Độ . 

 

 Riêng ở Ấn-Độ, phong-trào vận-động 

duy-tân bắt đầu rất sớm, với nhà cải-cách tiên-

phong Ram-Mohun-Roy ( 1774-1833 ) sáng-

lập ra  " Brahmo-Samaj " ( Nhà của Thượng-

Đế ), mục-đích để thờ Đại-Phạm ( Brahman ) 

duy-nhất vô-nhị, Thể-vĩnh-cửu tối-cao, bất-

dịch, vừa là đấng sáng-tạo và bảo-tồn vũ-trụ. 

Vị ấy được thờ vô-danh, không chỉ-định, không 

chức-vị, chuyên dùng bởi một nhóm hay một 

người cho bất cứ một Vị đặc-thù nào. Và ở đấy 

không có một tôn-giáo nào được báng-bổ hay 

miệt-thị. Việc thờ cúng phải khuyến-khích sự        
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chiêm-ngưỡng Tối-cao, khuyến-khích việc từ-

thiện, thương-sót, đạo-đức và củng-cố mối tình 

hòa-hợp giữa những người của tất cả tín-

ngưỡng ." 

 

 Đấy là tinh-thần tiên-phong cho phong-

trào canh-tân Ấn-Độ. Giới trí-thức phản-tỉnh 

tìm xây-dựng sự thống-nhất tín-ngưỡng, làm 

sao dung-hòa được tín-ngưỡng truyền-thống 

Ấn-Độ với lý-trí phê-phán tự-do Âu-Tây cận-

đại . 

 

 Từ trong cái  " Nhà của Thượng-Đế " ấy 

đã xuất-hiện một số nhân-vật trí-thức trứ-danh 

trong công-cuộc xây-dựng nền thống-nhất tinh-

thần tôn-giáo. Ấy là họ Tagore, từ ông nội của 

Thi-hào Rabindranath là Dvarkanath-Tagore, 

đến thân-phụ của Thi-hào là Devendranath- 

Tagore ( 1817-1905 ). Devendranath đã thêm 

vào tôn-chỉ trên của Ram-Mohun-Roy bốn tín-

điều : 
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I._ Kỳ-thủy là Hư-không. Chỉ cái Một Tối-cao 

( Thái-hư ) là có, duy-nhất. Ngài đã sáng-hóa ra 

tất cả vũ-trụ . 

 

II._ Chỉ có Ngài Duy-nhất là  Thượng-Đế của 

Chân-lý, Trí-tuệ, Từ-thiện và Quyền-năng Vô-

hạn, Vĩnh-cửu và Thần-thông, Nhất-vô-nhị . 

 

III._ Tại sự thờ cúng Ngài, sùng-bái Ngài mà 

có sự cứu-độ của chúng ta ở tại thế-gian và bên 

kia thế-gian . 

 

IV._ Thờ cúng cốt ở lòng yêu Ngài và làm 

những điều Ngài yêu . 

 

 Đấy là tôn-giáo Nhất-Thần, chống với 

sùng-bái ngẫu-tượng phổ-thông ở Ấn-Độ . 

 

 Lãnh-tụ thứ ba của cái "Nhà của Thượng-

Đế " ( Brahmo-Samaj ) ấy là Keshab Chander 

Sen ( 1838-84 ) đã đem tinh-thần Cơ-Đốc vào, 

ngõ-hầu cải-cách văn-hóa xã-hội Ấn-Độ. 

Nhưng vì quá thiên về Thiên-Chúa-giáo, lấn-át    
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cả truyền-thống Vedas, khiến cho sắc-thái dân-

tộc càng ngày càng lu-mờ để nhường chỗ cho 

khuynh-hướng đại-đồng, cho nên Keshab sớm 

gây ra chia rẽ nội-bộ. Ông dời khỏi Brahmo-

Samaj để lập ra Nhà-Thờ của  " Tân Thiên khải 

pháp " ( Church of New Dispensation ) mà ông 

là vị lãnh-tụ Thiên-mệnh vậy. _ " Tôn-giáo của 

ông là một thứ tập-hợp chủ-nghĩa duy-lý 

Brahmo, chủ-nghĩa sùng-bái Vashnava, chủ-

nghĩa siêu-nhiên Thiên-Chúa-giáo và chủ-

nghĩa tâm-linh thần-bí Vedas. Ông không có 

thiên-tài phối-hợp chúng thành một Nhất-quán 

kiên-cố. Bởi thế mà không lấy gì làm lạ, sau 

khi ông mất đi, Nhà-Thờ của ông tan vỡ ."              

_ ( D.S. Sarma " Hinduism through the Ages ) .  

 

 Sự tan vỡ ấy là do Keshab đã quá thiên về 

tôn-giáo và văn-hóa Tây-phương, và ngoại-lai, 

như một Pandit đã nói : " Tư-tưởng Brah-

moism, thú thật là ngoại-lai, nó là Hồi-giáo hay 

Thiên-Chúa-giáo về phương-diện khuynh-

hướng hết sức thực-tiễn, tâm-linh và bài ngẫu-

tượng mà nó đã đem lại cho Thần-giáo Ấn-     
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Độ... Chúng ta chú-ý quá nhiều về cách thức 

tu-luyện tinh-thần của Tây-phương như cầu-

nguyện to tiếng, đọc kinh và giao-thông tâm-

linh hơn là phương-pháp của Ấn-Độ-giáo về 

định-niệm và tham-thông. Đã đến lúc hội-viên 

chúng ta nên để ý hướng về nguồn tâm-linh của 

chính nước nhà và đồng-bào . "  _ ( Pandit 

Sitanath Tattvabhushan ) 

 

 Bởi thế mà một vận-động đối-lập với 

nhóm  " Nhà-Thờ mới "  của Keshab đã xuất-

hiện do Swami Dayananda lãnh-đạo nhóm              

" Arya-Samaj " thuần-túy Ấn-Độ (1824-1883) 

chống với nhóm " Brahmo-Samaj ". " Ông 

không phải người nhận thỏa-hiệp với bọn triết-

gia tôn-giáo, nặng-chĩu những tư-tưởng Tây-

phương. Thần-giáo dân-tộc Ấn-Độ của ông, mà 

tin-tưởng kiên-cường được rèn-tô bằng thép 

thuần-túy Veda, không muốn có gì chung-đụng 

với chủ-nghĩa thần-học của họ, in dấu hoài-

nghi cận-đại, không chịu công-nhận Vedas là 

chân-lý bất-di bất-dịch với tín-lý truyền kiếp 

tái-sinh. Vedas, Karma ( Nghiệp ) Rebirth                             
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( Tái-sinh ) đấy là ba uy-tín cơ-bản trong 

truyền-thống tâm-linh Ấn-Độ, mà Dayananda 

đã đặt làm nền-móng cho cái Nhà-Thờ Quốc-

gia của ông, nó có khuynh-hướng đại-đồng 

không phân-biệt giai-cấp và chủng-tộc. Như 

thế ông đã thỏa-mãn cho nguyện-vọng dân-tộc 

đang muốn trỗi dậy với tự-lực của mình, không 

phải vay mượn lai-căng. Do đấy mà phong-trào 

phục-hưng của ông đã lên rất mau, từ 40.000 

hội-viên năm 1891, đến năm 1901 đã lên đến 

100.000 ; năm 1911, 243.000 ; năm 1921, 

468.000, trong khi phong-trào canh-tân 

Brahmo-Samaj  có khuynh-hướng ngoại-lai của 

Keshab thì suy-đồi dần." Thế-hệ của Daya-

nanda, như R. Rolland đã viết, cũng như ông, 

đang trong cơn lo-lắng, đau đớn và bực-tức 

thấy trong mạch máu Ấn-Độ tiêm-nhiễm một 

chủ-nghĩa duy-lý Âu-Tây nông-cạn, kiêu-hãnh, 

chế-riễu, không hiểu gì đến sự thâm sâu của 

tinh-thần Ấn-Độ, đồng thời với một chủ-nghĩa 

Cơ-Đốc xen nhập vào trong gia-đình và thường 

gây nên ở đấy đúng như điều Cơ-Đốc nói :                      
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" Nó đến gây phân chia giữa cha với con " ...   

_ ( trong " La Vie de Ramakrishna " ) 

 

 Phong-trào phục-hưng truyền-thống tâm-

linh Ấn-Độ, không những chỉ có giới trí-thức 

Ấn-Độ tha-thiết, cổ-võ và nỗ-lực, nó còn lôi-

cuốn cả giới trí-thức thế-giới, nhất là Tây-

phương nữa. bởi thế mà vào những năm 1870, 

1874, 1875 bà Annie Besant người Anh, bà 

Blavatsky người Nga, ông Olcott người Mỹ, đã 

dựng lên hội Thông-Thiên-Học ( Theosophical 

Society ) bắt đầu ở New-York, rồi sang Ấn-Độ 

đặt trung-tâm chính ở Adyar năm 1882, mục-

đích chấn-hưng Ấn-Độ-giáo với tất cả hình-

thức và nội-dung của nó. Đây là chính lời hô-

hào sinh-viên trường Central Hindu College ở 

Benares của bà Besant : 

 

  " Nếu người Ấn không bảo-vệ lấy 

 Ấn-Độ-giáo thì ai sẽ bảo-vệ ?  Nếu chính 

 con cháu Ấn-Độ không nắm chặt, giữ lấy 

 tín-ngưỡng của Ấn-Độ thì ai sẽ bênh-  

 vực ?  Chỉ có Ấn-Độ mới có thể tự cứu 
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 Ấn-Độ, và Ấn-Độ với Ấn-Độ-giáo là một. 

 Không một ai ở Tây-phương có thể làm 

 được điều mà các anh có thể làm. Không 

 một tình-yêu nào của tôi đối với Ấn-Độ, 

 không một phụng-sự đầy đủ, một sùng-

 bái hết lòng nào, trong cái thân-thể ngoại 

 lai này có thể làm được điều mà chỉ con 

 cháu Ấn-Độ mới làm được thôi. Một 

 người ấy nẩy sinh chứ không phải có thể 

 làm ra được. Không một khối phụng-sự 

 cho Ấn-Độ-giáo nào, không một thực-

 hành giáo-lý Ấn-Độ nào, không một giáo-

 dục người Ấn-Độ về hiền-học nào có thể 

 làm cho một người không phải Ấn nên 

 Ấn-Độ được. Do đấy mà cả đến những 

 người như chúng tôi, có tâm-hồn Ấn-Độ, 

 có đời quá-khứ Ấn-Độ, cũng chỉ có thể 

 giúp các anh, còn công việc chính các anh 

 phải tự làm lấy . 

 

  " Chúng ta đừng lầm. Không có Ấn-

 Độ-giáo thì Ấn-Độ không có tương-lai. 

 Ấn-Độ-giáo là đất của Ấn-Độ mọc rễ,  
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 nhổ khỏi đấy thì cây Ấn-Độ sẽ héo khô. 

 Có nhiều tôn-giáo và nhiều chủng-tộc đã 

 đến Ấn-Độ phát-triển, nhưng không một 

 tôn-giáo nào, chủng-tộc nào đã có một 

 quá-khứ xa-xăm hay là cần-thiết cho Ấn-

 Độ sinh-tồn là một dân-tộc. Nhiều tôn-

 giáo và chủng-tộc đã đến và đã đi, nhưng 

 Ấn-Độ sẽ vẫn còn đấy. Nhưng nếu để cho 

 Ấn-độ-giáo biến đi thì Ấn-Độ còn lại là 

 cái chi ?  Một danh-từ địa-lý của quá-khứ, 

 một kỷ-niệm lờ-mờ về vinh-quang đã 

 tiêu. Lịch-sử của nó, văn-học, nghệ-thuật, 

 kiến-trúc của nó, tất cả đều có Ấn-Độ-

 giáo in dấu suốt qua. Tôn-giáo Zoroastre 

 đã đến nương-náu và con cháu nó đã 

 được cư-trú và hoan-nghênh ở Ấn-Độ, 

 nhưng tôn-giáo Zoroastre đã đi, Ấn-Độ 

 vẫn còn đấy. Phật-giáo đã thành-lập ở 

 đấy, nhưng Phật-giáo cũng đã biến-đi, 

 nhưng Ấn-Độ vẫn còn. Hồi-giáo đã đến, 

 một làn sóng chinh chiếm và dân Hồi đã 

 lập thành phần-tử của dân-tộc Ấn và sẽ 

 tham-gia để tạo nên tương-lai. Tuy nhiên 
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 Hồi-giáo có thể đi mà Ấn-Độ vẫn tồn-tại. 

 Cơ-Đốc-giáo đã đến, và tín-đồ Cơ-Đốc 

 cai-trị lãnh-thổ, và ảnh-hưởng vào bước 

 đi của nó, nhưng Cơ-Đốc-giáo có thể đi 

 khỏi mà Ấn-Độ vẫn còn. Ấn-Độ đã sống 

 từ trước khi họ đến, Ấn-Độ sẽ sống sau 

 khi họ đi. Nhưng để cho Ấn-Độ-giáo đi 

 mất, Ấn-Độ-giáo là cái nôi của Ấn-Độ, 

 mà để cho nó đi mất thì Ấn-Độ chỉ là cái 

 mồ. Bấy-giờ Ấn-Độ với tôn-giáo Ấn sẽ 

 chỉ còn trong ký-ức, cũng như Ai-cập và 

 tôn-giáo Ai-cập đối với nhà hiếu-cổ, nhà 

 khảo-cổ, là một cái xác để mổ sẻ, chứ 

 không còn là một đối-tượng của lòng ái-

 quốc, không còn là một Dân-tộc nữa . " 

 _ ( "Hinduism Through The Ages" _ D.S. 

 Sarma ) 

 

 Đấy là tiếng gọi thức tỉnh tinh-thần dân-

tộc Ấn-Độ, một sự thức-tỉnh thực sự phải ở tại 

nơi tiềm-thức dân-tộc đến tận nguồn gốc của 

tín-ngưỡng cố-hữu, trước khi muốn thâu-hóa 

các văn-hóa ngoại lai . 
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 Chính trong cái không-khí tinh-thần trên 

đây của giới trí-thức Ấn đang bồng-bột, vào 

cuối thế-kỷ XIX đầu thế-kỷ XX, phân-tranh 

giữa khuynh-hướng Âu-hóa với khuynh-hướng 

truyền-thống dân-tộc, cả hai đều ý-thức sự cần-

thiết cải-cách văn-hóa xã-hội Ấn-Độ. Cải cách 

Ấn-Độ hiện-đại là tất cả vấn-đề văn-minh 

Đông - Tây đặt ra, nó thật sâu rộng, vì là hai 

nửa tâm-hồn nhân-loại mâu-thuẫn xung-đột, 

khoa-học duy-vật Tây-phương và đạo-học duy-

tâm Đông-phương, lý-trí và tín-ngưỡng . 

 

 Swami Vivekananda đã trình-bày cho thế-

giới trên ba đại lục-địa, như chúng ta thấy ở 

trên, cái triết-lý truyền-thống Veda, gọi là 

Advaïta ( Bất-nhị-pháp ) để giải-quyết sự 

khủng-hoảng tinh-thần nhân-loại hiện-đại. Và 

chúng ta nên nhớ, sự trình-bày của Swami 

không phải dựa vào tài suy-luận hùng-hồn, mà 

là cả một đời thực-hiện, công-phu tu-luyện của 

Sư-phụ Ramakrishna đã truyền cho. Đấy là 

chân-lý sống-động hiện-thân, không phải triết-

học trí-thức. Và cái triết-lý  " Bất-nhị-pháp ấy      
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tuy rất xưa mà lại rất mới, vì nó là triết-lý 

truyền-thống  ( Philosophia Perennis ) vô thời-

gian, không-gian, nó mới có thể thoả-mãn được 

cho hai nửa tâm-hồn nhân-loại Đông - Tây 

đang ngộ-nhận : Tâm-tình và Lý-trí như Pascal 

đã nói : "Le coeur a sa raison que La Raison 

ignore " ( Tâm có lý của nó mà Lý không hay ). 

 

 Swami Vivekananda nói trong bài thuyết-

pháp ở London về đề-tài  " The Absolute and 

Manifestation "( Tuyệt-đối và Biểu-hiện ) rằng: 

 

  " Advaïta ( Bất-nhị-pháp ) đã hai lần 

 cứu Ấn-Độ khỏi chủ-nghĩa duy-vật. 

 Trước thời Phật xuất-hiện, chủ-nghĩa 

 duy-vật đã lan-tràn ghê-gớm, và là một 

 thứ duy-vật ghê-tởm nhất không như thứ 

 duy-vật ngày nay, và còn xấu-xa hơn 

 nhiều. Theo một ý-nghĩa nào thì tôi đây 

 cũng duy-vật bởi vì tôi tin  vũ-trụ chỉ là 

 Một ( toàn-diện ). Cái mà nhà duy-vật đòi 

 anh tin, thì họ gọi là vật-chất mà tôi gọi là 

 Thượng-Đế. Các nhà duy-vật thứa-nhận 
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 rằng từ trong cái vật-chất mà xuất ra tất 

 cả hy-vọng, tôn-giáo, mọi vật. Còn tôi thì 

 nói rằng tất cả những vật ấy đã từ 

 Brahman xuất ra. Nhưng chủ-nghĩa duy-

 vật thịnh-hành thời trước Phật là một thứ 

 duy-vật thô-thiển, dạy người ta " ham ăn 

 uống và khoái-lạc, không làm gì có 

 Thượng-Đế, linh-hồn hay Thiên-đàng ; 

 tôn-giáo là mánh-khóe của giáo-sĩ nham-

 hiểm "... Phật đã đem triết-lý Veda ra 

 ánh-sáng, truyền cho dân-chúng và cứu-

 vớt Ấn-Độ. Một ngàn năm sau, khi Phật 

 nhập-tịch, một tình-trạng tương-tự lại tái-

 hiện. Quần-chúng bình-dân và nhiều 

 chủng-tộc khác nhau đã qui-y Phật-giáo, 

 lẽ tự nhiên với thời-gian, giáo-lý của Phật 

 đã suy-đồi vì phần lớn dân-chúng rất ngu-

 muội, Phật-giáo không dạy có Thượng-

 Đế, chủ-tể của vũ-trụ, cho nên dần dần 

 đại-chúng lại trở về với chư Thần của 

 chúng và ma-quỷ lại xuất-hiện và Phật-

 giáo trở thành một mớ hỗn-độn ở Ấn-Độ. 

 Chủ-nghĩa duy-vật lại một lần nữa thịnh-
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 hành ở hình-thức tự-do với giai-cấp 

 thượng-lưu, và ở hình-thức mê-tín với hạ-

 lưu. Bấy giờ mới có Sankaryacharya 

 đứng lên và lại một phen làm sống lại 

 triết-lý Veda vì trong Upanisad có những 

 luận-cứ thường tối nghĩa. Nhờ Phật mà 

 phương-diện triết-lý nhân-sinh được 

 nhấn-mạnh và nhờ Sankara mà phương-

 diện tri-thức được sáng-tỏ. Sankara khai-

 triển, hệ-thống-hóa và đem lại cho người 

 ta cái hệ-thống nhất-trí lạ lùng là Advaïta: 

 ( Bất-nhị-pháp-môn ) .  

 

  " Chủ-nghĩa duy-vật ngày nay 

 thịnh-hành ở Âu-Tây. Các ông có thể cầu-

 nguyện để tế-độ cho các người hoài-nghi 

 cận-đại, nhưng họ không nhượng-bộ, họ 

 đòi lý-trí. Sự cứu-độ của Âu-tây trông vào 

 một tôn-giáo hợp-lý, và Advaïta : Bất-

 nhị-pháp  _  không lưỡng-tính, Duy-nhất, 

 ý-niệm về Thượng-Đế vô-ngã, là tôn-giáo 

 độc-nhất có thể để cho người trí-thức chú-
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 ý. Nó sẽ đến khi nào tôn-giáo hầu như 

 biến đi, và vô-thần có vẻ thịnh-hành vậy." 

 _ ( The Absolute & Manifestation ) 

 

 Cái tôn-giáo  " Bất-nhị-pháp " ấy là tinh-

túy của truyền-thống Veda, làm sao lại có thể 

là tôn-giáo của trí-thức ngày nay trên thế-giơi 

được ?  Swami đã trả lời : 

 

  " Nguyên-tắc thứ nhất của suy-luận 

 khoa-học là cái đặc-thù được giải-thích 

 bằng cái phổ-quát để kết-thúc vào đại-

 đồng . 

 

  " Nguyên-tắc thứ hai là sự giải-thích 

 của mỗi vật ở tại nơi nó chứ không phải ở 

 bên ngoài ... 

 

  " Bất-nhị-pháp-môn ( Advaïta ) 

 thỏa-mãn đủ cho hai nguyên-tắc ấy và nó 

 theo đuổi sự áp-dụng trong khu-vực nó đã 

 chọn. Nó áp-dụng cho tới sự phổ-biến 

 cùng-tột, và đạt tới Duy-nhất, không            
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 những ở sự phản-chiếu và tác-dụng của 

 cái Duy-nhất được diễn-dịch hợp-lý hay 

 thực-nghiệm mà là tại tự-thân, trong 

 chính trung-tâm của Duy-nhất ." 

 (" Raison and Religion" vol.VI. Toàn-tập) 

 

 Như thế có nghĩa là theo Swami, trong 

quan-điểm Advaïta = Bất-nhị-pháp-môn thì 

tôn-giáo chân-chính với khoa-học chân-chính 

cùng theo đuổi một mục-đích chung là cái 

Duy-nhất của vũ-trụ, cùng một giả-định, cùng 

phương-pháp, nhưng chiều-hướng khác nhau, 

để đến cùng một kết-luận . 

 

  " Anh đã chẳng thấy khoa-học đi về 

 đâu ư ? Dân-tộc Ấn-Độ đã khảo-cứu về 

 tinh-thần, luận-lý và siêu-hình. Các dân-

 tộc Âu-tây khởi sự từ quan-sát thiên-

 nhiên bên ngoài. Nhưng đến giờ này, cả 

 hai bên đều đi đến kết-quả tương-tự. 

 Trong khi tìm khảo về tinh-thần chúng tôi 

 đã khám-phá thấy, cái Duy-nhất, cái Một 

 đại-đồng, Bản-thể Toàn-diện và Thực-tại. 
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 Khoa-học về vật-chất cũng đi đến cùng 

 một cái Duy-nhất ấy . 

 

  " Khoa-học chỉ là hành-trình khám-

 phá cái Duy-nhất. Hễ khi nó đạt tới cái 

 Duy-nhất truyệt-đối, nó sẽ dừng lại và 

 chẳng tiến-triển nữa, bởi vì nó đã tới đích. 

 Hóa-học dừng lại khi nó khám-phá ra 

 yếu-tố độc-nhất là thành-phần cấu-tạo của 

 tất cả vật khác. Vật-lý-học dừng lại khi nó 

 khám-phá ra nguyên-lực độc-nhất... 

 Khoa-học tôn-giáo dừng lại khi nó khám-

 phá ra Bản-thể độc-nhất của sự Sống. 

 Tôn-giáo không có thể đi xa hơn _  và 

 đấy là mục-đích của tất cả khoa-học ." 

 _ ( Toàn-tập, do R. Rolland, đã dẫn-dịch ) 

 

 Vậy thì quan-niệm tôn-giáo  " Bất-nhị-

pháp " của Vivekananda cũng khác với quan-

niệm phổ-thông người ta thường hiểu.  " Tôn-

giáo căn-bản phát-xuất từ một sự phấn-đấu để 

vượt lên những giới-hạn của giác-quan ", cả 

đến giới-hạn của lý-trí suy-luận, của tri-thức 
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đối-đãi chủ-quan và khách-quan, năng-tri và 

sở-tri, để nhập vào cái Trung-tâm Duy-nhất, cái 

Ý-thức Vũ-trụ Đại-đồng, không còn Ngã-nhân 

với Tha-nhân, như trong giấc ngủ say chúng ta 

đã thấy được vang bóng tại nơi mình hàng 

ngày.  

  " Mỗi tâm-hồn vốn có linh-tính 

 tiềm-tại. Mục-đích là biểu-hiện cái linh-

 tính ấy  ở ta bằng cách kiểm-soát bản-tính 

 thiên-nhiên, vừa ngoài vừa trong. Hãy 

 làm công việc ấy, hoặc bằng hành-động, 

 hoặc bằng sùng-bái, hoặc bằng tự chủ 

 tâm-linh, hoặc bằng triết-lý, _  làm một 

 trong những đường lối ấy hay là đồng 

 thời làm qua tất cả bốn lối. Hãy tự-do !  

 Đấy là tất cả tôn-giáo. Những học-thuyết 

 và giáo-lý, nghi-lễ và kinh-điển, đền đài 

 và hình-thức, chỉ là những chi-tiết phụ mà 

 thôi ." 

 _ ( Vấn Đáp ) 

 

 Và trung-thành với truyền-thống Đông-

phương, quan-niệm Vũ-trụ như một đại hòa-
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điệu của bản nhạc quân-thiên, " Đại nhạc dữ 

Thiên Địa đồng hòa " ( ) và 

Thượng-Đế như một đại nghệ-sĩ, " Hóa nhi đa 

hý lộng "( ) như Vivekananda đã 

cực tả : 

  " Tôi không biết một quan-niệm nào 

 vĩ-đại hơn về Thượng-Đế như quan-niệm 

 này : _ Ngài là đệ nhất Thi-nhân, Thi-sĩ 

 Tối-cao. Tất cả vũ-trụ là bài Thơ của 

 Ngài, về vận, điệu, sáng-tác trong sự vô-

 biên ." 

 _ ( God in Everything ) 

 

 Muốn đọc bài thơ Vũ-trụ của Thượng-Đế 

và thưởng-thức cái lạc-thú vô-biên ấy thì cũng 

như Mạnh-Tử xưa kia trong truyền-thống Nho-

giáo bảo là phải  " Phản thân nhi thành lạc mạc 

đại yên "( ) ( Quay về mình 

mà tự thật với mình ). Theo Vivekananda thì : 

 

  " Khi nào chúng ta bỏ hết được 

 nhân-dục, bấy giờ chúng ta mới có thể 

 đọc được và thích-thú được cái Vũ-trụ 
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 của Thượng-Đế. Bấy giờ các vật trở nên 

 linh-thiêng. Những góc và cạnh, ngõ 

 ngang đường tối, mà chúng ta nghĩ là đen 

 tối và tục-trần, tất cả sẽ trở nên Thần-

 linh-hóa. Chúng sẽ tự biểu-lộ chân-tướng 

 của chúng, và chúng ta sẽ tự cười mình 

 mà nghĩ rằng tất cả những khóc than kia 

 chỉ là trò đùa con trẻ, và chúng ta chỉ phải 

 đứng bàng quan xem xét ."  

 _ ( God in Everything ) 

 

 Bởi vì giải-thoát khỏi nhân-dục chúng ta 

tự thấy cái  " Bản lai diện mục " của ta bị che 

lấp, ta sẽ thấy ( )" Vạn vật bị ư 

ngã " ( Muôn vật đầy đủ ở ta ), nghĩa là thấy 

cái " Đồng nhất thể " hay Bản-thể vũ-trụ. Bấy 

giờ thì yêu mình là yêu mọi người, tự tin nơi 

mình nghĩa là tin vào tất cả, bởi vì Ta là tất cả. 

Yêu mình là yêu tất cả, bởi vì tất cả và mình 

chỉ là Toàn-nhất. Đấy là cơ-bản của tất cả luân-

thường đạo-lý vậy.  " Duy-nhất là đá thử vàng 

của Chân-lý. Tất cả cái gì đưa đến Duy-nhất là 

chân-thật. Tình-yêu là chân-lý, hận-thù thì      
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không phải vì hận-thù phân chia đa-thù, nó là 

năng-lực làm tan rã ." 

 

 Do đấy mà Vivekananda đối với tất cả 

tín-ngưỡng thành thật đã có một thái-độ cảm-

thông, cởi mở, bình-đẳng, thân-thiện, tương-

thân tương-trợ : 

  " Tôi công-nhận tất cả tôn-giáo ở 

 quá-khứ và tôi tôn thờ Thượng-Đế với tất 

 cả các tôn-giáo. Tôi để cho tâm-hồn tôi 

 cởi mở đối với tất cả tôn-giáo của tương-

 lai. Kinh sách Thiên-khải chưa hoàn-

 thành. Đấy là một quyển sách mầu-nhiệm 

 lạ lùng. Thánh kinh, Cơ-Đốc, Vedas, Hồi-

 giáo, tất cả những thánh kinh khác nữa 

 mới viết được có vài trang, một số vô-hạn 

 trang còn đang giở. Tôi mong muốn 

 quyển Kinh ấy được mở ra tất cả các 

 trang !  Chúng ta ở hiện-tại, chúng ta 

 hưởng-thụ ánh-sáng của nó, chúng ta hấp-

 thụ tất cả quá-khứ và chúng ta mở tất cả 

 các cửa cho tất cả tương-lai. Kính bái tất 
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 cả những bậc tiên-tri của quá-khứ, tất cả 

 các tiên-tri vĩ-đại hiện-tại và tất cả tiên-tri 

 vị-lai ! " 

 _ ( La Voie de Réalisation d'une Religion 

 Universelle ) 

 

 Đấy là quan-điểm  " Bất-nhị-pháp " về 

khoa-học tôn-giáo đại-đồng như Swami 

Vivekananda đã trình-bày và thực-hiện ở Ấn-

Độ hiện-đại. Nó có triển-vọng một tôn-giáo của 

thế-giới tương-lai vì nó vừa thỏa-mãn được 

nhu-yếu siêu-hình của khoa-học thực-nghiệm 

tương-đối ( relativiste ) hiện-đại, vừa thỏa-mãn 

được đòi hỏi tự-do tín-ngưỡng. Tinh-thần căn-

bản của nó là  "Không Hai"( = Advaïta) 

nghĩa là chỉ có một Thực-tại Tuyệt-đối vừa nội-

tại vừa siêu-nhiên, bao-hàm cả Thể ( Essence ) 

lẫn Dụng ( Existence ). Nước với Sóng trong 

Biển Vũ-trụ vô-biên không phải hai vật, hai 

thế-giới biệt-lập khác nhau, cho nên tìm 

nguyên-lý của Sóng phải tìm ở tại bản-thân của 

Sóng, do nước tự biểu-hiện ra thiên-hình vạn-

trạng khác nhau, tựu-trung trong tất cả sự khác 
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nhau vẫn có một đồng-nhất-thể, ( L'Unité dans 

la Diversité ) ( ) . 

 

 Thể Nước vô-biên tuyệt-đối, tự-do, toàn-

diện vô điều-kiện, tự biểu-hiện vào giới-hạn 

thời-gian, không-gian, nhân-quả, gọi là Danh- 

Sắc ( Nama - Rupa ) qua Ảo-hóa, Mê-vọng, là 

Dụng, là Sóng. Cho nên Toàn-thể Dụng là Thể, 

Toàn-thể Sóng là Nước biển, hai đàng chưa 

từng đoạn-tuyệt, mà chỉ là trình-độ tự giới-hạn 

hay mê-vọng. Do đấy mà có hai nguyên-tắc 

chính-yếu đối với các tôn-giáo, các trình-độ 

tín-ngưỡng : 

 1/_ Nguyên-tắc thứ nhất : _ Không được 

phá-hoại. Hãy xây-dựng và giúp cho sự xây-

dựng. Nếu không thể giúp xây-dựng thì đừng 

có can-thiệp vào. Thà không làm gì còn hơn 

làm ác, không bao giờ bài-bác một tín-ngưỡng 

thành-thật nào . 

 

 2/_ Nguyên-tắc thứ hai : _ Hãy công-nhận 

người khác ở trong cảnh-ngộ, vị-trí của người 

ta, và giúp cho người ta tự tiến lên trên con   
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đuờng của y. Thượng-Đế ở tại trung-tâm như 

mặt-trời, các đường lối tín-ngưỡng khác nhau 

như tia sáng, tất cả tia sáng đều do trung-tâm 

chiếu ra và quy về trung-tâm. " Nguyên thủy 

yếu chung "( ). Và cái trung-tâm tối-

linh ấy không ở đâu xa mà là ở tại chính nơi 

mình, như Jésus nói : " Le royaume des Cieux 

est au-dedans de vous " ( Thiên-đường ở tại 

trong bản tâm mình ) . 

 

 Vậy theo quan-điểm  " Bất-nhị-pháp " về 

tôn-giáo đại-đồng, thì tôn-giáo cốt ở thực-hiện 

( réalisation ). Tự-tính Linh nội-tại qua tự-ngã 

mê-vọng, luôn luôn phá chấp để siêu-thoát, tự-

do, không còn biên-giới ngã và phi-ngã. Bởi 

thế nó chỉ cốt ở lòng thành bên trong, nên có 

thể tuần-tự vượt qua hết các trình-độ và hình-

thức tín-ngưỡng. Đấy là đại-đồng trong sự tôn-

trọng cá-tính, không phải đại-đồng là nhất-tề 

một chiều hay là tập-hợp giả-tạo vậy . 

 

*** 
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Kết-Luận  Về  Phong-Trào  Phục-Hưng  

 

 Truyền-Thống  Ấn-Độ  

 

 

 Đến Vivekananda thì cuộc vận-động 

canh-tân ở Ấn-Độ kể từ ông Ram Mohun Roy 

đầu thế-kỷ XIX ( 1818 ) đến  ( 1902 ) đã đi đến 

được một kết-luận viên-mãn cho vấn-đề Đông - 

Tây về mặt tinh-thần, là vấn-đề trọng-đại nhất 

cho Á-châu hiện-đại. Thực vậy, nó là vấn-đề 

dung-hòa, cảm-thông giữa Văn-hóa Đông-

phương và Tây-phương. Làm thế nào cho hai 

đàng hiểu lẫn nhau với tinh-thần tương-thân, 

tương-kính, không còn chút tị-hiềm, tự-ty mặc-

cảm, thành-thực bình-đẳng . 

 

  " Danh-từ mầu-nhiệm là : Đồng-

 nhất... Đồng-nhất, ở mỗi người nam hay 

 nữ Ấn-Độ  ( và thế-giới ), tất cả năng-lực 

 tinh-thần : mộng-tưởng và động-tác, lý-

 trí, tình-yêu và hành-động. Đồng-nhất ở 
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 hàng trăm sắc-tộc Ấn-Độ với hàng trăm 

 tiếng nói khác nhau, với trăm ngàn Thần 

 của cùng một lò tôn-giáo, mà chung-

 quanh đấy sẽ thực-hiện và đang thực-hiện 

 sự phục-hưng dân-tộc. Đồng-nhất hàng 

 ngàn môn-phái Ấn-Độ-giáo. Đồng-nhất 

 trong cái tư-tưởng tôn-giáo Biển-cả của 

 tất cả các con sông quá-khứ hòa với các 

 con sông hiện-tại, và của các tôn-giáo 

 Tây-phương với các tôn-giáo Đông-

 phương. Bởi vì Ấn-Độ từ-chối phục-tòng 

 văn-minh Tây-phương đế-quốc, nó đòi 

 những lý-tưởng riêng của nó, nó đã đặt 

 tay vào gia-tài di-truyền ngàn xưa, và nó 

 không bằng lòng hy-sinh đi mảy-may, 

 nhưng nó đem lại lợi ích cho cả thế-giới, 

 và thâu-nhận những sự mà tinh-thần Tây-

 phương đã chinh-phục được. Cái thời độ-

 hộ của một nền văn-minh phiến-diện và 

 khuyết-điểm đã đi qua rồi. Á-Châu, Âu-

 Châu, hai khổng-lồ nhìn nhau đối-diện, 

 bình-đẳng, ngang hàng lần đầu tiên. Cùng 

 chung làm việc nếu chúng khôn-ngoan !  
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 Và kết-quả của việc làm để cho tất cả 

 được cùng hưởng ! " 

 _ ( R. Rolland " La Vie de Vivekananda 

 & La Bible Universelle " ) 

 

 Vậy kết-luận của Vivekananda cho ba 

thế-hệ của sự thức-tỉnh Ấn-Độ trong một thế-

kỷ, là giải-pháp dung-hòa Đông-phương và 

Tây-phương trên căn-bản tâm-linh thực-hiện : 

 a) _ Sự linh-thiêng của con người . 

 b)_ Tâm-linh căn-bản của sự Sống. Với 

những hậu-quả trực-tiếp theo đấy là : 

 

 1._ Tất cả xã-hội, quốc-gia, tôn-giáo phải 

căn-cứ vào sự công-nhận cái Toàn-Năng nội-tại 

và tiềm-tàng của con người ; 

 2._ Muốn được nẩy-nở phong-phú thì tất 

cả quyền-lợi nhân-loại phải được hướng-dẫn và 

chế-ngự theo cái ý-niệm tối-cao về tâm-linh 

của sự Sống . 

 

 Đấy là những nguyên-lý căn-bản chung, 

không những để phục-hưng dân-tộc, mà còn để                                   
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xây-dựng một chế-độ xã-hội mới cho thế-giới, 

cả Đông lẫn Tây, lấy sự dung-hợp sâu rộng 

văn-hóa tâm-linh truyền-thống Đông-phương 

với văn-hóa khoa-học tiến-bộ Tây-phương. Ở 

Ấn-Độ Vivekananda đã tượng-trưng cho 

phong-trào thức-tỉnh dân-tộc. Ở thế-giới Âu - 

Mỹ Vivekananda là sứ-giả của tôn-giáo khoa-

học đại-đồng . 

 

 

***** 

* 
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SỨ-MỆNH   TÔN-GIÁO   ĐẠI-ĐỒNG 

    

VỚI   SWAMI    VIVEKANANDA 

 

 

 Vivekananda tuyên-bố sứ-mệnh tôn-giáo 

đại-đồng ở Hội-nghị Các Tôn-giáo tại Chicago: 

 

  " Tín-đồ Cơ-Đốc không phải trở nên 

 tín-đồ Ấn-Độ-giáo hay Phật-giáo, cũng 

 như tín-đồ Ấn-Độ-giáo hay Phật-giáo 

 không phải trở nên tín-đồ Cơ-Đốc-giáo. 

 Nhưng mỗi tín-đồ phải thâu-hóa tinh-thần 

 của các tín-đồ khác, đồng thời bảo-tồn cá-

 tính của mình và tiến-triển theo luật-lệ 

 riêng của mình. Nếu Hội-nghị Các Tôn-

 giáo này có chứng-minh điều gì cho thế-

 giới, ấy là : sự Thánh-linh, sự tinh-khiết, 

 lòng từ-bi bác-ái, không phải của riêng 

 Nhà-Thờ nào trên thế-giới và mỗi hệ-

 thống từng đã sản-xuất những hạng người 
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 nam và nữ có tâm-hồn cao-thượng nhất. 

 Đứng trước sự-kiện hiển-nhiên ấy, nếu 

 một ai còn mơ-tưởng tranh quyền độc-tôn 

 cho riêng tôn-giáo mình, trên sự phá-hoại 

 các tôn-giáo khác, thực trong thâm-tâm, 

 tôi lấy làm thương-hại cho kẻ ấy và tôi 

 cảnh-cáo y mặc dầu y cố cưỡng lại, rằng 

 sớm chày trên cờ-hiệu của mỗi tôn-giáo 

 sẽ thấy nêu cao khẩu-hiệu : Tưong-trợ và 

 không Tương-tranh, Thâu-hóa chứ không 

 Tiêu-diệt, Hòa-điệu và Hòa-bình chứ 

 không Tranh-chấp  ." 

 _( Address at the Final Session _ 27th - 9 

 -1893 ) 

 

 Đấy là quan-điểm hòa-hợp các tôn-giáo 

theo  " Triết-lý Truyền-thống " ( Sanatana 

Dharma ) là " Unity in Diversity " ( Đồng-nhất 

trong Sai-biệt ) và ( Sai-biệt trong Đồng-nhất ) 

hay là ( ) " Đồng qui nhi thù đồ " . 
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 Với nhân-dân Ấn, Swami kêu gọi ở 

Madras hồn nước tỉnh dậy với Sứ-mệnh của 

Ấn-Độ : 

  " Tỉnh dậy, Ấn-Độ thân yêu !  Sinh-

 lực của Mẹ ở đâu ?  Ở tại linh-hồn bất-

 diệt của Mẹ. Mỗi dân-tộc cũng như mỗi 

 cá-nhân trong đời sống đều có một ý-

 niệm trọng-tâm, một âm-thanh bao-trùm, 

 mà tất cả các âm-thanh khác châu-tuần 

 chung-quanh thành một hòa-điệu. Nếu 

 một dân-tộc nào từ bỏ sinh-lực của mình, 

 nếu nó từ bỏ mất chiều-hướng của hàng 

 thế-kỷ đã truyền lại cho nó, nó sẽ tiêu-

 diệt. Ở một dân-tộc như Anh-Cát-Lợi thì 

 sinh-lực của nó là quyền-thế chính-trị, ở 

 dân-tộc khác thì sinh-lực là tâm-hồn 

 nghệ-thuật v.v...  Ở Ấn-Độ thì đời sống 

 tôn-giáo là trọng-tâm, thanh-âm bao-trùm 

 tất cả đời sống dân-tộc. Bởi vậy mà nếu 

 các anh từ bỏ tôn-giáo của mình đi để 

 thay-thế bằng sinh-hoạt chính-trị hay xã-

 hội, các anh sẽ đi đến diệt-vong. Cải-cách 

 chính-trị hay xã-hội phải từ cái sinh-lực 
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 tôn-giáo xuất phát ra... Mọi người phải tự 

 mình lựa-chọn lấy đường lối của mình. 

 Chúng ta đã chọn con đường của chúng ta 

 tư bao nhiêu thế-kỷ nay rồi. Đấy là tín-

 ngưỡng vào Linh-hồn Bất-tử. Tôi đố ai có 

 thể từ bỏ được điều ấy. Làm sao anh có 

 thể thay đổi được bản-tính ... 

 

  " Tất cả thế-giới hiện nay đang 

 trông chờ, và ở các giới hạ-lưu hơn là 

 thượng-lưu, hạng vô học hơn là hạng có 

 học, tầng lớp bị thống-trị hơn là kẻ thống-

 trị, ấy là cái đại ý-niệm về sự Đồng-nhất 

 tâm-linh vũ-trụ, cái Thực-tại duy-nhất, 

 vô-biên ở tại anh, tại tôi, tại tất cả trong 

 cái Tự-Ngã, trong Linh-hồn, cái ý-niệm 

 anh và tôi, chúng ta không những là anh 

 em mà thôi, chúng ta còn chỉ là Một... 

 Âu-châu ngày nay đang cần nó, cũng như 

 đại-chúng lầm-than của chúng ta ... 

 

  " Mỗi người nam hay nữ, mỗi đứa 

 trẻ, không phân-biệt dòng-dõi, giai-cấp, 
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 khỏe hay yếu, hãy học hỏi và nhận biết 

 rằng đàng sau người yếu hay người khỏe, 

 đàng sau kẻ thế-lực hay kẻ hèn-yếu, đàng 

 sau tất cả, và mỗi người, là cái Linh-hồn 

 vô-biên kia, nó bảo-đảm cho tất cả những 

 khả-năng vô-hạn, và những tiềm-năng vô-

 hạn để trở nên cao-cả và nhân-từ. Đứng 

 lên ! Tỉnh dậy ! Và không được dừng 

 bước cho đến khi các anh đạt tới đích. 

 Tỉnh   dậy !  Tỉnh dậy  khỏi giấc thôi-

 miên nhu-nhược yếu hèn, chẳng một ai 

 hèn-yếu cả : Linh-hồn thì vô-hạn, toàn-

 năng, toàn-trí. Đứng lên !  chúng ta cần 

 một tôn-giáo đào tạo ra người !  Chúng ta 

 cần một giáo-dục đào tạo những người ra 

 người !  Chúng ta cần những học-thuyết 

 để tạo nên những người !  Và đây là đá 

 thử vàng của chân-lý : tất cả cái gì làm 

 cho anh yếu hèn về sinh-lý, trí-thức, tâm-

 linh, thì hãy vứt đi. Nó là thuốc độc. Ở 

 đấy không có sự Sống. Đấy không phải là 

 chân-lý. Chân-lý là sự Sống, Chân-lý là 

 tinh-khiết, Chân-lý là ánh-sáng. Nó là      
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 nguồn năng-lực. Hãy bỏ đi những chủ-

 nghĩa huyền-bí làm cho người ta yếu hèn 

 và hãy khỏe !  Những đại chân-lý vĩ-đại 

 nhất trên thế-giới đều giản-dị nhất, giản-

 dị cũng như chính sự Sống của chúng ta!" 

 ( trong "Vie de Vivekananda", R. Rolland 

 và "La Vie de Vivekananda", Swami 

 Nikkilananda ) 

 

 Đấy là tiếng gọi dân-tộc của Viveka-

nanda, tiếng gọi hồi-tỉnh cho nhân-dân Ấn trở 

về tự ý-thức lấy mình, ý-thức cái Truyền-thống 

Tâm-linh tối-cổ và tối-tân của Chân-lý Vedas. 

Cái Đồng-nhất Tối-linh của Nhân-loại và Vũ-

trụ, cái  " Tat twam asi " cái  " Bất-nhị-pháp "             

( Advaïta ) là cả một Nguồn Sinh-lực Vô-hạn 

tiềm-tàng ở mỗi cá-nhân con người, do đấy 

phát-xuất tất cả văn-minh vật-chất lẫn tinh-thần 

của thế-giới ở quá-khứ, hiện-tại và tương-lai. 

Bởi thế mà tiếng gọi của Swami đã không 

những chỉ để thức-tỉnh dân Ấn mà thôi, không 

những để đánh-thức dân-tộc Á-châu mà còn 

đánh-thức cả nhân-loại thế-giới, nhất là Âu -                
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Mỹ đang đặt hết niềm tin vào quyền-năng vật-

chất bên ngoài . 

  " Đời sống ở Âu-Tây như một trận 

 cười, nhưng ở bên trong là một tiếng rên- 

 rỉ. Trận cười kết-thúc bằng nức-nở. Sự 

 vui-vẻ và phù-phiếm chỉ là bề ngoài. Sự 

 thực, tâm-hồn Âu-Tây đầy nặng thảm-

 kịch bi-đát ." 

 

 Bởi thế nên Swami trở về cảnh-cáo Ấn-

Độ và thế-giới : 

  " Lịch-sử thế-giới là lịch-sử của một 

 số người đã có sức tự-tin. Lòng tự-tin ấy 

 làm xuất-hiện ra Thần-linh, vốn ở trong 

 nội-tâm. Anh có thể làm được tất cả. Anh 

 chỉ thất-bại chừng nào anh không cố-gắng 

 đủ để biểu-hiện một năng-lực vô-hạn. Hễ 

 một người hay một dân-tộc mất lòng tự-

 tin thì cái chết liền đến. Hãy tự-tin vào 

 mình trước hết, rồi tin vào Thượng-Đế 

 sau ." 

 _ ( trong " Vie de Vivekananda " của R. 

 Rolland, trích-dẫn ) 
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 Nhận-định về sự cống-hiến của Swami 

Vivekananda vào công-cuộc thức-tỉnh Ấn-ộ, 

Nehru viết : " Vivekananda đem lại cho chúng 

ta một mức-độ tự-trọng và gọi lên lòng hãnh-

diện tiềm-tàng về quá-khứ của chúng ta ."               

_ ( theo D. Mackenjie Brown, trích-dẫn trong   

" Indian Political Thought " _ California Press ) 

 

 Trong  " The Discovery of India ", Nehru 

cũng viết : 

  " Ông ( Swami Vivekananda ) 

 thuyết-minh Nhất-nguyên-luận của triết-

 lý Advaïta ( Bất-nhị-pháp ) trong hệ-

 thống Vedas và tin-tưởng rằng chỉ có nó 

 mới có thể là tôn-giáo tương-lai của nhân-

 loại tư-duy. Bởi vì hệ-thống Vedas không 

 những tâm-linh mà còn hợp-lý và hòa-

 hợp với khảo-cứu khoa-học về ngoại-giới 

 thiên-nhiên. " Vũ-trụ này không phải do 

 một Thượng-Đế ngoài thế-giới đã sáng-

 tạo, cũng chẳng phải công-trình của một 

 Thần-linh đứng bên ngoài. Nó là tự-tạo, 

 tự hủy, tự biểu-hiện, Sinh-tồn, Vô cùng, 
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 Duy-nhất. Phạm-Thiên ( Brahman ).  Lý-

 tưởng của triết-học Vedas là sự tương-

 quan của người với bản-tính-linh bẩm-

 sinh của nó. Thấy được Thượng-Đế tại 

 nơi người là quán-tưởng Thượng-Đế 

 chân-thật ; người là tối-linh trong muôn 

 vật...  

 

  " Ông đứng ra ngoài trường chính-

 trị và không biểu-đồng-tình với các 

 chính-khách đương thời. Nhưng ông luôn 

 luôn nhấn mạnh vào sự nhu-yếu của tự-do 

 và bình-đẳng và đứng lên của đại-chúng. 

 “ Tự-do tư-tưỏng và hành-động là điều-

 kiện độc-nhất của đời sống, của sự sinh-

 trưởng và hạnh-phúc. Ở đâu thiếu tự-do 

 thì nhân-loại, chủng-tộc, dân-tộc sẽ mất. 

 Hy-vọng độc-nhất của Ấn-Độ là ở tại đại-

 chúng. Các giai-cấp trên về sinh-lý và 

 tinh-thần đã chết rồi.”  Ông muốn hòa-

 hợp sự tiến-bộ Tây-phương với bối-cảnh 

 tâm-linh Ấn-Độ. “ Hãy xây-dựng một xã-

 hội Âu-Tây với tôn-giáo Ấn-Độ. Hãy trở 
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 nên một người Tây của Tây-phương về 

 tinh-thần bình-đẳng, tự-do, hoạt-động và 

 nghị-lực, và đồng thời là một người Ấn 

 trong cốt-tủy về văn-hóa, tôn-giáo và bản-

 năng. Điều mà nước ta cần cốt-yếu hiện 

 này là bắp thịt sắt và gân-cốt thép, những 

 ý-chí vĩ-đại không có chi cản-trở được, 

 nó có thể thấu-suốt vào những huyền-bí 

 và bí-mật của vũ-trụ và hoàn-thành mục-

 tiêu của chúng bất cứ bằng cách nào, dù 

 cả đến phải lặn xuống đáy biển và đối-

 diện với sự chết .” " 

 _ ( Jawaharlal Nehru, " The Discovery of 

 India " ) 

 

 Như thế đủ thấy địa-vị của Swami 

Vivekananda, không những đối với Ấn-Độ hay 

Á-châu mà còn đối với thế-giới trong cuộc 

khủng-hoảng hiện-đại. Ở Ấn-Độ, Swami là 

tượng-trưng cho phong-trào dân-tộc đang nổi 

dậy, ở thế-giới Swami đáp ứng tiếng gọi Đông-

phương của văn-minh duy-vật đang khủng-

hoảng vì thiếu một tín-ngưỡng đại-đồng. Quan-    
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điểm văn-hóa của Swami, trong sự gặp-gỡ 

Đông - Tây hiện-đại, là Hòa-điệu của đại-nhạc-

hòa-tấu chứ không phải độc-tấu một chiều hay 

là hỗn-hợp để cho mỗi đàng mất đi cá-tính, trở 

nên buồn-tẻ, không còn khả-năng sáng-tạo 

phong-phú nữa . 

 

 Vậy sự thực-hiện của Ramakrishna truyền 

cho Vivekananda giữa thời-đại khoa-học 

nguyên-tử hiện-đại thực là độc-đáo, hãn-hữu. 

Nó đánh dấu cho một giai-đoạn mới của nhân-

loại về tinh-thần đại-đồng chân-chính của thế-

giới thống-nhất. Đấy là triết-lý Advaïta ( Bất-

nhị-pháp ), ý-thức-hệ đại-đồng của thế-giới 

hiện-đại, nhờ tiến-bộ kỹ-thuật giao-thông nó đã 

trở nên thực-tế là một thế-giới mật-thiết tương-

quan,  " năm châu một chợ, bốn bể một nhà ", 

nó đòi hỏi một tinh-thần thống-nhất, trong đó 

cá-tính được phát-triển tự-nhiên trong một đại 

hòa-điệu vậy . 

 

*** 
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Nữ Đạo-Sĩ, Cao-Đệ Của Swami Vivekananda,  

Nivedita Với Chủ-Nghĩa Dân-Tộc Ấn-Độ ._ 

 

 Con đẻ tinh-thần, đệ-tử được truyền tâm-

ấn của Swami Vivekananda, để hoàn-thành sứ-

mệnh dân-tộc, đồng thời tượng-trưng cho sự 

phối-hợp Đông - Tây, là một phụ-nữ Ái-Nhĩ-

Lan, Cô Magaret Noble, mà dân Ấn ngày nay 

vẫn thờ ở các chùa Ấn, dưới danh-hiệu 

Nivedita. Thực là một thực-kiện lịch-sử trọng 

đại giầu ý-nghĩa tượng-trưng của thời-đại tiếp-

xúc giữa hai nửa tâm-hồn nhân-loại là văn-hóa 

trí-thức Âu-Tây với văn-hóa tâm-linh thực-hiện 

Ấn-Độ. Qua Swami Vivekananda tất cả công-

phu thực-hiện của Sư-phụ Ramakrishna về 

truyền-thống tâm-linh-học Vedas đã được 

truyền lại cho Nivedita, một cô gái Ái-Nhĩ-Lan, 

vốn thuộc truyền-thống Cơ-Đốc với truyền-

thống La-Hy, để hoàn-thành sứ-mệnh dân-tộc 

cho Ấn-Độ, vì Nivedita là Đạo-hiệu, tên xuất-

gia của Magaret Noble theo Vivekananda làm 

đệ-tử và có nghĩa là  " Người đã hiến dâng " 

cho Chúa Ấn-Độ-giáo, cho Lý-tưởng Advaïta -          
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Vedanta : ( Triết-lý Vệ-Đà, Bất-nhị-pháp ) như 

Cô đã đọc trước khi nhập-tịch :  

 

" Từ cõi hư-ảo dẫn chúng con đến cõi Thật . 

" Từ cõi tối-tăm dẫn chúng con ra Ánh-sáng . 

" Từ cõi chết dẫn chúng con đến cõi Bất-diệt !" 

 

  " Nivedita, như Vishvabandhu đã 

 viết, thực chỉ sống ở Ấn-Độ có ít năm, 

 nhưng nhờ Sư-phụ danh-tiếng của Cô đã 

 trao cho chìa-khóa và Cô đã tuân theo 

 giới-luật nghiêm-khắc để biết sử-dụng 

 Năng-lực lạ lùng của Cô. Nhờ công tu-

 luyện ấy và sự hiến-thân ấy Cô đã trở nên 

 phong-phú và có định-hướng, khiến cho 

 đến ngày nay, không có một lãnh-vực 

 tôn-giáo, giáo-dục, khoa-học, nghệ-thuật, 

 chính-trị, xã-hội nào, mà người ta không 

 thấy dấu-tích sâu-đậm của Cô để lại. Và 

 trong số những danh-nhân Ấn nổi-tiếng ở 

 giai-đoạn tốt đẹp từ 1895 đến 1914, ít có 

 vị nào đã trở nên được như thế, hay đã 

 làm được những điều họ đã làm nếu             
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 không nhờ Nivedita đã từng giúp-đỡ hay 

 từng dọn đường cho họ trước ." 

 _ ( Lời tựa trong sách  " Nivedita " của 

 Lizelle Reymond ) 

 

 Cô sinh-trưởng trong một gia-đình Mục-

sư Ái-Nhĩ-Lan, rất bảo-thủ và giáo-điều 

nghiêm-ngặt. Năm 18 tuổi, Cô ra trường và bắt 

đầu dạy học ở các trường Nữ-trung-học. Rồi 

Cô sớm khao-khát tín-ngưỡng tự-do, bất-mãn 

với không-khí bế-tỏa của gia-đình bảo-thủ. Cô 

lại chịu ảnh-hưởng của ông-ngoại có tinh-thần 

cách-mệnh Ái-Nhĩ-Lan với tín-ngưỡng 

Thượng-Đế và Tổ-quốc là Một. Do đấy mà Cô 

có một đời sống nội-tâm phong-phú, luôn luôn 

cầu tìm sự quan-hệ giữa Người với Thượng-   

Đế ; đòi hỏi : Chân-lý là gì ?  Và Cô đã không 

được hoàn-cảnh thời-đại giải-đáp thỏa-đáng 

cho cả lý-trí lẫn tình-yêu. Cô thấy thất-vọng và 

cô-liêu. Chính trong cái khí-hậu tinh-thần ấy 

của cả thời-đại cuối thế-kỷ XIX ở Âu-Tây và 

của riêng Cô nữa, mà Swami đã lên tiếng ở           
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Hội-nghị Tôn-giáo tại Chicago ( 1893 ) và ông 

đã gặp Cô ở London  ( 1895 ) . 

 

 Sự gặp-gỡ của Cô với Vivekananda là cả 

một nhân-duyên bất ngờ. Cô đã được nghe nói 

có một nhà tu-sĩ Ấn, sau khi đi khắp đất Ấn-Độ 

như một khất-sĩ, đã vượt biển, đem tiếng gọi 

thống-thiết của nước mình về một sự Đồng-

nhất tâm-linh đến Hội-nghị Tôn-giáo ở 

Chicago và đã làm rung-động dư-luận Mỹ-

quốc. Sau nhiều lần nghe Swami Vivekananda 

nói về đạo-lý Vedas - Advaïta, tức là Triết-lý 

Bất-nhị-pháp ở London, Cô đã tâm phục, tâm-

hồn thấy cởi-mở vì đã tìm thấy giải-đáp thỏa-

đáng cho mối thắc-mắc về Chân-lý : Người với 

Thượng-Đế. Cô ghi nhớ lại trong tâm-khảm lời 

nói buổi đầu của Swami Vivekananda ở 

London đã làm cho Cô bừng tỉnh, thấy một 

chân-trời mới về tôn-giáo : 

 

  " Người ta tưởng-tượng rằng 

 Thượng-Đế không có thể thiếu mất nó, 

 nhưng ai có thể giúp được Vô-biên ?  Cả 
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 đến cánh tay trong đêm tối chìa ra cho ta 

 cũng chính là cánh tay của ta, chúng ta là 

 những kẻ mơ-tưởng Vô-biên, mơ-mộng 

 những giấc-mộng vô-hạn. Và cuộc phấn-

 đấu của chúng ta là nhằm vào mục-đích 

 chiến-thắng, chúng ta không tìm đau khổ 

 hay lạc-thú, mà tự-do, chỉ có tự-do thôi ...  

 

  " Tôi không đại-diện ở đây cho một 

 hội kín nào... Và tôi cũng không tin vào 

 những tổ-chức như thế có thể đi đến kết-

 quả tốt đẹp được. Chân-lý tự nó bênh-vực 

 cho nó, một mình. Nó đem lại ánh-sáng 

 rực-rỡ như ban ngày, không cần đến sự 

 giúp đỡ của một ai ... " 

 _ ( Theo sách " Nivedita " của Lizelle 

 Reymond ) 

 

   " Về chính vai-trò giáo-sĩ lang-

 thang của mình, thì Vivekananda tỏ bày 

 thái-độ nghi-ngờ của người Ấn đối với tất 

 cả tổ-chức tín-ngưỡng tôn-giáo, hay là 

 như chính lời ông nói : “ đối với một tín-
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 ngưỡng dẫu đến cứu-cánh là một Nhà-

 Thờ...”  “ Chúng tôi tin rằng các tổ-chức 

 luôn luôn đẻ ra những đau khổ mới. ” 

 

 Và ông tuyến-bố rằng : 

   " Người ta tiến-bộ từ Chân-lý đến 

 Chân-lý chứ không phải từ sai-lầm đến 

 Chân-lý." 

 

 Vả lại, đấy là ý-niệm chủ-yếu mà ông đề-

cập đến dưới nhiều quan-điểm khác nhau : 

  " Chân-lý bình-đẳng của tất cả tôn-

 giáo, và chúng ta không có thể biện-luận 

 về một Hóa-thân Thánh-linh nào hết, bởi 

 vì tất cả đều là những phản-ảnh của Một 

 Thái-cực. Và ở đây, ông đã dẫn đọc câu 

 Kinh trọng-yếu Gita : “ Chừng nào tôn-

 giáo suy-đồi, và hoài-nghi mê-tín nổi lên, 

 bấy giờ Ta tự biểu-hiện. Để che-chở điều 

 thiện, để đánh đổ điều ác, để củng-cố 

 chân-lý, Ta giáng-sinh và còn giáng-sinh 

 mãi mãi .” " 
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 Đấy là những lời nói của Vivekananda về 

tôn-giáo vào lần đầu ông du-lịch sang London, 

và đã làm cho Cô Magaret chú-ý. Và Cô đã tâm 

phục như Cô đã viết : 

  " Trước khi Swami từ-giã London, 

 chợt có một lúc, tôi gọi Sư-phụ. Tôi đã 

 nhận thấy bản-tính anh-dũng của ông, và 

 tôi muốn phụng-sự tình-yêu của ông đối 

 với dân-tộc ông. Nhưng chính vì cái                

 " nhân-cách "  của ông mà tôi đã phục-

 tòng như thế. Tôi thấy rằng Swami là một 

 người giảng đạo có một hệ-thống tư-

 tưởng riêng, ông sẽ không bao giờ cố-

 chấp vào hệ-thống ấy, nếu một ngày kia, 

 bất ngờ, chân-lý dẫn đến chỗ khác. Và 

 trong giới-hạn của sự nhận-định ấy, tôi đã 

 xin làm đệ-tử của Swami ." 

 _ ( " Vivekananda Tel Que Je L'ai Vue " ) 

 

 Khi Nivedita gặp Swami Vivekananda, 

luôn luôn Cô đặt câu hỏi mà lý-trí của Cô đòi 

hỏi : Tại sao ?  Cô sớm chịu khuất-phục. Cái 

triết-lý Cô khám-phá bao-hàm tất cả liên-hệ 
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nhân-quả có một thế quân-bình hoàn-toàn giữa 

lưỡng-tính thiện và ác trước khi vượt hẳn lên 

trên cả hai biên-giới. Cả tâm-linh thần-bí của 

Cô lẫn khảo-cứu khoa-học đều được thỏa-mãn. 

Nivedita quả-quyết tiến bước để phục-tòng 

hoàn-toàn và theo giới-luật của Sư-phụ chỉ bảo, 

nghĩa là một kỷ-luật cá-nhân riêng, nó sẽ khai-

thông cho Cô một tự-do mới-mẻ. Cô còn ghi-

nhận về lời nói đáng chú-ý của Vivekananda 

khi ông sang London thuyết-pháp lần thứ hai 

vào năm 1896 như sau : 

 

  " Swami tin-tưởng rằng tư-tưởng 

 Ấn-Độ cần-thiết cho Tây-phương để giúp 

 cho ý-thức tôn-giáo của chúng ta thâu-

 nhận và đồng-hóa những phát-minh của 

 khoa-học cận-đại, và cũng để thoát khỏi 

 sự phá-hủy các thần-thoại địa-phương, 

 kết-quả tất nhiên của sự ổn-định lớn của 

 thế-giới. Ông cảm thấy rằng điều cần là 

 một thể-thức tín-ngưỡng có thể bảo-đảm 

 cho tín-đồ không chút sợ-hãi về sự thật.   

 “ Con đường cứu-độ của Âu-châu trông 
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 vào một tôn-giáo hợp-lý... ” “ Người duy-

 vật có lý. Chỉ có một Thái-cực thôi. 

 Nhưng y gọi cái Ấy là Vật-chất thì tôi gọi 

 là Thượng-Đế ! ”  Ở chỗ khác và lâu hơn, 

 ông đã trình-bày sự tiến-triển trong tư-

 tưởng tôn-giáo và quan-hệ giữa các hình-

 thức tôn-giáo khác nhau. Ông nói :                  

 “ Trước hết cái mục-đích nó hấp-dẫn 

 chúng ta tất cả thì rất xa vời, ngoài xa 

 Thiên-nhiên, xa lắm !  Chúng ta phải đem 

 xuống gần với chúng ta mà không làm nó 

 nhiễm-ố và giảm đi mất gì, đến kết-luận 

 là càng ngày mục-đích càng gần lại mãi. 

 Thượng-Đế ở trên Trời trở nên Thượng-

 Đế ở tại Thiên-nhiên, Thượng-Đế ở tại 

 Thiên-nhiên trở nên Thượng-Đế là Thiên-

 nhiên, Thượng-Đế là Thiên-nhiên trở nên 

 Thượng-Đế ngự tại cung-điện thân-thể, 

 và Thượng-Đế ở cung-điện thân-thể trở 

 nên chính cái cung-điện ấy, trở nên linh-

 hồn nhân-loại. Như thế người ta đi đến 

 kết-luận cuối cùng : Đấng mà các hiền-

 giả đã cầu tìm ở tất cả các nơi thì ở tại 
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 chính nơi tâm ta. Ngươi là Ngài, hỡi 

 nhân-loại, ngươi là Ngài ! " 

 

 Và điều mới-mẻ làm cho Cô Magaret 

phải suy-nghĩ mãi trước khi theo Vivekananda 

để làm đệ-tử  là thuyết Maya = Ảo-Hóa, tiên-

phong cho thuyết Tương-Đối của Einstein . 

 

  " Qua danh-từ Maya, người ta phải 

 hiểu cái sự phức-tạp, huyền-ảo, uyển-

 chuyển, nửa thực nửa hư, trong đó không 

 có chút nghỉ-ngơi, thỏa-mãn, hay xác-

 thiết cùng tột, mà chúng ta ý-thức bằng 

 giác-quan và qua trí-thức căn-cứ vào 

 giác-quan. Lại nữa , “ cái Ấy thấm-nhuần 

 tất cả, hãy biết cái Ấy chính là Thượng-

 Đế tự thân ! ”  Hai quan-niệm bên cạnh 

 nhau ngụ tất cả thần-học của Ấn-Độ-giáo 

 mà Swami đã trình-bày với Tây-phương." 

 

 Trả lời câu hỏi có phải Phật dạy rằng Đa-

thù là thật và Ngã không thật, còn Ấn-Độ-giáo 

chính-thống coi Nhất-nguyên là thật và Đa-thù 
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không thật ?  Swami đáp : " Phải, như 

Ramakrishna với tôi thêm rằng Đa-thù và 

Nhất-nguyên đều cùng một Thật-tại do tinh-

thần tri-giác được ở trình-độ khác nhau và tùy 

theo thái-độ khác nhau ." 

_ ( trong  " Vivekananda Tel Que Je L'ai vue " 

_ Nivedita ) 

 

 Chính cái Chân-lý vừa thỏa-mãn cho lý-

trí lẫn tình-yêu, vừa nội-tại vừa siêu-nhiên, mà 

Cô Magaret đang khao-khát. Khi Swami 

Vivekananda tỏ cho Cô thấy có cái đạo-lý ấy 

mà Cô có thể thực-hiện được, Cô liền xin đi 

theo làm đệ-tử, không phải để phụng-sự Sư-

phụ, không phải để phụng-sự Sứ-mệnh của Ấn-

Độ hay của Thế-giới, đấy bất quá chỉ là phụ, 

mà mục-đích là  " Tôi muốn rằng Ấn-Độ dạy 

cho tôi tự tìm thấy chính tôi " . 

 

 Thế rồi, Cô quyết chí bỏ nhà, bỏ nước đi 

sang Ấn-Độ, tự hiến thân hoàn-toàn cho lý-

tưởng Ấn-Độ-giáo, làm một tín-đồ chính-thống 

với tất cả kỷ-luật, tục-lệ nghiêm-khắc, đóng         
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cửa, của gia-đình tôn-giáo Bà-la-môn.  " Ba 

tháng sau khi Magaret đến ở Calcutta, Swami 

Vivekananda, trong buổi lễ ra mắt nhân-dân Ấn 

bấy giờ còn ở dưới chệ-độ thuộc-địa Anh, đã 

giới-thiệu với quần-chúng rằng : “ Gì Nivedita 

là một tặng-phẩm của nước Anh cho Ấn-Độ... 

Gì đã đến để hiến cuộc đời cho chúng ta.”  

Quần-chúng đã hoan-hô nhiệt-liệt người phụ-

nữ da trắng, có con mắt đầy nghị-lực, có nét 

mặt gân-guốc, sắp có một địa-vị trọng-yếu ở 

Ấn-Độ ." 

_ ( " Etudes et Portraits "_ Lizelle Reymond ) 

 

 Tại sao nước Anh đã sang đô-hộ Ấn-Độ 

lại tặng cho Ấn-Độ một nhân-vật cao-quý ấy ? 

Phải chăng ngoài nước Anh thực-dân còn cả 

một nước Anh biết quý-trọng giá-trị văn-hóa 

Ấn, nó có cái gì cao-siêu đem lại cho thế-giới 

hiện-đại ? 

 

 Cái cao-siêu ấy là cả một tín-ngưỡng của 

thế-giới, một tôn-giáo đại-đồng để hòa-hợp với 

văn-hóa Đông - Tây, lý-trí và tín-ngưỡng,    
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khoa-học và nghệ-thuật, mà Cô Magaret dưới 

đạo-hiệu Nivedita đã là hiện-thân cho sự thực-

hiện, theo Sư-phụ Vivekananda . 

 

 Khi Cô quyết tâm sang Ấn-Độ để  " tự 

mình tìm thấy chính mình " ( me trouver moi-

même ), tức là tím thấy được Chân-thân, Tự-

Ngã = Đại-Ngã ( Atman = Brahman ), Sư-phụ 

yêu-cầu Cô, trước hết : 

_ Quên hết quá-khứ của mình đi,  " dọn sạch 

bàn ăn " ( faire table rase ) ở tâm-hồn, quét hết 

thành-kiến mầu da, chủng-tộc, gia-tộc, cá-nhân, 

tên tuổi, thói-quen, suy-luận bằng lý-trí.                    

" Trong sự trống-rỗng ấy, không tên tuổi, Cô 

cảm thấy Cô tái-sinh vào một con người mới và 

Cô phải học lại tất cả " _ ( Lizelle Reymond ). 

 

 Trên đường tiến-triển hướng-thượng, Cô 

cố thích-ứng vũ-trụ-quan giá-trị của Cô bằng 

cách đặt Sư-phụ làm trung-gian giữa Tuyệt-đối 

Siêu-việt trí-thức, mà Cô chỉ mới mường-tượng 

thấy và quan-niệm giới-hạn của Cô mà Cô thấy 

không thỏa-mãn. Swami Vivekananda thấy Cô        
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vốn là tín-đồ Sùng-bái theo tập-tục truyền-

thống Thiên-Chúa hơn là theo bản-tính chính 

thật của Cô, nên muốn cho Cô thấy được Chân-

tướng thật, Swami phải bắt Cô trải qua tất cả 

thử-thách để lột bỏ hết cái vỏ phủ che. Bởi thế 

nên Swami đã dắt Cô lên núi Tuyết-Sơn, vào 

Động-phủ Amarnath giữa núi tuyết, cao 6000 

thước, nơi Thần Shiva ( Çiva ) Bất-khả-tri, Vô-

Ngã, tự biểu-hiện, để cho Cô giác-ngộ thái-độ 

sùng-bái, không chút hình-thức liên-hệ và để 

Cô cảm-thông với cảnh tịch-tĩnh sáng-tạo, 

viên-mãn, bất-khả tư-nghị. Mỗi một bước tiến 

là một thử-thách gay-go đối với Cô, luôn luôn 

con người cũ ở Cô chết đi để cho con người 

mới nẩy sinh . 

 

  " Từ quan-niệm nọ sang quan-niệm 

 kia, Cô Nivedita đã khám-phá ra sự cống-

 hiến của thuyết Maya = Ảo-Hóa của Ấn-

 Độ, như Cô viết  “ Cái cá-thể uyển-

 chuyển khó bắt được, nửa thực nửa hư, 

 trong đó người ta không thấy được chỗ 

 yên nghỉ hay thỏa-mãn hay là sự chính-
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 xác cuối cùng, và người ta ý-thức qua 

 giác-quan và trí-thức lệ-thuộc giác-quan”, 

 nhưng nó cũng là nguồn phong-phú trong 

 bình-minh chói-sáng, " cái Ấy thấm-

 nhuần tất cả hiện-hữu, chính là Chúa tại 

 Tự-thân ". _ ( Lizelle Reymond,                       

 " Nivedita " ) 

 

 Cô Nivedita, như thế trên đất Ấn, đã hiểu 

thế nào là Maya (Ảo-Hóa ), một quan-niệm 

tương-đối về vũ-trụ. Từ đấy, Cô không còn 

cảm thấy xa lạ trên đất Ấn nữa và trong bầu 

không-khí tinh-thần Đông-phương nữa. Cô 

không còn thấy mâu-thuẫn giữa sự thật và sự 

giả, có và không, thiện và ác trà-trộn. Cô chỉ 

thấy cái nhịp-điệu luôn luôn sáng-tạo của Đức 

Mẹ Thánh-linh, và Cô đã biết thờ Đức Mẹ Kali 

không phải chỉ thuần vẻ hiền-từ, mà còn đáng 

ghê-sợ, tay cầm đầu-lâu, tay cầm kiếm, nhảy 

múa trên xác chết, như Sư-phụ Cô đã khuyến-

khích : " Mẫu là Toàn-năng và tạo nên anh-

hùng với hòn đá. Hãy học để nhận-thức Mẫu 

trong điều dữ, điều lầm, đau khổ, hỗn-độn cũng          
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như trong điều lành, êm-ái và vui-vẻ. Chỉ nhờ 

vào sự thờ cúng cái Ghê-sợ, mà người ta thắng-

phục được Ghê-sợ. Biết Thánh-Mẫu là Đại-

Phạm, Thái-Nhất, Vô-danh là một hạnh-phúc. 

Hãy là những người dám nhìn đối-diện với 

Mẫu và nhờ Mẫu, hãy biến-hóa năng-lực, hãy 

biết sống trong sự đầy đủ !... " 

 

 Mục-đích của Swami Vivekananda là tạo 

cho Cô Magaret thành một Đạo-sĩ Hành-động   

( Karma-Yogini ) hoàn-toàn đầy đủ, dạy cho 

Cô lấy hành-động phụng-sự làm đạo, làm 

đường lối giải-thoát. Và như thế thì Cô phải coi 

Sư-phụ như lý-tưởng duy-nhất của mình, từ bỏ 

hết ý muốn của mình cho Sư-phụ và qua Sư-

phụ, Cô đợi ngày mở cửa, khai-phóng . 

 

 Đệ-tử chẳng bao lâu đã khám-phá thấy 

rằng, trong khi đòi mình phải hoàn-toàn phục-

tòng, thì chính Sư-phụ cũng tuân theo một Thế-

lực có thật tối-cao, mà đệ-tử chưa nắm được. 

Hỏi Sư-phụ thì Sư-phụ chìm vào trong Bản-thể 

duy-nhất, cũng không giải-đáp được mà chỉ             
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chìa tay dẫn dắt được thôi. Vậy nên đệ-tử bắt 

buộc chỉ phải đặt hết lòng tin vào Sư-phụ, tự 

mình không còn ý muốn riêng nữa . 

 

  " Nivedita nhìn chung-quanh mình 

 và thấy với con mắt mới-mẻ các tu-sĩ 

 khác, đạo-hữu của Swami. Thái-độ của 

 họ là cả một bài học, họ có một lòng tin 

 tuyệt-đối vào Sư-phụ, vậy mà sự phục-

 tòng ấy không có chút gì là thụ-động cả. 

 Hơn thế nữa, họ biết thâu hút cùng một 

 nguồn sáng với Sư-phụ ; tầm sáng thu hút 

 được càng rộng bao nhiêu, thì khả-năng 

 hy-sinh và hành-động càng lớn bấy 

 nhiêu." 

 _ ( Lizelle Reymond _ " Nivedita " ) 

 

 Chính với tinh-thần ấy mà Cô Nivedita 

ước muốn hành-động. Đến như hành-động cho 

cái gì, làm việc gì cũng tùy ở lý-trí lựa-chọn 

của đệ-tử, tuyệt-nhiên Sư-phụ không can-thiệp 

để chỉ-định cho cả. Khi Swami Vivekananda đã 

thấy ở Cô một sự phó-thác hoàn-toàn rồi,                  
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Swami bảo Cô về sống bên cạnh bà Mẹ, hiện-

thân là Sarada-Devi, Bà là Ni-sư, vợ tâm-linh 

của Ramakrishna, sau khi người Thánh-phụ đã 

nhập-tịch, thì Bà là Thánh-Mẫu sống, về ở 

trong một ngôi nhà riêng với một số nữ-tu-sĩ 

hay ni-cô. Sống bên cạnh Sarada Devi, Cô 

Nivedita, nguồn Sáng, qua Đức Mẹ hiện-thân, 

tư-tưởng hiện lên có hình-tướng, hình-tướng 

bất-động bắt đầu cử-động và trở nên công-trình 

hành-động thuyần-túy, vì yêu cho tình-yêu, tự-

do hành-động, không vì danh, vì lợi, vì hiếu-

thắng hay vị-kỷ nữa. Cô chỉ còn là một dụng-

cụ phục-tòng hoàn-toàn. Bấy giờ Sư-phụ mới 

quyết làm lễ thụ-giới qui-y cho Cô, ngày 25 

tháng 3 năm 1899 Cô tuyên-thệ trước bàn-thờ 

Thánh-Mẫu Kali, trước sự hiện-diện của Sư-

phụ và đệ-tử của Ramakrishna, quyết tâm trì-

giới sống nghèo, trinh bạch và phục-tòng . 

 

 " Hỡi Lửa, tượng-trưng cho lòng trinh-

 bạch bất-diệt . 

 " Hỡi cây, phù-hiệu của tất cả sự Sống . 
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 " Hỡi Trời chứng-nhận cho sự im-lặng 

 của Thượng-Đế . 

 " Hãy làm chứng với Sư-phụ tôi trên đài 

 thiêu hồng . 

 " Tôi ném tất cả cái gì thuộc về trần-tục ở 

 tôi, với cả chính cái Tôi này nữa . 

 " Hãy thiêu hóa tôi đi.  

 Hỡi Lửa, cho đến không còn chút gì ở tôi 

 nữa . 

 " Hari-Um tất cả là âm-ba, Hari-Um tất cả 

 là âm-ba ! 

 

 Trong bức thư đề đúng ngày  " Ngự cáo 

chúc " 25 - 3 - 1899, Cô Nivedita viết :  " Tâm-

hồn tôi phóng-đại Chúa, xin cho tôi hóa theo 

Thánh-lệnh của Ngài ! " 

 

 Nhưng đến đây lịch-trình khai-phóng 

tinh-thần cởi mở ý-thức của Cô chưa hết, còn 

một trình-độ cùng-tột nữa là tham-thông vào 

Tuyệt-đối, coi như Sư-phụ của tất cả Sư-phụ . 
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  " Trước khi người phụ-nữ trẻ kia đi 

 vào hành-động phấn-đấu, Swami Viveka-

 nanda dạy cho Cô ta leo lên bậc thang 

 cuối cùng của đời sống tâm-linh mà ông 

 có thể nâng-đỡ Cô được : cái biết Vô-ngã 

 về Sư-phụ của Sư-phụ hiển-hiện trong 

 tâm-hồn mê-ly hỷ-sả.  “ Kẻ nào từ bỏ tất 

 cả tham-dục, sống và hành-động tự-do 

 không chút tham luyến, không có tự-ngã, 

 của tôi, diệt tắt cái ngã cá-nhân vào Thái-

 Nhất và sống trong sự đồng-nhất ấy, kẻ 

 ấy đạt tới cảnh-giới Thái-hòa.” _ Kinh 

 Gita nói. Swami Vivekananda muốn cho 

 nữ-đệ-tử của mình đạt tới cái Thái-Nhất 

 ấy, trong đó cả hành-động đến người làm 

 đều chìm lặn, cái Năng-lực ấy vừa tĩnh, 

 vừa động. Xét nữ tín-đồ đã chín-chắn thụ-

 lĩnh, Swami bèn ban cho của báu tối-cao 

 mà Cô không chờ được, tức là cấp Đạo-sĩ 

 Sannyâsa, làm cho Cô bình-đẳng với Sư-

 phụ. Swami truyền cho Cô tất cả năng-lực 

 để Cô có thể làm cho các tâm-hồn phải 

 xúc-động. Đấy là ân-điển tối-cao. Nive-       
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 dita giầu với uy-tín được truyền-thụ, từ-

 biệt Sư-phụ mà xuống núi. “ Hãy đi, Sư-

 phụ nói, mà làm việc với tất cả tâm-hồn, 

 không nghĩ gì đến kết-quả của việc làm. 

 Hãy phó-thác cho Thánh-Mẫu, Ngài chỉ 

 dẫn đến vinh-quang hay đến hủy-diệt . 

  

  “ Hãy đi làm việc một mình trong 

 đêm tối. Nếu là Ta đã tạo nên đệ-tử, thì 

 chết đi ; nếu là Thánh-Mẫu tạo nên thì 

 hãy sống ! ” " 

 _ ( Lizelle Reymond _ " Nivedita " ) 

 

  

*** 

 

 

Sự-Nghiệp  Của  Nivedita  Trong  Cuộc  Thức  

Tỉnh  Của  Ấn-Độ ._ 

 

 Trước hết, Cô Nivedita mà dân-chúng Ấn 

đều gọi là Gì, thay cho tiếng gọi phổ-thông cho 

tất cả phụ-nữ ở Ấn-Độ là Mẹ, bắt đầu công      
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việc phụng-sự Ấn-Độ bằng sự phổ-biến tinh-

hoa Ấn-Độ cho thế-giới Tây-phương. Cô đã 

trước-tác nhiều sách có giá-trị về Ấn-Độ với 

quan-điểm nhìn của dân-tộc Ấn với tâm-hồn 

Ấn, không như các học-giả hay như các nhà 

du-lịch Tây-phương đã nhìn từ bên ngoài vào. 

Ngoài ra Cô đã đi khắp nước Anh, nước Mỹ để 

tiếp-tục sứ-mệnh của Sư-phụ Vivekananda, 

truyền-bá tư-tưởng Ấn-Độ, nhất là làm sáng-tỏ 

tinh-thần tôn-giáo đại-đồng, triết-lý  " Vedanta 

- Advaïta " ( Vệ-Đà Bất-nhị-pháp ) là tôn-giáo 

khoa-học tương-lai của thế-giới. " Nivedita, 

như Lizelle Reymond viết, có hoài-bão lớn 

khác, Cô muốn trở nên một điểm quân-bình 

giữa những tư-tưởng Đông-phương và Tây-

phương đang chống nhau. Những sự mô-tả Ấn-

Độ như Cô thấy với con mắt thi-sĩ, đã mở rộng 

các cửa cho Cô : nhờ cái vẻ ngoại-lai mà tác-

phẩm của Cô được tạp-chí Anh - Mỹ hoan-

nghênh, nhân đấy mà chúng đã xác-định được 

những sự thật về sinh, tử của Ấn-Độ cũng cùng 

một giá-trị với những truyền-thống Cơ-Đốc. 

Đối với người Ấn, chúng là một việc làm vẻ-          
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vang cho những lý-tưởng tôn-giáo ứng-dụng 

vào đời sống xã-hội và chính-trị ...   

 " Ngôi trường Bagh Bazar là sự-nghiệp 

mà tên tuổi Nivedita được ghi nhớ. Ngày nay, 

một trường nữ-học lớn đã thay-thế cho cái nhà 

nhỏ của Cô xưa, và đường phố đã mang tên 

Nivedita Lane. Ở tất cả các tỉnh lớn, nhiều 

trường đã được dựng lên theo kiểu-mẫu trường 

nữ-học đầu tiên của Cô, và những học-trò đầu 

tiên của Cô đã giữ các chức hiệu-trưởng ." 

 

 Nhưng đấy chưa phải sự-nghiệp chính 

của Nivedita đối với nhân-dân Ấn-Độ. Vai-trò 

chính của Cô là đem lại cho một Ấn-Độ chia-

rẽ, tan-rã, nhu-nhược dưới gót giầy của đế-

quốc thực-dân, một linh-hồn là cái hồn dân-tộc 

thống-nhất về tinh-thần, về ý-thức như Swami 

Vivekananda đã kêu gọi :  " Đứng lên, dân A-

ly-an, từng sản-xuất ra Thơ Vedas, không đem 

lại cho nhân-loại tư-tưởng và ngôn-gnữ nhu-

nhược ! Con cháu của ngươi hãy bú sữa mẹ với 

ý-niệm-lực này : “ So ' ham ! ta là Ngài ! ”. 

Chừng ấy người sẽ thấy tất cả cái gì ngươi           
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muốn, chúng sẽ đến với ngươi. Hãy tự-tín vào 

mình ! ... " 

 

 Tiếng gọi thức tỉnh truyền-thống tâm-linh 

Ấn-Độ làm sức tự-tin cho Vivekananda đối với 

thanh-niên Ấn đã được con tinh-thần của 

Swami là Nivedita tiếp sức sau khi Swami 

nhập-tịch. Từ 1903 đến 1910 Cô đã trở nên 

linh-hồn của chủ-nghĩa dân-tộc Ấn, như Lizelle 

Reymond viết : " Nivedita đã có thể là trọng-

tâm của các hành-động phân-tán và tự mình lại 

hoàn-toàn đứng độc-lập, khuyến-khích và 

nâng-đỡ lãnh-tụ các đảng đối-lập mà động-cơ 

được lọc qua thời-gian, làm cơ-sở cho đảng 

quốc-gia để trở nên chính đảng của Gandhi 

vậy. Gokhale lãnh-đạo phái ôn-hòa, Tilak cầm 

đầu phái quá-khích trở nên bạn đồng-chí ." 

 

 Sở dĩ Nivedita đã tạo nên được không-khí 

tinh-thần thống-nhất bấy giờ ở Ấn-Độ chính là 

nhờ công-phu thực-hiện triết-lý Bất-nhị-pháp           

( Advaïta ) của Sư-phụ đã truyền-tâm cho, và 

cũng nhờ ở thái-độ vô-tư của Cô, một phụ-nữ             
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Ái-Nhĩ-Lan sang phụng-sự cho dân-tộc Ấn-Độ 

vì cái Chân-lý cứu-thế của Vedas, một truyền-

thống tâm-linh vừa nội-tại vừa siêu-nhiên, vượt 

lên trên các biên-giới giả-tạo của người đời để 

tranh-chấp hão-huyền, thả mồi bắt bóng. Cô 

viết, kêu gọi trí-thức Ấn : 

 

  " Tôi ở đây để dạy bảo các anh trở 

 nên người, tôi không có tôn-giáo nào 

 khác. Hãy sống với cổ-tích anh-hùng-ca 

 Râmâyana của các anh, không phải trong 

 các thi văn mà là trong sự phụng-sự cho 

 xứ-sở các anh, và mang lại cho xứ-sở 

 những chiến-thắng .... 

 

  " Tên hiệu của tôi là Mẹ Ấn. Thay 

 vì làm nô-lệ cho một Phạm-Thiên                    

 ( Brahman ), bất-khả-tri thì hãy làm nô-lệ 

 cho Mẹ Ấn ; thay vì đền thờ, hãy xây-cất 

 nhà máy và đại-học ; thay vì lễ cúng, hãy 

 chữa bệnh và dạy học cho dân ; thay vì 

 sùng-bái thụ-động, và khắc-khổ tu-luyện, 

 hãy chiến-đấu để thâu-thái khoa-học, sự 
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 hợp-tác và cách tổ-chức. Đạo chính-thống 

 của chúng ta sẽ biểu-diễn ra đời sống 

 công-dân. Tất cả cái gì hiện-hữu đều là 

 Cái Ấy ; mặc cho các nhà bác-học gọi Cái 

 Ấy là gì tùy ý của họ ! " 

 _ ( theo Lizelle Reymond đã trích-dẫn 

trong sách " Etudes et Portraits "_ Nivedita ; 

Paris 1944 ) 

 

 Luôn luôn Cô đã là mồi lửa thổi vào khắp 

tầng lớp xã-hội Ấn bấy giờ với một ý-niệm               

" tôn-giáo hoạt-động ", và tạo nên giữa các lớp 

người Ấn, phân chia đẳng-cấp, một tình đoàn-

kết đồng-bào mới mẻ. Và từ đấy bắt đầu cái ý-

niệm dân-tộc Ấn nẩy-nở lan-tràn trong ý-thức 

nhân-dân. Thần Shakti ( Sinh-khí sáng-tạo ) 

linh-htiêng hóa-trang theo các biển, miền bụi 

đỏ xứ Malabar, đất phù-sa sông Hằng, tuyết 

trắng xứ Cachemire, cát vàng xứ Punjab, đã 

quyến-rũ Ấn-Độ và được thờ-phụng theo nhiều 

nghi-lễ khác nhau ở khắp các đền chùa, thì nay 

được thay-thế bằng  " Mẹ Ấn " (Mother India) . 
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 Thế là vận-động chính-trị dân-tộc tự-

quyết Ấn-Độ đã tìm thấy được linh-hồn của nó 

ở cô gái Ái-Nhĩ-Lan, Gì Nivedita vậy. Cô 

tuyên-bố với quần-chúng bị thống-trị : 

 

  " Ấn-Độ có lãnh-tụ của nó cũng như 

 nước Ý đã có Mazzini và Cavour, những 

 lãnh-tụ thuộc về cả nhân-loại cũng như

 cho riêng nước họ ." 

 

 Và Cô hết lòng bênh-vực và che chở cho 

nhà lãnh-tụ Ấn còn trẻ, bấy giờ là Aurobindo, 

ông này đã can-đảm hô to khẩu-hiệu cách-

mệnh : " đất Arya trả lại người Aryen ! "                     

( l'Arya aux âryens ! ) . 

 

  " Một triết-lý mới bàng bạc trong 

 không-trung và làm nẩy sinh một nguồn 

 tín-tưởng ; Ấn-Độ nhất-quyết từ-chối 

 ảnh-hưởng của nước Anh. Trở nên ý-thức 

 được rằng văn-hóa của mình cũng có giá-

 trị như văn-hóa của nước khác trên thế-

 giới, nó đòi quyền tự-do của nó, vì hạnh-
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 phúc của nhân-loại cũng như của chính 

 mình. Swami Vivekananda đã tuyên-bố : 

 “ Địa-vị của Ấn-Độ tự-do sẽ để truyền-bá 

 tâm-linh của nó trên thế-giới. Các hàng 

 lúa thưa sau lũy tre đã hưởng-ứng với đô-

 thị ; phụ-nữ bỏ áo cầu-nguyện và nam-nhi 

 theo tiếng mõ dâng lễ lên cúng Đức Mẫu 

 Thánh-linh, mang tên ở nơi này là Kali, ở 

 nơi kia là Durgâ hay Lakshmi. Ấn-Độ đã 

 tìm thấy lại thiên-tài của mình. Tìm kiếm 

 ở nơi mình, và bằng tự-lực mình cố-sức 

 để phô-diễn, Ấn-Độ đã tẩy-chay tất cả cái 

 gì là ngoại lai. Svaraj ! Svaraj ! Tự-trị ! 

 Tự-trị ! đấy là mục-đích các nhà dân-tộc 

 truyền-bá để tập-hợp những nguồn khả-

 năng nhân-dân, để tổ-chức những năng-

 lực dân-tộc, phát-triển những bản-năng tự 

 do. Sớm hay muộn, trước thành-trì tự-vệ 

 như thế, bất cứ kẻ xâm-chiếm nào cũng 

 bắt buộc phải rút lui.  “ Sức mạnh tinh-

 thần của cả một nước là ở phiá chúng ta, 

 công-lý đi với chúng ta, trời đất về với 

 chúng ta và pháp-luật của Thượng-Đế, 
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 cao hơn tất cả pháp-luật nhân-loại chứng 

 nhận hành-động của chúng ta ! ” Đấy là 

 luận-điệu của Aurobindo Ghose vậy . " 

 _ ( theo Lizelle Reymond trong sách 

 Nivedita ) 

 

 Câu tuyên-bố trên là để phản-đối việc cắt 

đôi xứ Bengale ( 1905 ) của chính-quyền đế-

quốc Tây-phương theo chính-sách  "chia để trị" 

khiến cho chính Cô Nivedita cũng phải lên 

tiếng với dân-chúng ở Darjeeling : " Thật xấu-

hổ cho nước nguồn-gốc của tôi ! Chúng ta sẽ 

tranh-đấu cho đến chừng nào sự hy-sinh và 

anh-dũng của con dân Ấn-Độ bắt buộc người 

Anh phải phá đổ bức tường ngăn xỉ-nhục, 

chừng nào chúng kính-trọng chúng ta mới     

thôi ! "   Và trả lời câu hỏi : " Phải làm thế nào 

để người Anh kính-trọng chúng ta ? "  _  " Phải 

chiến-đấu với võ-khí chúng tôn-trọng, tranh-

đấu như chúng sẽ tranh-đấu ở địa-vị các anh, 

và sẵn-sàng chịu-đựng hậu-quả. Nhưng là một 

thử-thách cam-go ! " 
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 Lời nói ấy Cô đã lấy ở tinh-thần dân-tộc 

Ái-Nhĩ-Lan, nó đã làm chấn-động tâm-hồn dân 

Ấn hàng thế-hệ nuôi-dưỡng trong tín-ngưỡng 

Ahimsa = Bất-bạo-động.  Và Cô đã giải-thích 

theo đúng Kinh Thánh Ấn-Độ : " Chủ-nghĩa 

bất-bạo-động mà các anh tôn-trọng sẽ chỉ có 

giá-trị ngày nào các anh đủ sức-mạnh để đánh 

một đòn chí-tử mà các anh quyết-định không 

đánh. Kẻ nào không đánh bởi vì bất-lực, kẻ ấy 

đã phạm tội. Trên chiến-trường Thánh Krishna 

coi cao-đệ Arjuna như là kẻ giả-dối vì y ngần-

ngại chiến-đấu : “ Mày nói nghe như Hiền-triết 

nhưng cử-động của mày đã phản mày và 

chứng-tỏ mày chỉ là một kẻ hèn nhát ; Vậy 

đứng lên, và chiến-đấu ! ” " 

 

  Có những người Ấn đến nói với Cô :               

" Chúng tôi xin hiến thân cho Ấn-Độ thì phải 

làm gì ? "  Cô liền hỏi lại : " Anh có biết bắn 

chưa ? Chưa hử !  Vậy thì hãy đi mà học !  

Lịch-sử luôn luôn nhắc đi nhắc lại : muốn được 

lòng công-chúa của mình, Arjuna ( trong 

Thánh Kinh Ấn-Độ ) đã có bàn tay dắn chắc và         
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con mắt sáng tinh để nhằm trúng đích mà y chỉ 

mới thấy bóng trong hồ nước. Muốn giải-

phóng cho xứ-sở mình bằng  " Bất bạo động " 

của các nhà Tiên-tri truyền dạy, người Ấn-Độ 

phải đủ sức làm chủ được mình ngày nay để 

đánh, bởi vì nó bị trách là hèn nhát, và nó phải 

trả bằng máu. Các anh đã sẵn sàng để lên dây 

cung chưa ? " 

 

 Rồi ngọn lửa cách-mệnh Ấn đã bùng lên, 

bao nhiêu thanh-niên đã ngã gục, bao nhiêu 

lãnh-tụ tài-ba như Tilak, như Aurobindo đã vào 

tù, đi đầy. Chính Cô Nivedita cũng phải nghe 

theo lời khuyên thành-khẩn của các bạn đồng-

chí Ấn mà lánh ra ngoại-quốc, trở về London 

để tố-cáo tội ác của thực-dân vào năm 1907. 

Hoạt-động ở Anh được hai năm, tìm thế-lực để 

bênh-vực chính-nghĩa Ấn-Độ, gây cảm-tình 

trong dư-luận thế-giới cho cách-mệnh Ấn-Độ, 

rồi Cô lại tìm đường lộn lại trung-tâm chiến-

trường ở Calcutta. Ở đây Cô lại tiếp-tục hoạt-

động với Aurobindo Ghose cũng vừa ở tù ra. 

Hai người cho xuất-bản hai tạp-chí, một bằng             
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tiếng Anh là  " Karma Yogini ", một bằng tiến 

Bengali là  " Dharma ", ngõ hầu kêu gọi lại lửa 

ái-quốc trong nhân-dân và trong con người, vì 

đây là cả một triết-lý cách-mệnh dân-tộc và 

nhân-loại . 

 

  " Những tạp-chí của Aurobindo dạy 

 rằng dân-tộc là một giá-trị trung-gian 

 giữa cá-nhân và nhân-loại trong quan-

 niệm vũ-trụ của ông. Dân-tộc hiểu theo 

 một nghĩa rộng như thế phải chăng có thể 

 thành-tựu tự bên trong bằng sự thử vươn  

 lên của con dân nó ?  Tiếng gọi của 

 Swami Vivekananda rung động quần-

 chúng :  “ Đứng lên đi, con dân Ấn-Độ, 

 hãy tỉnh dậy ! ”  còn vang dội. Chiến-sĩ 

 đã lên đài, lệnh tấn-công đã ban. Bấy giờ 

 tân chế-độ đòi hỏi nhân-loại trở nên ý-

 thức linh-hồn cá-nhân của dân-tộc ngõ 

 hầu  “ cái Một Thái-Nhất có thể Tự thấy 

 và Tự biểu-hiện trong mỗi người và trong 

 tất cả loài người.” Aurobindo đặt cơ-sở 

 cho một đạo toàn-diện, bao-hàm con              
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 người trong sự thực-hiện vũ-trụ của nó. 

 Ông ta vừa làm vừa nhìn về phiá 

 Transvaal, nơi Gandhi với mấy ngàn 

 người Ấn đang sống toàn-diện ý-nghĩa 

 thâm-trầm của sự thụ-động phản-kháng, 

 từ thực-nghiệm tinh-thần sang hành-động 

 chính-thức. Phải chăng còn cần đến 

 những hình-thức khác của ý-thức tập-thể 

 ở trình-độ hơn kém khác nhau để làm bậc 

 trung-gian trước khi đạt tới tinh-tuý của 

 Lời nguyện Chân-Thật ( Satyagraha ) ?  Ở 

 tại đấy kiểu-mẫu sống Chân-lý đồng thời 

 với Tình-yêu và quyết-tâm đồng thời với 

 dũng-lực đang chứng-minh sự đắc-thắng 

 vẻ-vang của một thiểu-số vững chí trong 

 sự phản-kháng ." 

 _ ( Lizelle Reymond trong " Nivedita " ) 

 

 Trước khi đóng cửa báo Karma - Yogini 

để đi sang giai-đoạn tâm-linh khác. Cô 

Nivedita để lại lời cầu-nguyện này cho đệ-tử 

như một tờ di-chúc : 
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  " Tôi tin ở Ấn-Độ thuần-nhất, bất-

 phân, bất-diệt. 

  " Dân-tộc thống-nhất trên cơ-sở gia-

 tộc chung, quyền-lợi chung, tình-yêu 

 chung . 

  " Tôi tin sức mạnh biểu-diễn trong 

 Vedas và Upanisads trong sự thành-lập 

 các tôn-giáo và các đế-quốc, trong khoa-

 học của các nhà bác-học và trong định-

 niệm của các vị Thánh lại một lần nữa 

 nẩy-sinh giữa chúng ta và ngày nay, 

 mang tên Dân-Tộc-Tính . 

  " Tôi tin Ấn-Độ hiện-tại có gốc rễ 

 mọc sâu trong quá-khứ của nó, và trước 

 mặt nó, tương-lai huy-hoàng đang mở 

 màn . 

  " Ôi Dân-Tộc-Tính ! lại đây với tôi ! 

 đem cho tôi vui hay buồn, vinh hay nhục, 

 nhưng hãy làm cho tôi thuộc về của 

 người ! " 

 _ ( " Karma - Yogin " -- 12 - 3 - 1910 ) 
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 Đến đây cuộc đời nghiệp-đạo của Cô cáo-

chung, vì tinh-thần Cô đã tới đích, sẵn-sàng để 

cùng với trời đất tham hợp, cảm-thông đồng-

nhất với Thượng-Đế. Cô đã đến bến giải-thoát, 

Cô đã thấy gần với Thượng-Đế Vô-Ngã Shiva, 

và vào buổi bình-minh ngày 13 - 10 - 1911 Cô 

nhập-tịch, sau khi đọc xong lời kệ : 

 

 " Từ chốn ảo-hóa, dắt con đến Chân-như ; 

 " Từ chỗ tối-tăm, dắt con ra Ánh-sáng ; 

 " Từ chốn tử-diệt dắt con đến Bất-diệt ." 

 

 Khi tin Cô mất lan ra, khắp cả Ấn-Độ kêu 

gào thất-vọng ; các tầng lớp nhân-dân từ giới 

Bà-la-môn đến giới cùng-đinh, giới bác-học và 

trí-thức đã đưa tang Cô theo quốc-táng như 

chúng đã làm cho Sư-phụ Cô trước kia. Cô là 

con tinh-thần của Vivekananda và là con của 

Ấn-Độ. Than cốt của Cô lưu lại như bảo-vật 

kỷ-niệm, tàng-trữ trong đền thờ Swami 

Vivekananda, ở nhà-thờ của Boshi-Sen tại 

Bagh-Bazar, ở Viện khảo-cứu của Bose, và ở 

gia-mộ tại Great Torrington. Ngay trong các 
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tiểu-tượng danh-nhân thánh-hóa ở các chùa Ấn 

tại Saigon, chúng ta cũng thấy tiểu-tượng của 

Nivedita. Một đưòng-phố tại Calcutta hiện nay 

mang tên Cô. Hàng ngàn nữ-sinh Ấn đã được 

dưỡng-dục tại các trường mang tên Cô . 

 

 Ấn-Độ tự-do độc-lập còn phải nhớ công-

ơn người phụ-nữ Ái-Nhĩ-Lan, tiên-phong cho 

sự thống-nhất Quốc-gia dân-tộc Ấn . 
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